
Chương 5 : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
BÀI 17: VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI
* Hóa trị:
	Kim loại
	Gốc

	+ Hóa trị I: 
+ Hóa trị II:
+ Hóa trị III: 
+ Kim loại có 2 hóa trị: 
	- Hidroxit:                               
- Clorua:
- Nitrat:
- Photphat:
	- Sunfat:
- Sunfit:
- Sunfua:
- Cacbonat:


Vd: Canxi hidroxit………………, Nhôm sunfat………………..........	
I. Vị trí của kim loại trong bảng HTTH :
- Bảng HTTH gồm trên 110 nguyên tố hóa học, trong đó gần 90 nguyên tố là kim loại.
- Vị trí các kim loại trong bảng HTTH :
· Nhóm : ....A (trừ hidro), ....A, ......A (trừ bo) và một phần của các nhóm IVA, VA, VIA.
· Các nhóm B (từ IB  VIIIB)
· Họ lantan và actini, được xếp thành 2 hàng ở cuối bảng.
II. Cấu tạo của kim loại :
1. Cấu tạo nguyên tử :
Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố KL đều có ...........................ở lớp ngoài cùng (..............................).
+ Cấu hình e của:
· Na (Z=11) .......................................................thu gọn................................
· Na + .................................................................thu gọn................................
· Mg (Z=12)  ...................................................  thu gọn...................................
· Mg 2+ ..............................................................thu gọn..................................
· Al (Z=13)........................................................thu gọn.....................................
· Al 3+ ...............................................................thu gọn...................................
· Fe (Z=26)   ................................................... .thu gọn..................................
· Fe 2+ ...............................................................thu gọn...................................
· Fe 3+ ...............................................................thu gọn.....................................
· Cr (Z=24).......................................................thu gọn....................................
· Cr2+.................................................................thu gọn..................................
· Cr3+.................................................................thu gọn...................................
· Trong cùng 1 chu kì (khi đi từ trái  phải, theo chiều Z tăng):
- Số lớp e không đổi, điện tích hạt nhân tăng và số e lớp ngoài cùng tăng => lực hút của hạt nhân lên các e lớp ngoài cùng ............. => 	Bán kính nguyên tử	
	Tính kim loại	
	Tính phi kim	
	Độ âm điện	
· Trong cùng 1 nhóm (khi đi từ trên  dưới, theo chiều Z tăng):
- Điện tích hạt nhân tăng, số e lớp ngoài cùng không đổi, tuy nhiên do số lớp e tăng nhanh và chiếm ưu thế hơn => lực hút của hạt nhân lên các e lớp ngoài cùng……… => 	Bán kính nguyên tử	
	Tính kim loại	
	Tính phi kim	
	Độ âm điện	
	
	Chu kỳ (trái  phải)
	Nhóm (trên  dưới)

	Bán kính nguyên tử
	
	

	Tính kim loại
	
	

	Tính phi kim 
	
	

	Độ âm điện
	
	


Vd : a) So sánh bán kính nguyên tử của các nguyên tố trong cùng CK 3 :
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
        b) So sánh tính kim loại của :  +	Na	Mg	Al
				      +	Li	Na	K
				      +	Al	Mg	Na	Rb

2. Cấu tạo tinh thể :
- Ở t0 thường : các kim loại ở thể ........... và có cấu tạo tinh thể (trừ thủy ngân Hg:.............)
- Trong tinh thể kim loại :
          + Tại nút mạng: 	
          + Các electron hóa trị : 	
	
- Có 3 kiểu mạng phổ biến:
+ Mạng tinh thể lục phương - vd: Be, Mg, Zn
+ Mạng tinh thể lập phương tâm diện – vd: Cu, Ag, Au, Al
+ Mạng tinh thể lập phương tâm khối – vd: Li, Na, K, V, W
3. Liên kết kim loại :
- Các nguyên tử kim loại liên kết với nhau bằng một kiểu liên kết hóa học riêng gọi là liên kết kim loại
Kim loại chỉ có thể tồn tại dưới dạng nguyên tử riêng biệt khi ở thể hơi. Khi chuyển sang thể lỏng hoặc rắn, nguyên tử kim loại chuyển thành ion dương. Các electron hóa trị tách ra khỏi nguyên tử kim loại trở thành electron tự do và chuyển động hỗn loạn. Các electron này gắn các ion kim loại với nhau tạo thành liên kết kim loại.
Vậy liên kết kim loại là liên kết sinh ra do các electron tự do gắn các ion dương kim loại vào với nhau
Đặc điểm của liên kết kim loại:
        - Khác với liên kết cộng hóa trị do những đôi electron tạo nên, liên kết kim loại là do tất cả các electron tự do trong kim loại tham gia
      
 - Khác với liên kết ion do tương tác tĩnh điện giữa ion dương và ion âm, liên kết kim loại là do tương tác tĩnh điện giữa các ion dương và các electron tự do.

BÀI TẬP
VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG HTTH
Câu 1. Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là 
A. 3.			B. 2.			C. 4.			D. 1.
Câu 2. Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là 
A. 3.			B. 2.			C. 4.			D. 1.
Câu 3. Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là 
A. R2O3.			B. RO2.		C. R2O.		D. RO.
Câu 4. Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là 
A. R2O3.			B. RO2.		C. R2O.		D. RO.
Câu 5. Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là 
A. 1s22s2 2p6 3s2.	B. 1s22s2 2p6.		C. 1s22s22p63s1.		D. 1s22s22p6 3s23p1.
Câu 6. Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là 
A. Sr, K.			B. Na, Ba.		C. Be, Al.			D. Ca, Ba.
Câu 7. Hai kim loại đều thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn là 
A. Sr, K.			B. Na, K.		C. Be, Al.			D. Ca, Ba.
Câu 8. Nguyên tử Fe có Z = 26, cấu hình e của Fe là
A. [Ar ] 3d6 4s2.	B. [Ar ] 4s13d7. 	C. [Ar ] 3d7 4s1.		D. [Ar ] 4s23d6.
Câu 9. Nguyên tử Cu có Z = 29, cấu hình e của Cu là
A. [Ar ] 3d9 4s2.	B. [Ar ] 4s23d9. 	C. [Ar ] 3d10 4s1.		D. [Ar ] 4s13d10.
Câu 10. Nguyên tử Cr có Z = 24, cấu hình e của Cr là
A. [Ar ] 4s13d5		B. [Ar ] 4s23d4. 	C. [Ar ] 3d5 4s1. 	 	D. [Ar ]   3d4 4s2.
Câu 11. Nguyên tử Al có Z = 13, cấu hình e của Al là
 A. 1s22s22p63s23p1.         B. 1s22s22p63s3.  	C. 1s22s22p63s23p3		D. 1s22s22p63s23p2
Câu 12. Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6 là
A. Rb+.			B. Na+.			C. Li+. 				D. K+
Câu 13. Trong mạng tinh thể kim loại :
A. ion dương và electron tự do đứng yên ở nút mạng tinh thể.
B. ion dương và electron tự do cùng chuyển động tự do trong không gian mạng tinh thể.
C. ion dương dao động liên tục ở nút mạng và các electron tự do chuyển động hỗn loạn giữa các ion dương.
D. electron tự do dao động liên lục ở nút mạng và các ion dương chuyển động hỗn loạn giữa các nút mạng.
Câu 14. Liên kết kim loại là liên kết sinh ra 
A. do các e tự do liên kết các ion dương kim loại với nhau	
B. là liên kết sinh ra do các đôi e dùng chung tạo nên
C. là liên kết sinh ra do tập hợp các electron tạo nên	
D. cả 3 phương án đều sai
Bài 18 : TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI
DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI
I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
1. Tính chất vật lý chung :
- Là chất ........(trừ Hg : .........), có	
2. Giải thích :
a) Tính dẻo: Dễ rèn, dễ dát mỏng, dễ kéo sợi.
-Kim loại có tính dẻo vì: các ion dương trong mạng tinh thể kim loại có thể trượt lên nhau mà không tách ra khỏi nhau nhờ những electron tự do chuyển động dính kết chúng với nhau.
Kim loại dẻo nhất là Au.
b) Tính dẫn điện :
- Giải thích : Khi đặt 1 hiệu điện thế vào 2 đầu dây kim loại, những e tự do đang chuyển động hỗn loạn sẽ chuyển động thành dòng có hướng từ cực âm đến cực dương, tạo thành dòng điện
- Nhiệt độ càng cao, tính dẫn điện càng giảm=> Giải thích : khi nhiệt độ cao, các ion dương dao động mạnh cản trở dòng e chuyển động
- Thứ tự độ dẫn đện : Ag, Cu, Au, Al, Fe, ...
c) Tính dẫn nhiệt :
- Do các e tự do trong vùng nhiệt độ cao có động năng lớn, chuyển động hỗn loạn và nhanh chóng sang vùng có nhiệt độ thấp hơn, truyền năng lượng cho các ion dương ở vùng này nên nhiệt lan truyền được từ vùng này sang vùng khác trong khối kim loại.
- Thường các kim loại dẫn điện tốt cũng dẫn nhiệt tốt.
d) Ánh kim :
- Do các e tự do trong tinh thể kim loại phản xạ hầu hết những tia sáng nhìn thấy được, do đó kim loại có vẻ sáng lấp lánh gọi là ánh kim.
=> Tính chất vật lý chung của kim loại gây nên bởi sự có mặt của các......................................... trong mạng tinh thể kim loại.
- Ngoài ra tính chất vật lý của kim loại còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác (cấu trúc mạng tinh thể, bán kính nguyên tử, …)
Tóm lại: những tính chất vật lý chung của KL? Do cái gì gây ra?
	
	
- 1 số tính chất khác :
+ KL có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất:……………, KL có nhiệt độ nóng chảy cao nhất:……………..
+ KL có khối lượng riêng nhỏ nhất:………………., KL có khối lượng riêng lớn nhất:………………..
+ KL mềm nhất:……………………………………, KL cứng nhất:…………………………………...
+ KL dẫn điện tốt nhất:..............................................................................................		
 +KL dẻo nhất:...........................................................................................................................................		
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:
- Do chỉ có ……………………… electron ở lớp ngoài cùng => KL có xu hướng …………………….. e để trở thành ion dương        

=> Kim loại thể hiện tính ………………… : M      
1. Tác dụng với phi kim : O2, Cl2, S, …
a) Với O2 : hầu hết kim loại (trừ Ag, Au, Pt) 
KL + O2  oxit KL
vd : Na + O2 ..............................................................................	
       Fe + O2 ..........................................................................
b) Với Cl2 : hầu hết kim loại 
KL + Cl2  Muối clorua (KL: hóa trị cao)
vd : Na + Cl2 ..............................................................................	
	Fe + Cl2 ..............................................................................	
c) Với S: hầu hết kim loại (Đk: t0, trừ Hg phản ứng ở nhiệt độ thường)
KL + S  Muối sunfua 
vd : Na + S ..............................................................................	

	Hg + S ..............................................................................	
	Fe + S ..............................................................................		
2) Với axit :
a) Với HCl, H3PO4, H2SO4 loãng, …. : 
KL        +         axit                Muối              +       H2
                                         (trước H)                                  (KL: hóa trị thấp) 
· Dãy hoạt động hóa học của kim loại:
K   Ba   Ca   Na   Mg   Al   Zn   Fe   Ni   Sn   Pb   H   Cu   Hg   Ag   Pt   Au
Vd: Al + H2SO4 loãng .......................................................................................
	Fe  +  H2SO4 loãng  ...................................................................................
      Cu  +  HCl  ....................................................................................................
b) Với HNO3 (loãng + đặc) , H2SO4 đặc : 
      KL            +     axit                              Muối               +  sản phẩm khử                           +            H2O
   (trừ Au, Pt)                                                       (KL : h/trị cao)
                             H2SO4 đặc                                                      H2S, S, SO2
                             HNO3 (loãng + đặc)                                      dd NH4NO3, khí N2, N2O, NO, NO2
* Lưu ý: Al, Fe, Cr  không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội (do bị thụ động hóa trong 2 dung dịch axit trên, vì tạo trên bề mặt một màng oxit đặc biệt, bền với axit làm cho kim loại không tác dụng với axit nữa)
Vd : 	Cu + HNO3 loãng    .........................     +  NO + .............................................
       
	Mg  +  HNO3 đặc    .........................   +  NO2 + .........................................

        Fe  +  H2SO4 đặc,nóng   .........................  +  SO2 +.............................................
3. Với H2O: Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường gồm:   Nhóm IA  

	        Nhóm IIA (trừ Be, Mg) 
KL + H2O  Hidroxit + H2
Vd : Na  +  H2O  .......................................................................
        Ca  +  H2O  ........................................................................
4. Với dung dịch muối: 
K         Ba          Ca            Na          Mg     Al      Zn      Fe       Ni      Sn     Pb    H    Cu     Hg     Ag     Pt    Au
	
	
	
	
	
III. DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI:
1. Cặp oxi hóa - khử của kim loại :
              Ag+           Ag						Ag       Ag+      

Dạng…………....../dạng ………….của cùng 1 nguyên tố kim loại tạo nên.................……... .....của kim loại
Vd:	
2. Dãy điện hóa của kim loại : 

K+  Ba2+  Ca2+  Na+  Mg2+  Al3+   Zn2+   Fe2+    Ni2+    Sn2+   Pb2+    H+    Cu2+    Fe3+   Ag+  Pt2+  Au3+  
K    Ba    Ca     Na   Mg     Al     Zn     Fe       Ni       Sn     Pb       H     Cu      Fe2+   Ag    Pt    Au  
a) Ý nghĩa: 	
b) Quy tắc α: 	
	
	


PUHH :     	

BÀI TẬP
Câu 1. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại? 
A. Vàng.	B. Bạc.	C. Đồng.	D. Nhôm.
Câu 2. Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại? 
A. Vàng.	B. Bạc.	C. Đồng.	D. Nhôm.
Câu 3. Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại? 
A. Vonfam.	B. Crom	C. Sắt	D. Đồng
Câu 4. Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại ? 
A. Liti.	B. Xesi.	C. Natri.	D. Kali.
Câu 5. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại? 
A. Vonfam.	B. Sắt.	C. Đồng.	D. Kẽm.
Câu 6. Kim loại nào sau đây nhẹ nhất ( có khối lượng riêng nhỏ nhất ) trong tất cả các kim loại ? 
A. Natri	B. Liti	C. Kali	D. Rubidi
Câu 7. Kim loại có các tính chất vật l‎í chung là:
A. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim.
B. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim.
C. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi.
D. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng.
Câu 8. Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởi	
A. cấu tạo mạng tinh thể của kim loại.		B. khối lượng riêng của kim loại.
C. tính chất của kim loại.				D. các electron tự do trong tinh thể kim loại.
Câu 9. Ý nghĩa của dãy điện hoá kim loại :
A. Cho phép cân bằng phản ứng oxi hoá – khử.
B. Cho phép dự đoán được chiều của phản ứng giữa hai cặp oxi hoá – khử.
C. Cho phép tính số electron trao đổi của một phản ứng oxi hoá – khử.
D. Cho phép dự đoán tính chất oxi hoá – khử của các cặp oxi hoá – khử.
Câu 10. Giữa hai cặp oxi hoá – khử sẽ xảy ra phản ứng theo chiều :
A.chất oxi hoá yếu nhất sẽ oxi hoá chất khử yếu nhất sinh ra chất oxi hoá mạnh hơn và chất khử mạnh hơn.
B.chất oxi hoá mạnh nhất sẽ oxi hoá chất khử yếu nhất sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử mạnh hơn.
C.chất oxi hoá mạnh nhất sẽ oxi hoá chất khử mạnh nhất sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn.
D.chất oxi hoá yếu nhất sẽ oxi hoá chất khử mạnh nhất sinh ra chất oxi hoá mạnh nhất và chất khử yếu hơn.
Câu 11. Trong phản ứng :  2Ag+ + Zn       2Ag  +  Zn2+  . Chất oxi hoá mạnh nhất là :
A. Ag+	B. Zn	C. Ag	D. Zn2+
Câu 12. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là 
A. tính bazơ.	B. tính oxi hóa	.	C. tính axit.		D. tính khử.
Câu 13. Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là 
A. Al và Fe.	B. Fe và Au.	C. Al và Ag.	D. Fe và Ag.
Câu 14. Cặp chất không xảy ra phản ứng là 
A. Fe + Cu(NO3)2.	B. Cu + AgNO3.	C. Zn + Fe(NO3)2.	D. Ag + Cu(NO3)2.
Câu 15. Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dung dịch 
A. NaCl loãng.	B. H2SO4 loãng.	C. HNO3 loãng.	D. NaOH loãng
Câu 16. Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch 
A. FeSO4.	B. AgNO3.	C. KNO3.	D. HCl.
Câu 17. Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với 
A. Ag.	B. Fe.	C. Cu.	D. Zn.
Câu 18. Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch 
A. HCl.	B. AlCl3.	C. AgNO3.	D. CuSO4.
Câu 19. Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là 
A. CuSO4 và HCl.	B. CuSO4 và ZnCl2.     C. HCl và CaCl2.	D. MgCl2 và FeCl3.
Câu 20. Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là 
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 21. Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb? 
A. Pb(NO3)2.	B. Cu(NO3)2.	C. Fe(NO3)2.	D. Ni(NO3)2.
Câu 22. Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch 
A. HCl.	B. H2SO4 loãng.	C. HNO3 loãng.	D. KOH.
Câu 23. Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh nhất là 
A. Al.		B. Na.		C. Mg.		D. Fe.
Câu 24. Cho phản ứng: aAl + bHNO3  → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.
Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng
A. 5.		B. 4.	C. 7.	D. 6.
Câu 25. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dd HCl, vừa tác dụng được với dd AgNO3?
A. Zn, Cu, Mg	B. Al, Fe, CuO C. Fe, Ni, Sn	D. Hg, Na, Ca
Câu 26. Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra
A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.	B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.
C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.	D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.
Câu 27. Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là
A. Cu + dung dịch FeCl3.	B. Fe + dung dịch HCl.
C. Fe + dung dịch FeCl3.	D. Cu + dung dịch FeCl2.
Câu 28. Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là
A Mg	B. Al	C. Zn	D. 
Câu 29. Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại 
A. K	B. Na	C. Ba	D. Fe
Câu 30. Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư
A. Kim loại Mg	B. Kim loại Ba 	C. Kim loại Cu 		D. Kim loại Ag
Câu 31. Thứ tự một số cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau : Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp chất không phản ứng với nhau là
A. Cu và dung dịch FeCl3	B. Fe và dung dịch CuCl2
C. Fe và dung dịch FeCl3	D. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2
Câu 32. X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag) 
A. Fe, Cu.	B. Cu, Fe.	C. Ag, Mg.	D. Mg, Ag.
Câu 33. Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là 
A. Mg, Fe, Al.  		B. Fe, Mg, Al.  	C. Fe, Al, Mg.  	D. Al, Mg, Fe. 
Câu 34. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là 
A. Na, Ba, K.		B. Be, Na, Ca.  	C. Na, Fe, K.		D. Na, Cr, K.
Câu 35. Trong dung dịch CuSO4, ion Cu2+ không bị khử bởi kim loại 
A. Fe.			B. Ag.			C. Mg.			D. Zn.
Câu 36. Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là 
A. 4.				B. 1.			C. 3.			D. 2.
Câu 37. Kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là
A. Ag.	B. Au.	C. Cu.	D. Al.
Câu 38. Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là 
A. 5.		B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 39. Đồng (Cu) tác dụng được với dung dịch 
A. H2SO4 đặc, nóng.     B. H2SO4 loãng.	C. FeSO4.	D. HCl.
Câu 40. Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là 
A. 3.	B. 1.	C. 4.	D. 2.
Câu 41. Cho dãy các kim loại: K, Mg, Na, Al. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là 
A. Na.	B. Mg.	C. Al.	D. K.

Bài 19 : HỢP KIM
I. Khái niệm :
- Hơp kim là vật liệu kim loại có chứa 1 kim loại cơ bản và 1 số kim loại hoặc phi kim khác.
	Vd : Thép : hợp kim của Fe và C, Inox : hợp kim Fe-Cr-Mn
II. Tính chất : Phụ thuộc vào thành phần các đơn chất tham gia cấu tạo mạng tinh thể hợp kim.
=> + Tính chất hóa học của hợp kim  : tương tự tính chất của các đơn chất tham gia tạo thành hợp kim.
      + Tính chất vật lý, và tính chất cơ học của hợp kim : khác nhiều với tính chất  của  đơn chất
Vd : Hơp kim không bị ăn mòn : Fe-Cr-Mn (thép inox)
III. Ứng dụng : Được sử dụng nhiều hơn kim loại đơn chất (SGK)


Bài 20 : SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI
I. Khái niệm :
- Sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy ................... hoặc .............do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh.
M   Mn+  +  ne
II. Các dạng ăn mòn kim loại : 2 loại
1. Ăn mòn ................... : Là quá trình oxi hóa – khử, trong đó các e của KL được chuyển ................. đến các chất trong môi trường.
Vd : Các chi tiết bằng kim loại dùng trong nhà máy hóa chất, các thiết bị của lò đốt, nồi hơi,….đều bị ăn mòn hóa học do KL tác dụng trực tiếp với hóa chất hoặc với hơi nước ở t0 cao
	3Fe  +  4H2O (hơi)                  Fe3O4  + 4H2
	2Fe  +  3Cl2    2FeCl3
- Đặc điểm của ăn mòn hóa học : Không tạo nên dòng điện, và nhiệt độ càng cao, ăn mòn càng nhanh.
2. Ăn mòn ..................................... : Là quá trình oxi hóa – khử, trong đó KL bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện ly và tạo nên dòng e chuyển dời từ cực........... đến cực .................
- Điều kiện để xảy ra sự ăn mòn điện hóa học (thiếu 1 trong 3 điều kiện thì sự ăn mòn điện hóa sẽ không xảy ra)
· Các điện cực phải .................. về bản chất (có thể là cặp 2 kim loại khác nhau, hoặc cặp kim loại với phi kim)
· Các điện cực phải ...................... trực tiếp với nhau (hoặc gián tiếp qua dây dẫn)
· Các điện cực cùng ........................ với 1 dung dịch chất điện ly
[image: ]* Thí nghiệm 1 : Nhúng thanh Zn và thanh Cu (không tiếp xúc nhau, nhưng nối với nhau bằng dây dẫn cho đi qua 1 điện kế) vào cốc đựng dd H2SO4 loãng.
· Kết quả : Kim điện kế bị lệch => Có dòng điện xuất hiện => Có dòng e chạy qua.
· Giải thích : Vì thỏa đủ 3 điều kiện :
· Gồm 2 điện cực khác nhau : Zn và Cu
· Các điện cực tiếp xúc với nhau (qua dây dẫn)					
· Các điện cực cùng tiếp xúc với 1 dung dịch chất điện ly ( dd H2SO4 loãng )
=> Xảy ra sự ăn mòn điện hóa, trong đó :
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+ Ở cực âm ( anot) – xảy ra sự oxi hóa
Zn bị ăn mòn thành Zn2+, đi vào dung dịch, còn e theo dây dẫn sang điện cực đồng. 
		Zn    Zn2+   +   2e
+ Ở cực dương (catot) – xảy ra sự khử
Ion H+ của dd H2SO4 nhận e, biến thành nguyên tử H rồi thành phân tử H2 thoát ra.
		2H+  +   2e    H2

=> Toàn bộ hệ thống gồm Zn đóng vai trò cực âm, Cu đóng vai trò cực dương, dd H2SO4 là dd chất điện ly tạo nên 1 pin có dòng điện di chuyển từ Cu  Zn.
- Trong sự ăn mòn điện hóa học : KL nào mạnh hơn thì bị ăn mòn và đóng vai trò cực âm.
* Thí nghiệm 2 : Ăn mòn điện hóa học gang (hợp kim của Fe và C ) trong không khí ẩm 
( Lưu ý : Trong không khí ẩm, trên bề mặt gang luôn có 1 lớp nước rất mỏng đã hòa tan O2 và khí CO2 trong khí quyển, tạo thành 1 dd chất điện ly.)
Giải thích : Vì thỏa đủ 3 điều kiện :
· Gồm 2 điện cực khác nhau : Fe và C 
· Các điện cực Fe, C tiếp xúc trực tiếp với nhau 
· Các điện cực cùng tiếp xúc với 1 dung dịch chất điện ly ( lớp nước có hòa tan O2 và CO2 trong khí quyển) => Tạo nên vô số pin rất nhỏ mà , trong đó : Fe – anot (cực âm) , C - catot (cực dương)
=> Xảy ra sự ăn mòn điện hóa, trong đó :

+ Ở cực âm ( anot)
Sắt bị oxi hóa thành ion Fe2+, các e được giải phóng chuyển dịch đến catot.
		Fe    Fe2+  +  2e
+ Ở cực dương (catot)
O2 hòa tan trong nước bị khử thành ion hidroxit.
		O2  +  2H2O  + 4e    4OH-

- Sau đó : Fe2+ tiếp tục bị oxi hóa bởi O2 không khí, OH- tạo thành gỉ sắt có thành phần chủ yếu Fe2O3.nH2O
III. Chống ăn mòn kim loại :
1. Phương pháp bảo vệ bề mặt : Dùng những chất bền vững với môi trường để phủ ngoài bề mặt KL
Vd : Quét sơn, mạ, tráng men, … (“tôn” : sắt tráng kẽm)
2. Phương pháp điện hóa : Nối KL cần bảo vệ với 1 KL hoạt động hơn để tạo thành pin điện hóa, khi đó, KL hoạt động hơn bị ăn mòn, KL kia được bảo vệ.
Vd : Vỏ tàu biển bằng thép, người ta gắn vào mặt ngoài của vỏ tàu những khối Zn => Zn bị ăn mòn thay cho thép


Bài tập áp dụng
1. Vì sao vỏ tàu bằng thép trong nước biển bị ăn mòn ?
2. Trường hợp nào sau đây vỏ tàu được bảo vệ ?
a) Vỏ tàu thép được nối với thanh Zn
b) Vỏ tàu thép được nối với thanh Cu
3. Trường hợp nào sau đây bị ăn mòn điện hóa học ?
A. Kim loại Zn trong dd HCl
B. Thép cacbon trong không khí ẩm
C. Đốt dây Fe trong khí CO2
D. Kim loại Cu trong dd HNO3 loãng
4. Một dây phơi quần áo bằng Cu được nối tiếp với đoạn dây Al. Hiện tượng gì xảy ra ở chỗ nối 2 đoạn dây khi để lâu ngày ?
5. Có những vật bằng Fe được tráng thiếc hoặc kẽm.
a) Giải thích vì sao thiếc và kẽm có thể bảo vệ được kim loại sắt ?
b) Nếu trên bề mặt của những vật đó có nhựng vết sy sát sâu tới lớp sắt bên trong. Hãy cho biết :
       - Có hiện tượng gì xảy ra khi để những vật đó trong không khí ẩm.
       - Trình bày cơ chế ăn mòn đối với những vật trên

GHI NHỚ ĂN MÒN KIM LOẠI
1) Sự ăn mòn kim loại: là sự phá hủy KL hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh:
M   Mn+  +  ne
2) Phân loại: 2 loại 
· Ăn mòn hóa học: Kim loại tác dụng trực tiếp với các chất hóa học 
Vd : Fe + H2SO4 loãng  FeSO4 + H2
· Ăn mòn điện hóa học (tạo nên dòng điện): 
· Điều kiện để xảy ra AMĐHH:
+ có 2 điện cực khác nhau (KL-KL hoặc KL-PK)
+ 2 điện cực tiếp xúc trực tiếp với nhau hoặc tiếp xúc gián tiếp qua dây dẫn
+ 2 điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện ly
· Cơ chế ăn mòn: Anot (-) : KL mạnh hơn  bị ăn mòn
                                      Catot (+): KL yếu hơn  không bị ăn mòn

BÀI TẬP
Câu 1. Một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sau 1 thời gian, người ta thấy khung kim loại bị gỉ. Hoá chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên?
A. Ancol etylic.	B. Dây nhôm.	C. Dầu hoả.	D. Axit clohydric.
Câu 2. Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì
A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá.	B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá.
C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá.	D. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá.
Câu 3. Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau : Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni.
Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là
A. 4	B. 1	C. 2	D. 3
Câu 4. Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong,sẽ xảy ra quá trình:
A. Sn bị ăn mòn điện hóa.	B. Fe bị ăn mòn điện hóa.
C. Fe bị ăn mòn hóa học.	D. Sn bị ăn mòn hóa học.
Câu 5. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại 
A. Cu.	B. Zn.	C. Sn.	D. Pb.
Câu 6. Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung
dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là
A. 	0.	B. 1.	C. 2.	D. 3.
Câu 7. Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất
điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:
A. I, II và III.		B. I, II và IV.		C. I, III và IV.		D. II, III và IV 
Câu 8. Cho bột Sắt vào dung dịch HCl, hiện tượng?
A. Bọt khí bay lên ít và chậm hơn lúc đầu	B. Bọt khí bay lên nhanh và nhiều hơn lúc đầu
C. Không có bọt khí bay lên	D. Dung dịch chuyển dần sang màu xanh
Câu 9. Cho bột Sắt vào dung dịch HCl sau đó thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4. Quan sát thấy hiện tượng sau:
A. Bọt khí bay lên ít và chậm hơn lúc đầu	B. Bọt khí bay lên nhanh và nhiều hơn lúc đầu
C. Không có bọt khí bay lên	D. Dung dịch chuyển dần sang màu xanh

Bài 21 : ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
I. Nguyên tắc điều chế kim loại
Trong hợp chất, kim loại tồn tại dưới dạng ion dương Mn+. Muốn chuyển hóa những ion này thành nguyên tử kim loại M , ta thực hiện sự khử các ion kim loại :
                                        Mn+ + ne M
II. Phương pháp điều chế kim loại
1. Phương pháp thủy luyện: 
Nguyên tắc: Dùng ............... có ..................... mạnh hơn để khử ................. khác trong ......................... Phương pháp này được áp dụng trong phòng thí nghiệm để điều chế những kim loại có ................... yếu. VD :
- Zn khử Cu2+ thành Cu : Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu
- Cu khử Ag+ thành Ag : Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag
2. Phương pháp nhiệt luyện: 
Nguyên tắc: Dùng ....................... như ............................ hoặc kim loại ............để khử ion kim loại trong .............. ở nhiệt độ cao. Phương pháp này được áp dụng để sản xuất kim loại trong công nghiệp:
CuO + H2  Cu + H2O
Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2
Bằng phương pháp này có thể điều chế được những kim loại có tính khử ................ hoặc ................... (kim loại đứng sau nhôm Al)
[bookmark: 16]3. Phương pháp điện phân:  
Dùng dòng điện một chiều trên catôt (cực âm) để khử ................... trong hợp chất. Bằng phương pháp điện phân này ta có thể điều chế được hầu hết các kim loại.
        - Để điều chế kim loại có tính khử ............... ( từ Li đến Al), ta điện phân nóng chảy của chúng ( muối, kiềm, oxit )
	
	
	
	
       - Để điều chế kim loại có tính khử .................. hoặc ................, ta điện phân dung dịch của chúng trong nước.
	
	
	
	
Phương pháp này có thể điều chế được những kim loại có độ tinh khiết cao (99,999%), dùng chế tạo các chất bán dẫn trong kĩ thuật điện tử.
GHI NHỚ ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
	K      Ba      Ca      Na      Mg      Al     
	Zn     Fe    Ni     Sn     Pb    H    Cu    Hg    Ag    Pt  Au

	
· Nhóm IA (Li  Na  K  Rb  Cs  Fr):


· IIA (Be  Mg  Ca  Sr  Ba  Ra):


· Al:




	
· Nhiệt luyện: 




· Thủy luyện: KL mạnh đẩy KL yếu hơn ra khỏi dd muối
Vd: Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu
· Điện phân dung dịch:





BÀI TẬP
Câu 15. Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất 
A. bị khử.	B. nhận proton.	C. bị oxi hoá.   D. cho proton.
Câu 16. Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịchA. AgNO3.	B. HNO3.	C. Cu(NO3)2.
Câu 17. Chất không khử được sắt oxit (ở nhiệt độ cao) là
A. Cu.	B. Al.	C. CO.	D. H2.
Câu 18. Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là
A. Ca và Fe.	B. Mg và Zn.	C. Na và Cu.
Câu 19. Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là
A. nhiệt phân CaCl2.				B. Fe(NO3)2.	
C. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.	D. điện phân dung dịch CaCl2
Câu 20. Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là
A. Na2O.	B. CaO.	C. CuO.	D. K2O.
Câu 21. Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện ?
A.  Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4		B.  H2 + CuO → Cu + H2O
C.  CuCl2 → Cu + Cl2				D. 2CuSO4 + 2H2O   → 2Cu + 2H2SO4 + O2
Câu 22. Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện? 
A. 2AgNO3 +  Zn → 2Ag   + Zn(NO3)2 		B. 2AgNO3 →   2Ag   +   2NO2   +  O2 
C. 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2     		D.  Ag2O + CO → 2Ag + CO2. 
Câu 23. Trong phương pháp thuỷ luyện, để điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại nào làm chất khử?   
A. K.		B. Ca.		C. Zn.		D. Ag.
Câu 24. Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm 
A. Cu, Al, Mg. 	B. Cu, Al, MgO.	C. Cu, Al2O3, Mg.	D. Cu, Al2O3, MgO.
Câu 25. Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau PU, hỗn hợp rắn còn lại là: 
A. Cu, FeO, ZnO, MgO.	B. Cu, Fe, Zn, Mg.	C. Cu, Fe, Zn, MgO.    D. Cu, Fe, ZnO, MgO.
Câu 26. Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là 
A. Al và Mg.	B. Na và Fe.	C. Cu và Ag.	D. Mg và Zn.
Câu 27. Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là 
A. Cu + dung dịch FeCl3.  B. Fe + dung dịch HCl.    C. Fe + dung dịch FeCl3.      D. Cu + dung dịch FeCl2. 
Câu 28. Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là: 
A. Ba, Ag, Au. 	B. Fe, Cu, Ag.	C. Al, Fe, Cr.	D. Mg, Zn, Cu.
Câu 29. Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là 
A. Al và Mg.	B. Na và Fe.	C. Cu và Ag.	D. Mg và Zn.
Câu 30. Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra 
A. sự khử ion Cl-. 	B. sự oxi hoá ion Cl-. C. sự oxi hoá ion Na+. D. sự khử ion Na+. 
Câu 31. Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là 
A. Na2O.	B. CaO.	C. CuO.	D. K2O.
Câu 32. Trong công nghiệp, kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của kim loại đó là	A. Na.		B. Ag.		C. Fe.		D. Cu.
Câu 33. Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl2 là
A. điện phân dung dịch MgCl2.		B. điện phân MgCl2 nóng chảy.
C. nhiệt phân MgCl2.			D. dùng K khử Mg2+ trong dung dịch MgCl2.

Bài 22 : LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI
Câu 1: Nhóm kim loại nào sau đây tan trong nước ở nhiệt độ thường
     A. K, Na , Cu                    	B. Fe , Al , Ca              C. K , Na , Ba                	D. Al , Na ; Ca
Câu 2: Kim loại tác dụng với Cl2 và HCl tạo cùng loại muối là
	A. Cu	      		 B. Mg	          		C. Fe	       			D. Ag
Câu 3: Tính chất hoá học chung của kim loại là
	A. tính khử			B. tính dễ nhận electron
	C. tính dễ bị khử			D. tính dễ tạo liên kết kim loại
Câu 4: Trường  hợp nào không xảy ra phản ứng?
      A. Fe + dd CuSO4		B. Cu + dd HCl          	C. Cu + dd HNO3	    	D. Cu + dd Fe2(SO4)3
Câu 5: Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính khử từ trái sang phải là
A. Fe, Mg, Al,Zn,Cr	        	B. Mg,Zn,Cr, Fe, Al         	C. Cr, Fe, Zn,Al, Mg			D. Al, Mg, Fe,Zn,Cr
Câu 6: Kim loại có tính khử mạnh nhất là 
        A. K                               B. Ca                            C. Fe                              	D. Al
Câu 7:  Điện phân dd chứa anion nitrat và các cation Cu2+, Ag+, Pb2+, Fe2+. Cation bị khử trước tiên là 
	A. Cu2+.	    B. Ag+.	      C. Pb2+.	             D. Fe2+.
Câu 8: Loại phản ứng hoá học nào xảy ra trong quá trình ăn mòn kim loại?
	A. Phản ứng thế			B. Phản ứng oxi hoá – khử
	C. Phản ứng phân huỷ		D. Phản ứng hoá hợp
Câu 9: Trong ăn mòn điện hoá học xảy ra
	A. sự oxi hoá ở cực dương và sự khử ở cực âm.   B. sự oxi hoá ở cực âm.
	C. sự khử ở cực dương.                                         D. sự oxi hoá ở cực âm và sự khử ở cực dương
Câu 10: Trường hợp nào sau đây là ăn mòn điện hóa học?
	A. Thép bị gỉ trong không khí ẩm.	      B. Kẽm bị phá hủy bởi khí clo.
	C. Kẽm nguyên chất tan trong dd H2SO4 loãng.     D. Natri cháy trong không khí.
Câu 11:  kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất
      A. Cu                                 B. Fe                            C. Ag                          D. Al
Câu 12: Điện phân dung dịch (điện cực trơ) chứa muối nào sau đây sẽ điều chế được kim loại tương ứng?
	A. NaCl		B. CaCl2		C. AgNO3 		D. AlCl3
Câu 13: Những kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện (nhờ chất khử CO) đi từ oxit kim loại tương ứng là 	
A. Al, Cu		B. Mg, Fe		C. Fe, Ni 		D. Ca, Cu
Câu 14: Phương pháp nhiệt luyện là phương pháp dùng chất khử như C, Al, CO, H2 ở nhiệt độ cao để khử ion kim loại trong hợp chất X. Hợp chất  X là
      A. muối rắn.	          	B. dung dịch muối.	C. oxit kim loại.	D. hidroxit kim loại.
Câu 15: Phương pháp thủy luyện là phương pháp dùng kim loại có tính khử mạnh để khử ion kim loại khác trong hợp chất nào?	
        A. Muối ở dạng khan.	B. Dung dịch muối.	C. Oxit kim loại.	D. Hidroxit kim loại. 	
Câu 16: Phương pháp dùng để điều chế kim loại bari là
	A. Điện phân dung dịch BaCl2                           	B. Điện phân nóng chảy BaCl2
	C. Nhiệt phân BaSO3                                          	D. Nhiệt nhôm (Al + BaO ở nhiệt độ cao)
Câu 17: Trong không khí ẩm, vật làm bằng chất liệu nào dưới đây thì xảy ra hiện tượng sắt bị ăn mòn điện hóa học?
	A. Tôn (sắt tráng kẽm).			B. Sắt nguyên chất.
	C. Sắt tây (sắt tráng thiếc).			D. Hợp kim gồm Al và Fe.
Câu 18: Một sợi dây phơi quần áo bằng đồng được mắc nối tiếp với một dây nhôm. Có hiện tượng gì xảy ra ở chỗ nối hai kim loại khi để lâu ngày?
	A. Chỉ có dây nhôm bị ăn mòn		B. Chỉ có dây đồng bị ăn mòn
	C. Cả hai dây đồng thời bị ăn mòn		D. Không có hiện tượng gì xảy ra
Câu 19:  Để bảo vệ vỏ tàu biển (bằng thép), người ta gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) với kim loại.
	A. Fe	    B. Zn	        C. Cu	             D. Ag
Câu 20: Nhúng một l đinh sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4 (đặc nóng), NH4NO3. Số trường hợp phản ứng tạo ra muối Fe (II) là
	A. 3.		       B. 4.		            C. 5.		                       D. 6.
Câu 21: Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì có thể dùng chất nào sau đây để khử độc thủy ngân?
     A. Bột sắt.	B. Bột lưu huỳnh.	C. Natri.	        	D. Nước.
Câu 22: Dd FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4, phương pháp loại bỏ tạp chất là  
	A. dùng Cu dư.	B. dùng Fe dư.	    C. dùng Zn dư.	               D. dùng Na dư.
Câu 23: Để làm sạch một mẫu thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm,  chì người ta ngâm mẫu thuỷ ngân này trong dd
	A. ZnSO4	   B. Hg(NO3)2	          C. PbCl2	              D. ZnCl2
HIỂU
Câu 24:  Khi cho các chất: Ag, Cu, CuO, Al, Fe vào dung dịch axit HCl dư thì dãy các chất nào đều bị tan hết?
	A. Cu, Ag, Fe		B. Al, Fe, Ag		C. Cu, Al, Fe 	                       D. CuO, Al, Fe 
Câu 25: X là kim loại phản ứng được với dd H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dd Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+  đứng trước Ag+/Ag)
	A. Mg, Ag.	       B. Fe, Cu.	    C. Ag, Mg.	              D. Cu, Fe.
Câu 26: Nhóm các chất nào sau đều tác dụng với dd Fe(NO3)3?
	A. Fe, Cu, Ag.	       B. Fe, Al, Cu.	      C. Al, Ag, Mg.	              D. Fe, Mg, Ag.
Câu 27: Kim loại Ni phản ứng được với tất cả muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây?
	A. NaCl, AlCl3, ZnCl2.			B. MgSO4, CuSO4, AgNO3.			
            C. Pb(NO3)2, AgNO3, NaCl.		            D. AgNO3, CuSO4, Pb(NO3)2.
Câu 28: Ngâm một lá sắt vào các dung dịch muối sau: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2, ZnCl2, NaCl. Sắt sẽ khử được các ion kim loại trong dung dịch  muối của dãy nào sau đây?
	A. FeCl3, AgNO3, Cu(NO3)2		B. MgCl2, ZnSO4, NaCl
	C. ZnSO4, AgNO3, FeCl3		D. Cu(NO3)2, MnCl2, NaCl

Câu 29: Cho hai phản ứng sau:  Cu + 2Fe3+  2Fe2+ + Cu2+

	             Fe + Cu2+  Fe2+ + Cu
        Dãy ion nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần?
	A. Cu2+, Fe2+, Fe3+	         B. Fe3+, Cu2+, Fe2+       C. Fe3+, Fe2+, Cu2+		          	D. Fe2+, Cu2+, Fe3+
Câu 30: Cho hợp kim Al – Fe – Cu vào dung dịch Cu(NO3)2 dư, chất rắn thu được sau phản ứng là
	A. Fe	        B. Al	      	 C. Cu	             		D. Al và Cu
Câu 31: Bột Ag có lẫn tạp chất là bột Fe, bột Cu và bột Pb. Muốn có Ag tinh khiết có thể ngâm hỗn hợp bột vào một lượng dư dung dịch X, sau đó lọc lấy Ag. Hỏi dung dịch X chứa chất nào?
        A. AgNO3		B. HCl			C. NaOH	                      	D. H2SO4 
Câu 32: Cho 4 ion Al3+, Cu2+, Zn2+, Au3+, chọn ion có tính oxi hóa mạnh hơn Pb2+. 
	A. chỉ có Cu2+ 	B. chỉ có Cu2+, Au3+     C. chỉ có Al3+                        D. chỉ có Al3+, Zn2+ 
Câu 33: Cho 4 kim loại Hg, Fe, Cu, Ag và bốn dung dịch muối riêng biệt NiSO4, AgNO3, CuCl2, Fe2(SO4)3. Kim loại  tác dụng được với cả bốn dung dịch muối đã cho là
	A. Hg.		     	B. Fe.		       	C. Cu.		          		 D. Ag
Câu 34: Cho 4 dd riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dd một thanh sắt nguyên  chất. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là
	  A. 1.			B. 2.			C. 3.				D. 0.
Câu 35: Câu nào sau đây đúng khi nói về bản chất của ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học.
	A. Giống là cả hai đều phản ứng với dung dịch chất điện li, khác là có và không có phát sinh dòng điện.
	B. Giống là cả hai đều là sự ăn mòn, khác là có và không có phát sinh dòng điện. 
	C. Giống là cả hai đều phát sinh dòng điện, khác là chỉ có ăn mòn hóa học mới là quá trình oxi hóa khử.
	D. Giống là cả hai đều là quá trình oxi hóa khử, khác là có và không có phát sinh dòng điện. 
Câu 36: Một vật bằng Fe tráng Zn đặt trong nước. Nếu có những vết xây sát sâu đến bên trong thì vật sẽ bị ăn mòn điện hoá học. Quá trình xảy ra ở cực dương là


	A. Zn   Zn2+ +2e			B. Fe  Fe2+ +2e


	C. 2H+ + 2e  H2			D. 2H2O + O2 + 4e  4OH-
Câu 37: Để một hợp kim (tạo nên từ hai chất cho dưới đây) trong không khí ẩm, hợp kim sẽ bị ăn mòn điện hóa học khi  2 chất đó là 
	A. Fe và Cu.		B. Fe và C.		C. Fe và Fe3C.                       D. Tất cả đều đúng.
Câu 38: Cho lá Al vào dd HCl sau đó thêm vào vài giọt Hg2+ xảy ra hiện tượng gì?
	A. dd trong suốt hơn.                                                                               			B. giảm tốc độ phản ứng.
	C. ăn mòn điện hoá học giúp phản ứng xảy ra nhanh hơn.                     			D. có kết tủa. 
Câu 39: Nhúng một thanh Fe vào dd HCl, nhận thấy thanh Fe sẽ tan nhanh nếu ta nhỏ thêm một vài giọt dd nào sau đây?
	A. Dd H2SO4.		B. Dd Na2SO4.	C. Dd CuSO4.			D. Dd NaOH.
Câu 40: Kim loại Y tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 loãng và dung dịch HNO3 loãng tạo 2 loại muối khác nhau là
	A. Cu		B. Al			C. Ba				D. Fe
Câu 41: Từ dung dịch AgNO3 có thể điều chế Ag bằng cách nào?
	A. Dùng Cu để khử Ag+ trong dung dịch.
	B. Nhiệt phân muối AgNO3
	C. Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ.
	D. A, B, C đều đúng.
Câu 42: Khi điện phân dung dịch CuCl2 (điện cực trơ) thì nồng độ dung dịch biến đổi như thế nào?
	A. Tăng dần.	   	B. Giảm dần. 	   	C. Không thay đổi.     		D. Chưa khẳng định.
Câu 43: Muốn điều chế Cu theo phương pháp thủy luyện người ta cho kim loại nào cho vào dung dịch Cu(NO3)2?	A. Na			B. Cu			C. Fe				D. Ca
Câu 44: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn  thu được chất rắn gồm
	A. Cu, Al, Mg.      	B. Cu, Al, MgO.   	C. Cu, Al2O3, Mg.		D. Cu, Al2O3, MgO.
Câu 45:  Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là
           A. Chất khử               	B. Chất oxh                 C. môi trường             	D. chất xúc tác 
Câu 46: Từ MgO, chọn sơ đồ thích hợp để điều chế Mg



	A. MgO  MgCl2  Mg               B. MgO  Mg




	C. MgO  MgSO4  Mg           D. MgO  MgSO4  Mg

VẬN DỤNG TOÁN 
Dạng 1: KL tác dụng với axit loại 1(HCl, H2SO4 loãng)


  Hỗn hợp kim loại  + dd HCl  Muối clorua    + H2  	 mmuối = mkim loại + nH2 x 71


  Hỗn hợp kim loại  + dd H2SO4  Muối sunfat + H2 	 mmuối = mkim loại + nH2 x 96
*Chú ý: 
 Ta có: m muối = mKL + mgốc axit
 Đối với H2SO4: nH2 = nH2SO4 = nSO42-;  đối vói HCl:  = nHCl = nCl- = 2nH2






Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là
A. 36,7 gam		B. 35,7 gam		C. 63,7 gam		D. 53,7 gam.
Câu 2: Cho 11,9g hỗn hợp gồm Zn, Al tan hoàn toàn trong dd H2SO4 loãng, dư thấy có 8,96 lit khí (đktc) thoát ra. Khối lượng hh muối sunfat khan thu được là:
	A. 44,9g		B. 74,1g		C. 50,3g		D. 24,7g
Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Al trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 8,96 lít khí H2 (đkc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 
A. 
B. 18,1 gam.
C. 36,2 gam.
D. 54,3 gam.
E. 63,2 gam.
F. 
Câu 4: Cho 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 8,96 lit khí (đkc) thoát ra. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là: 
A. 
B. 44,9 gam.
C. 74,1 gam.
D. 50,3 gam.
E. 24,7 gam

Câu 5: Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1 gam khí H2 bay ra. Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ? 
A. 
B. 40,5g.
C. 45,5g.
D. 55,5g.
E. 60,5g.

Câu 6: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5) 
A. 
B. 2,8.
C. 1,4.
D. 5,6.
E. 11,2.

Câu 7: Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là (Cho H = 1, Zn = 65, Cl = 35,5)
A. 
B. 20,7 gam.
C. 13,6 gam.
D. 14,96 gam.
E. 27,2 gam.

Câu 8: Hoà tan m gam Al bằng dung dịch HCl (dư), thu được 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của m là
A. 
B. 4,05.
C. 2,70.
D. 5,40.
E. 1,35.
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Câu 9: Cho 10 gam hỗn hợp các kim loại Mg và Cu  tác dụng hết với dung dịch HCl loãng dư thu được 3,733 lit H2(đkc). Thành phần % của Mg trong hỗn hợp là: 
A. 
B. 50%.
C. 35%.
D. 20%.
E. 40%.

Câu 10: Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm và 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng dư. Thể tích khí hidro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là. 
A. 
B. 2,24 lit.
C. 4,48 lit.
D. 6,72 lit.
E. 67,2 lit.

Câu 11: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là (Cho H = 1, Fe = 56, Cu = 64) 
A. 
B. 6,4 gam.
C. 3,4 gam.
D. 5,6 gam.
E. 4,4 gam.

[bookmark: Pg15]Câu 12: Cho 5 gam hỗn hợp bột Cu và Al vào dung dịch HCl dư thu 3,36 lít H2 ở đktc. Phần trăm Al theo khối lượng ở hh đầu 
A. 27%.	
B. 51%.	
C. 64%.	
D. 54%.

Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Al trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Khối lượng của Al có trong hỗn hợp ban đầu là 
A. 
B. 2,7 gam.
C. 5,4 gam.
D. 4,5 gam.
E. 2,4 gam.

Dạng 2: KL tác dụng với axit loại 2( H2SO4đặc, HNO3)

Chú ý:
	1. Kim loại tác dụng dung dịch HNO3  

   Ion rút gọn: M  Mn+ + ne      M(NO3)n     
 nNO3 tạo muối = n e nhường (hoặc e nhận) = y


hay     

 nHNO3 phản  =     
	2. Kim loại tác dụng với H2SO4 đặc


Ion rút gọn: M  Mn+ + ne    M(SO4)n/2 

 nSO42 tạo muối = ne nhường (hoặc e nhận) = x
 mmuối = mKL + mSO42  hay mmuối = mKL + x. 96

    nH2SO4 phản ứng 

	Chú ý: - Số mol axit phản ứng và bị khử không phụ thuộc vào hoá trị của kim loại. Bài toán trên chỉ áp dụng cho 1 hoặc hỗn hợp nhiều kim loại. 
- KL t/d với dd HNO3/H2SO4 đặc tạo nhiều sản phẩm khử
Viết 2 quá trình:  M  Mn+ + ne và các quá trình nhận e, sau đó áp dụng định luật bảo toàn e.

	

 KL tác dụng  với ion  trong môi trường axit : 3M  + n + 4nH+   3Mn+ + nNO + 2nH2O

      So sánh số mol của kim loại, H+, để biết chất tác dụng hết rồi tính theo chất hết. 



Câu 1: Hòa tan mg bột Al hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1,12 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là
A. 2.7			B. 5.4		C. 8.1			D. 1.2
Câu 2: Cho 3,2 g Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư thì thể tích khí NO2 (đktc) thu được là
A. 1,12 lít		B. 2,24 lít. 		C. 3,36 lít		D. 4,48 lít.

Câu 3: Cho 4,05 gam Al tan hết trong dung dịch HNO3 thu V lít N2O (đkc) duy nhất. Giá trị V là 
A. 
B. 2,52 lít.
C. 3,36 lít.
D. 4,48 lít.
E. 1,26 lít
Câu 4: Hoà tan 6,4 gam Cu bằng axit H2SO4 đặc, nóng (dư), sinh ra V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V 
A. 4,48.
B. 6,72.
C. 3,36.
D. 2,24.

Câu 5: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V 
A. 6,72.
B. 4,48.
C. 2,24.
D. 3,36.

Câu 6: Cho 2,8 gam hỗn hợp bột kim loại bạc và đồng tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư thì thu được 0,896 lít khí NO2 duy nhất (ở đktc). Thành phần phần trăm của bạc và đồng trong hỗn hợp lần lượt là: 
A. 
B. 73% ; 27%.
C. 77,14% ; 22,86%
D. 50%; 50%.
E. 44% ; 56%

Câu 7: Cho 8,3 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 45,5 gam muối nitrat khan. Thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) thoát ra là: 
A. 
B. 4,48 lít.
C. 6,72 lít.
D. 2,24 lít.
E. 3,36 lít.

Câu 8:  Cho 1,86 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 560 ml lít khí N2O (đktc, sản phẩm khử duy nhất) bay ra. Khối lượng muối nitrat tạo ra trong dung dịch là: 
A. 
B. 40,5 gam.
C. 14,62 gam.
D. 24,16 gam.
E. 14,26 gam.

Câu 9: Hoà tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X  là 
A. 
B. 21,95%.
C. 78,05%.
D. 68,05%.
E. 29,15%.

Câu 10: Cho a gam bột Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A chỉ chứa một muối duy nhất và 0,1792 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, N2 có tỉ khối hơi so H2 là 14,25. Tính a ? 
A. 
B. 0,459 gam
C. 0,594 gam
D. 5,94 gam.
E. 0,954 gam.

DẠNG 3 : XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC 
Câu 1.  Hoà tan 2,52 gam một kim loại bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, cô cạn dung dịch thu được 6,84 gam muối khan. Kim loại đó là: 
A. 
B. Mg.
C. Al.
D. Zn.
E. Fe.

Câu 2: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là 
A. 
B. Zn.
C. Fe.
D. Ni.
E. Al.

Câu 3.  Hoà tan hoàn toàn 0,575 gam một kim loại kìềm vào nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 25gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại hoà tan là:
A. 
B. Li.
C. K.
D. Na.
E. Rb.
[bookmark: Pg16]
Câu 4.  Cho 9,1 gam hỗn hợp hai muối cacbonat trung hoà của 2 kim loại kiềm ở 2 chu kỳ liên tiếp tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít CO2(đktc). Hai kim loại đó là: 
A. 
B. K và Cs.
C. Na và K.
D. Li và Na.
E. Rb và Cs.

Câu 5.  Hoà tan 1,3 gam một kim loại M trong 100 ml dung dịch H2SO4 0,3M. Để trung hoà lượng axit dư cần 200 ml dung dịch NaOH 0,1M. Xác định kim loại M? 
A. 
B. Al.
C. Fe.
D. Zn.
E. Mg.

Câu 6. Hoà tan hoàn toàn 2 gam kim loại thuộc nhóm IIA vào dung dịch HCl và sau đó cô cạn dung dịch người ta thu được 5,55 gam muối khan. Kim loại nhóm IIA là: 
A. 
B. Be.
C. Ba.
D. Ca.
E. Mg.

DẠNG 4: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUÔI 
	      - Nhớ dãy hoạt động hóa học của kim loại.
K  Ba  Ca  Na  Mg  Al  Zn  Cr  Fe  Ni  Sn  Pb  (H)  Cu  Hg  Ag  Pt  Au
Nhúng thanh kim loại A vào dung dịch  muối Bn+ { BCln hoặc B(NO3)n ...}


               A + mBn+     nAm+  + mB      (B bám vào thanh kim loại A )
  m =  mB  – mA (= mdd giảm)                                                                      
  m = mA  – mB   (= mdd tăng)            
 m A sau phản ứng = m + m A ban đầu   hoặc  m A sau phản ứng = m A ban đầu   - m


Câu 1. Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4 sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ làm khô nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 gam. Nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO4 đã dùng là: 
A. 
B. 0,25M.
C. 0,4M.
D. 0,3M.
E. 0,5M.

Câu 2. Nhúng một đinh sắt có khối lượng 8 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 2M. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra cân lại thấy nặng 8,8 gam. Nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là: 
A. 
B. 0,27M
C. 1,36M
D. 1,8M
E. 2,3M

Câu 3: Ngâm lá kẽm trong dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4. Phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm: 
A. 
B. tăng 0,1 gam.
C. tăng 0,01 gam.
D. giảm 0,1 gam.
E. không thay đổi

Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là 
A. 
B. 108 gam.
C. 162 gam.
D. 216 gam.
E. 154 gam.

Câu 5: Nhúng 1 thanh nhôm nặng 50 gam vào 400ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 51,38 gam. Hỏi khối lượng Cu thoát ra là bao nhiêu? 
A. 
B. 0,64gam.
C. 1,28gam.
D. 1,92gam.
E. 2,56gam.

Câu 6: Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian phản ứng lấy lá Fe ra rửa nhẹ làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là bao nhiêu gam? 
A. 
B. 12,8 gam.
C. 8,2 gam.
D. 6,4 gam.
E. 9,6 gam.


Dạng 5: DÙNG H2, CO … KHỬ OXIT KIM LOẠI (sau Al)
	

		        Oxit kim loại +      Kim loại   + 
		Ta luôn có 	nCO = nCO2 = nO trong oxit   &  nH2 = nH2O  = nO trong oxit
				n(CO + H2)   = nO trong oxit

Chú ý:   - 
              - Sau phản ứng khối lượng chất rắn giảm: m chấtrăn giảm = m O trong oxit
	  - Chất không bị nhiệt phân sau phản ứng vẫn còn y dạng đó.



Câu 1: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là 
A. 
B. 0,448.
C. 0,112.
D. 0,224.
E. 0,560.

Câu 2: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 
B. 1,120. 
C. 0,896.
D. 0,448.
E. 0,224.
[bookmark: Pg17]
Câu 3: Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là 
A. 
B. 1,12 lít.
C. 2,24 lít.
D. 3,36 lít.
E. 4,48 lít.

Câu 4: Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là: 
A. 
B. 3,22 gam.
C. 3,12 gam.
D. 4,0 gam.
E. 4,2 gam.

Câu 5: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng chất rắn sau phản ứng là 
A. 
B. 28 gam.
C. 26 gam.
D. 22 gam.
E. 24 gam.


Câu 6: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là 
A. 
B. 5,6 gam.
C. 6,72 gam
D. 16,0 gam
E. 8,0 gam.

Câu 7: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là 
A. 
B. 0,8 gam.
C. 8,3 gam.
D. 2,0 gam.
E. 4,0 gam.

Câu 8. Cho dòng khí CO dư đi qua hỗn hợp (X) chứa 31,9 gam gồm Al2O3, ZnO, FeO và CaO thì thu được 28,7 gam hỗn hợp chất rắn (Y). Cho toàn bộ hỗn hợp chất rắn (Y) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2 (đkc). Giá trị V là 
A. 
B. 5,60 lít.
C. 4,48 lít.
D. 6,72 lít.
E. 2,24 lít.

Câu 9:  Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít CO ở (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là: 
A. 
B. 39g
C. 38g
D. 24g
E. 42g

DẠNG 6: ĐIỆN PHÂN
Câu 1. Khi cho dòng điện một chiều I=2A qua dd CuCl2 trong 10 phút. Khối lượng đồng thoát ra ở catod là 
A. 
B. 40 gam.
C. 0,4 gam.
D. 0,2 gam.
E. 4 gam.

Câu 2. Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO3)2 trong dung dịch với điện cực trơ, thì sau điện phân khối lượng dung dịch đã giảm bao nhiêu gam? 
A. 
B. 1,6 gam.
C. 6,4 gam.
D. 8,0 gam.
E. 18,8 gam.

Câu 3. Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam. Muối sunfat đã điện phân là 
A. 
B. CuSO4.
C. NiSO4.
D. MgSO4.
E. ZnSO4.

Câu 4.  Điện phân hoàn toàn 1 lít dung dịch AgNO3 với 2 điên cực trơ thu được một dung dịch có pH= 2. Xem thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể thì lượng Ag bám ở catod là: 
A. 
B. 0,54 gam.
C. 0,108 gam.
D. 1,08 gam.
E. 0,216 gam.

Câu 5: Điện phân 200 ml dd muối CuSO4 trong thời gian, thấy khối lượng dd giảm 8 gam. Dung dịch sau điện phân cho tác dụng với dd H2S dư thu được 9,6g kết tủa đen. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là
A. 
B. 1M.
C. 0,5M.
D. 2M.
E. 1,125M.

Câu 6: Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ) trong thời gian 15 phút, thu được 0,432 gam Ag ở catot. Sau đó để làm kết tủa hết ion Ag+ còn lại trong dung dịch sau điện phân cần dùng 25 ml dung dịch NaCl 0,4M.Cường độ dòng điện và khối lượng AgNO3 ban đầu là (Ag=108)
A. 
B. 0,429 A và 2,38 gam.
C. 0,492 A và 3,28 gam.
D. 0,429 A và 3,82 gam.
E. 0,249 A và 2,38 gam.

Câu 7: Điện phân 200 ml dung dịch AgNO3 0,4M (điện cực trơ) trong thời gian 4 giờ, cường độ dòng điện là 0,402A. Nồng độ mol/l các chất có trong dung dịch sau điện phân là
A. 
B. AgNO3 0,15M và HNO3 0,3M.
C. AgNO3 0,1M và HNO3 0,3M.
D. AgNO3 0,1M
E. HNO3 0,3M

Câu 8:   Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuCl2 thu được 1,12 lít khí X (ở đktc). Ngâm đinh sắt vào dung dịch sau điện phân, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,2 gam. Nồng độ mol của CuCl2 ban đầu là 
A. 
B. 1M.
C. 1,5M.
D. 1,2M.
E. 2M.

Câu 9: Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện phân thấy khối lượng catot tăng lên 3,45 gam. Kim loại đó là:
A. 
B. Zn.
C. Cu.
D. Ni.
E. Sn.

Câu 10: Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện 10A trong 1 thời gian thu được 0,224 lít khí (đkc) ở anot. Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng catot tăng là
A. 
B. 1,28 gam.
C. 0,32 gam.
D. 0,64 gam.
E. 3,2 gam.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Chương 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM
Bài 22 : KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM
I. VỊ TRÍ – CẤU TẠO:
- Kim loại kiềm (nhóm IA) gồm:  Li         Na        K         Rb          Cs           Fr (nguyên tố phóng xạ)
                                                      Liti       Natri     Kali     Rubidi    Cesi        Franxi
- Cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng:…………..
Vd: Li (Z=3):…………………………………………………………
       Na (Z=11):……………………………………………………….
       K (Z=19): ……………………………………………………….
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
- Do kim loại kiềm có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối, cấu trúc tương đối rỗng. Trong tinh thể, các nguyên tử và ion lien kết với nhau bằng lien kết kim loại yếu nên kim loại kiềm có: nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp, khối lượng riêng nhỏ, độ cứng thấp.
III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:
- KL kiềm có 1 electron lớp ngoài cùng => dễ ………………: M ………………………….
=> KL kiềm có tính khử mạnh nhất.
Tính khử tăng dần từ Li đến Cs: Tính khử: Li….Na……K…….Rb…….Cs
1) Tác dụng với phi kim:
a) Với O2:   Na +    O2   ………………..
b) Với Cl2:   Na  +   Cl2  …………………….
c) Với S:  Na  +  S  ……………………
2) Tác dụng với axit:
Vd: Na  +  HCl  …………………………
3) Tác dụng với H2O:
Vd:  Na + H2O   ………………………….
4) Tác dụng với dung dịch muối:
Vd: Cho Na vào dd CuSO4
	
	
IV. ĐIỀU CHẾ:
	
	
V. ỨNG DỤNG – TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN
-       Chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp dùng trong thiết bị báo cháy,…
-       Các kim lọai Na và K dùng làm chất trao đổi nhiệt trong 1 vài lọai lò phản ứng hạt nhân.
-       Kim lọai xesi dùng chế tạo tế bào quang điện.
-       Điều chế 1 số kim lọai hiếm bằng phương pháp nhiệt luyện.
-       Dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ.
MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NATRI
I. NATRI HIDROXIT (NaOH)
1. Lý tính:
-  NaOH là chất rắn không màu, tan nhiều trong nước, dễ nóng chảy.
-  NaOH hút ẩm mạnh nên NaOH khan để trong không khí ẩm sẽ nhanh chóng chảy rữa.
2.  Hoá tính: là bazơ mạnh
	a) Làm quỳ tím hoá…………, phenolphthalein hoá………………
            b) Với axit:  NaOH + HCl 	
	c) Với oxit axit:
	vd:  CO2 +   NaOH  	
     	       CO2  +  NaOH   	
d) Với muối: Đk: chất tham gia PU tan, sản phẩm có kết tủa, khí, hoặc chất điện li yếu.
	vd: NaOH + CuCl2 	
3.  Điều chế:
	NaCl  +  H2O	
II. NATRI CACBONAT: Na2CO3 
1.  Lý tính
· Là chất rắn màu trắng, tan nhiều trong nước.
· Bền với nhiệt, không bị nhiệt phâ, nóng chảy ở 8500C
2. Hoá tính:
a) Là muối của axit yếu và bazơ mạnh  dd Na2CO3 có tính bazơ   Làm quỳ tím hoá xanh, phenolphthalein hoá hồng.
b) Tác dụng với axit, bazơ, muối (Đk: chất tham gia PU tan, sản phẩm có kết tủa, khí, hoặc chất điện li yếu)
	Na2CO3 + HCl	
	Na2CO3 + Ca(OH)2	
	Na2CO3 + BaCl2	
III. NATRI HIDROCACBONAT: NaHCO3
1. Lý tính: Là chất rắn màu trắng, ít tan trong nước.
2. Hoá tính:
- Không bền nhiệt: NaHCO3  
- NaHCO3 là muối của axit yếu và bazơ mạnh  dd NaHCO3 có tính bazơ   Làm quỳ tím hoá xanh, phenolphthalein hoá hồng.
- NaHCO3 lưỡng tính:
	NaHCO3 + HCl 	
	NaHCO3 + NaOH  	
IV. NHẬN BIẾT HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM:
- Dùng đũa thuỷ tinh sạch, nhúng vào dung dịch muối của kim loại kiềm rồi đốt trên ngọn lửa đèn cồn, ngọn lửa cháy sẽ có màu:
Na+: màu vàng sang; K+: màu tím; Li+: màu đỏ tía; Rb+: màu đỏ huyết; Cs+: màu xanh da trời.
CÂU HỎI LÝ THUYẾT KIM LOẠI KIỀM
Câu 1 Xét về vị trí của KL kiềm trong BTH, hãy trả lời các câu hỏi sau:
a.  Thuộc nhóm nào trong BTH?	
b. Bao gồm những nguyên tố nào (viết theo thứ tự Z tăng dần)	
Câu 2 Viết cấu hình electron của các nguyên tử 3Li, 11Na, 19K
	
	
Câu 3 Xét về tính chất vật lý của KL kiềm, hãy điền vào chỗ trống của các câu sau:
a. Màu……………………………………………….	
b. Khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt:……………………
c. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi:……………….	
d. Khối lượng riêng:……………………………………
e. Độ cứng:…………………………………………..
Câu 4 Hãy trả lời các câu hỏi sau:
a.  Khi đi từ Li đến Cs, tính khử biến đổi như thế nào?	
b. Khi đi từ Li đến Cs, độ cứng biến đổi như thế nào?	
c. Khi đi từ Li đến Cs, nhiệt độ nóng chảy biến đổi như thế nào?	
d. Bảo quản KL kiềm như thế nào?	
Câu 5 Điều chế KL kiềm bằng phương pháp nào?	
	
Câu 6 Viết PTPU điều chế Na	
	
Câu 7 Hoàn thành PTPU:
K + O2 	
K + Cl2  	
K + S 	
K + HCl  	
K + H2O  	
K + dd FeCl3	
	
Câu 8: Viết các PTPU thực hiện dãy biến hóa sau ( ghi rõ điều kiện của phản ứng nếu có)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Trắc nghiệm: KIM LOẠI KIỀM
Câu 1. Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là 
A. 3.	B. 2.	C. 4.	D. 1.
Câu 2. Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là 
A. R2O3.	B. RO2.	C. R2O.	D. RO.
Câu 3. Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là 
A. 1s22s2 2p6 3s2.	B. 1s22s2 2p6.	C. 1s22s2 2p6 3s1.	D. 1s22s2 2p6 3s23p1.
Câu 4. Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là 
A. KNO3.	B. FeCl3.	C. BaCl2.	D. K2SO4.
Câu 5. Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
A. NaCl.	B. Na2SO4.	C. NaOH.	D. NaNO3.
Câu 6. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3	tác dụng với dung dịch
A. KCl.	B. KOH.	C. NaNO3.	D. CaCl2.
Câu 7. Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là 
A. NaOH, CO2, H2.     B. Na2O, CO2, H2O.    C. Na2CO3, CO2, H2O. 	D. NaOH, CO2, H2O. 
Câu 8. Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong 
A. nước.	B. rượu etylic.  C. dầu hỏa.	D. phenol lỏng.
Câu 9. Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là
A. Na2CO3.	B. MgCl2.	C. KHSO4.	D. NaCl.
Câu 10. Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp 
A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực. 	B. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực 
C. điện phân dung dịch NaNO3 , không có màn ngăn điện cực 	D. điện phân NaCl nóng chảy 
Câu 11. Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là 
A. 2.	B. 1.	C. 3.	D. 4.
Câu 12. Quá trình nào sau đây, ion Na+ không bị khử thành Na?
A. Điện phân NaCl nóng chảy.	B. Điện phân dung dịch NaCl trong nước
C. Điện phân NaOH nóng chảy.	D. Điện phân Na2O nóng chảy
Câu 13. Quá trình nào sau đây, ion Na+ bị khử thành Na?
A. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl.	B. Điện phân NaCl nóng chảy.
C. Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl.      D. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3.
Câu 14. Những đặc điểm nào sau đây không là chung cho các kim loại kiềm? 
A. số oxihoá của nguyên tố trong hợp chất.    	B. số lớp electron. 
C. số electron ngoài cùng của nguyên tử. 	D. cấu tạo đơn chất kim loại. 
Câu 15. Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, ở catôt thu được 
A. Na.	B. NaOH.	C. Cl2.	D. HCl.
Câu 16. Trường hợp không xảy ra phản ứng với NaHCO3 khi :
A. tác dụng với kiềm.  B. tác dụng với  CO2.  C. đun nóng.	D. tác dụng với axit.
Câu 17. Cho 0,02 mol Na2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thể tích khí CO2 thoát ra (ở đktc) là 
A. 0,672 lít.	B. 0,224 lít.	C. 0,336 lít.	D. 0,448 lít.
Câu 18. Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là 
A. 400.	B. 200.	C. 100.	D. 300.
Câu 19. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 8 gam NaOH, thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan có trong dung dịch X là (Cho C = 12, O = 16, Na = 23) 
A. 10,6 gam.	B. 5,3 gam.	C. 21,2 gam.	D. 15,9 gam.
Câu 20. Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 1,792 lít khí (đktc) ở anot và 6,24 gam kim loại ở catot. Công thức hoá học của muối đem điện phân là 
A. LiCl.	B. NaCl.	C.  KCl.	,D.  RbCl.
Câu 21. Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm là 
A. Rb.	B. Li.	C. Na.	D. K.
Câu 22. Để tác dụng hết với dung dịch chứa 0,01 mol KCl và 0,02 mol NaCl thì thể tích dung dịch AgNO3 1M cần dùng là 
A. 40 ml.	B. 20 ml.	C. 10 ml.	D. 30 ml.
Câu 23. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là (Cho H = 1, O = 16, Na = 23, S = 32) 
A. 20,8 gam.	B. 23,0 gam.	C. 25,2 gam.	D. 18,9 gam.
Câu 24. Cho 6,08 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 8,30 gam hỗn hợp muối
clorua. Số gam mỗi hidroxit trong hỗn hợp lần lượt là:
A.   2,4 gam và 3,68 gam.      B. 1,6 gam và 4,48 gam.      C. 3,2 gam và 2,88 gam.	D. 0,8 gam và 5,28 gam.
Câu 25. Cho 100 gam CaCO3 tác dụng với axit HCl dư. Khí thoát ra hấp thụ bằng 200 gam dung dịch NaOH
30%. Lượng muối Natri trong dung dịch thu được là
A. 10,6 gam Na2CO3	B. 53 gam Na2CO3 và 42 gam NaHCO3
C. 16,8 gam NaHCO3	D. 79,5 gam Na2CO3 và 21 gam NaHCO3
Câu 26. Cho 6 lít hỗn hợp CO2 và N2 (đktc) đi qua dung dịch KOH tạo ra 2,07 gam K2CO3 và 6 gam KHCO3. Thành phần % thể tích của CO2 trong hỗn hợp là 
A. 42%.	B.   56%.	C.   28%.	D.   50%.
Câu 27. Thêm từ từ từng giọt dung dịch chứa 0,07 mol HCl vào dung dịch chứa 0,06 mol Na2CO3. Thể tích khí CO2 (đktc) thu được bằng: 
A. 0,784 lít.	B. 0,560 lít.	C. 0,224 lít.	D. 1,344 lít.
Câu 28. Cho hỗn hợp các kim loại kiềm Na, K hòa tan hết vào nước được dung dịch A và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hòa hết một phần ba dung dịch A là 
A. 100 ml.	B. 200 ml.	C. 300 ml.	D. 600 ml.
Câu 29. Thêm từ từ đến hết dung dịch chứa 0,02 mol K2CO3 vào dung dịch chứa 0,03 mol HCl. Lượng khí CO2 thu được (đktc) bằng : 
A. 0,448 lít	B. 0,224 lít.	C. 0,336 lít.	D. 0,112 lít.
Câu 30. Dẫn khí CO2 điều chế được bằng cách cho 10 gam CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư đi vào dung dịch có chứa 8 gam NaOH. Khối lượng muối Natri điều chế được (cho Ca = 40, C=12, O =16) 
A. 5,3 gam.	B. 9,5 gam.	C. 10,6 gam.	D. 8,4 gam.
Câu 31. Cho 1,15 gam một kim loại kiềm X tan hết vào nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 50 gam dung dịch HCl 3,65%. X là kim loại nào sau đây? 
A. K.	B. Na.	C. Cs.	D. Li.
Câu 32. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 3,9 gam Kali tác dụng với 108,2 gam H2O là 
A. 5,00%	B. 6,00%	C. 4,99%.	D. 4,00%
Câu 33. Hoà tan m gam Na kim loại vào nước thu được dung dịch X. Trung hoà dung dịch X cần 100ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị m đã dùng là
A. 6,9 gam.	B. 4,6 gam.		C. 9,2 gam.		D. 2,3 gam.
Câu 34. Cho 5,6 lit CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 1 lit dd NaOH 0,6M, số mol các chất trong dd sau phản ứng là
A. 0,25 mol Na2CO3; 0,1 mol NaHCO3.	B. 0,25 mol Na2CO3; 0,1 mol NaOH.
C. 0,5 mol Na2CO3; 0,1 mol NaOH.		D. 0,5 mol Na2CO3; 0,5 mol NaHCO3.
Câu 35. Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dd NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là
	A. 5,8 gam.	B. 6,5 gam.	C. 4,2 gam.	D. 6,3 gam.
Bài 26 : KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA 
KIM LOẠI KIỀM THỔ
I. VỊ TRÍ – CẤU TẠO:
- Kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) gồm:  Be      Mg      Ca           Sr           Ba        Ra (ngtố phóng xạ)
                                                            Beri     Magie   Canxi     Stronti     Bari    Radi
- Cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng:…………..
Vd: Be (Z=4):…………………………………………………………
       Mg (Z=12):……………………………………………………….
       Ca (Z=20): ……………………………………………………….
II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
- Kim loại kiềm thổ có màu trắng bạc, có thể dát mỏng 
- Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao hơn kim loại kiềm nhưng vẫn còn thấp (trừ Be)
- Khối lượng riêng nhỏ, nhẹ hơn Al (trừ Ba)
- Độ cứng cao hơn kim loại kiềm nhưng vẫn còn mềm.
- Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng của kim loại kiềm thổ không biến đổi theo 1 qui luật nhất định vì kim loại kiềm thổ có kiểu mạng tinh thể không giống nhau.
III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:
- KL kiềm thổ có ……......... lớp ngoài cùng => dễ ………………: M ………………………….
=> KL kiềm thổ có tính ………………….., nhưng	
Tính khử: Be    Mg    Ca    Sr    Ba
1) Tác dụng với phi kim:
a) Với O2:   Ca +    O2   ………………..
b) Với Cl2:   Mg  +   Cl2  …………………….
c) Với S:  Ba  +  S  ……………………
2) Tác dụng với axit:
a) Với HCl, H2SO4 loãng:
Vd: Mg  +  HCl  …………………………
b) Với H2SO4 đặc, HNO3 (l + đ):
vd1: Mg + HNO3 loãng  ……………. +     NO   + ………………
vd2: Mg + H2SO4 đặc  ………………..+  H2S   +   ………………
3) Tác dụng với H2O:
- Be không tác dụng với H2O dù ở nhiệt độ cao.
- Nhiệt độ thường, Mg khử H2O chậm. Ở nhiệt độ cao, Mg khử hơi nước: Mg + H2O  MgO + H2
- Ca, Ba, Sr tác dụng H2O ở nhiệt độ thường:
Vd:  Ca + H2O   ………………………….
4) Tác dụng với dung dịch muối:
Be                            Mg                          Ca                                  Sr                                  Ba 
	
Vd1: Cho Mg vào dd CuSO4:	
Vd2: Cho Ba vào dd CuSO4	
	
IV. ĐIỀU CHẾ:
	
V. ỨNG DỤNG – TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN (SGK)
- Be được dùng làm chất phụ gia để chế tạo những hợp kim có tính đàn hồi cao, bền chắc, không bị ăn mòn.
- Mg có ứng dụng nhiều hơn cả, dùng chế tạo những hợp kim có đặc tính cứng, nhẹ, bền để chế tạo máy bay, tên lửa, oto.
- Mg còn dùng để tổng hợp nhiều hợp chất hữu cơ. Bột Mg trộn với chất oxi hoá dùng để chế tạo chất chiếu sáng ban đêm.
- Ca dùng làm chất khử để tách oxi, lưu huỳnh ra khỏi thép. Ca còn dùng để làm khô 1 số hợp chất hữu cơ.
-----------------------------------------------------------------------
MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ
I. CANXI HIDROXIT (vôi tôi hay nước vôi)
- Ca(OH)2 là chất rắn màu trắng, ít tan trong nước.
- Ca(OH)2 rắn gọi là vôi tôi, dung dịch Ca(OH)2 là nước vôi trong.
2.  Hoá tính: là bazơ mạnh
	a) Làm quỳ tím hoá…………, phenolphthalein hoá………………
            b) Với axit:  Ca(OH)2 + HCl 	
	c) Với oxit axit:
	vd:  CO2 +   Ca(OH)2   	
     	       CO2  +  Ca(OH)2    	
d) Với muối: Đk: chất tham gia PU tan, sản phẩm có kết tủa, khí, hoặc chất điện li yếu.
	vd: Ca(OH)2  +  Na2CO3  CaCO3 + 2NaOH
	Ca(OH)2  + Ca(HCO3)2   2CaCO3 + 2H2O
	Ca(OH)2 dư + NaHCO3  CaCO3 + NaOH + H2O
	Ca(OH)2  + 2NaHCO3 dư   CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O
II. CANXI CACBONAT VÀ CANXI HIDRO CACBONAT
1. Canxi cacbonat: CaCO3 (đá vôi)
· Lý tính: Là chất rắn màu trắng, không tan trong nước.
· Trạng thái tự nhiên: trong tự nhiên CaCO3 tồn tại ở dạng đá vôi, đá phấn, đá hoa. Là thành phần chính của vỏ và mai các loại ốc, sò hến, mực, …
· Hoá tính:
- Không bền với nhiệt: CaCO3 	
- Với axit: CaCO3 + HCl  	
 - CaCO3 không tan trong nước, nhưng tan dần trong nước có CO2: 
CaCO3 + CO2 + H2O ↔  Ca(HCO3)2
+ Chiều (1) giải thích sự xâm thực của nước mưa đối với đá vôi.
+ Chiều (2) giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động, sự tạo thành cặn CaCO3 trong ấm đun nước, phích đựng nước nóng.
· Ứng dụng:
+ CaCO3 là nguyên liệu sản xuất ximăng, thuỷ tinh, sản xuất vôi. Đá hoa dung trong các công trình mỹ thuật (tạc tượng, trang trí). Đá phấn nghiền thành bột mịn làm phụ gia của thuốc đánh răng…
+ CaCO3  CaO  Ca(OH)2: Dùng điều chế NaOH trong phòng thí nghiệm. Khử chua đất trồng. Chế tạo sơn, vữa xây nhà, chất tẩy trắng, chất sát trùng (clorua vôi).
II. Canxi hidrocacbonat: Ca(HCO3)2
· Lý tính: Chất rắn, trắng, tan trong nước.
· Hoá tính:
- Không bền với nhiệt: Ca(HCO3)2 	
- Ca(HCO3)2 lưỡng tính: Ca(HCO3)2  +   HCl  	
	                      Ca(HCO3)2   +  Ca(OH)2   	
III. Canxi sunfat: CaSO4 (thạch cao): 
- Là chất rắn, màu trắng, ít tan trong nước.
CaSO4 là thạch cao khan (không tan và không tác dụng với H2O)
↑  3500C
CaSO4.2H2O là thạch cao sống (bền ở nhiệt độ thường)
↓  1600C
CaSO4.H2O hay CaSO4.0,5H2O là thạch cao nung
Thạch cao nung có thể kết hợp với nước tạo thành thạch cao sống và khi đông cứng thì dãn nở thể tích  thạch cao rất ăn khuôn  thạch cao nung dùng đúc tượng, bó bột… Thạch cao sống dùng để sản xuất thuỷ tinh.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NƯỚC CỨNG
I. Định nghĩa:
- Nước cứng: là nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+. Trong tự nhiên, nước ao, hồ, song, suối, nước biển, nước ngầm… là nước cứng.
_ Nước mềm là nước không chứa hoặc chứa ít ion Ca2+, Mg2+. Băng tan ở 2 cực, nước mưa, nước cất,… là nước mềm.
II. Phân loại nước cứng:
1) Nước cứng tạm thời:	
2) Nước cứng vĩnh cửu:	
3) Nước cứng toàn phần:	
III. Tác hại của nước cứng:
- Làm xà phòng mất bọt do tạo kết tủa với xà phòng  quần áo mau mục.
- Đun nước cứng trong nồi lâu ngày tạo lớp cặn, làm tốn nhiên liệu
- Các ống dẫn nước cứng lâu ngày bị đóng cặn, làm giảm lưu lượng nước.
- Nấu ăn bằng nước cứng làm cho thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị.
IV. Làm mềm nước cứng:
1) Nguyên tắc: Làm giảm nồng độ ion Ca2+, Mg2+ trong nước cứng.
2) Phương pháp:  pp kết tủa: làm kết tủa hết ion Ca2+, Mg2+
                               pp trao đổi ion: thay thế ion Ca2+, Mg2+ bằng những ion khác.
a) Phương pháp kết tủa:
· Đối với nước cứng tạm thời:
+ Đun nóng: Ca(HCO3)2 	
                       Mg(HCO3)2 	
+ Dùng bazơ (Ca(OH)2 vừa đủ, NaOH)
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2  	
+ Dùng muối Na2CO3, K2CO3, Na3PO4, K3PO4:
Ca(HCO3)2 + Na2CO3  	
· Đối với nước cứng vĩnh cửu, toàn phần: dùng muối Na2CO3, K2CO3, Na3PO4, K3PO4
MgSO4 + Na2CO3  	
CaCl2 + K3PO4  	
b. Phương pháp trao đổi:
Cho nước cứng qua chất trao đổi ion, chất này hấp thu Ca2+, Mg2+ và thay thế các ion này nằng Na+, H+… được nước mềm.
Ghi nhớ: NƯỚC CỨNG
- Nước cứng có chứa: Ca2+, Mg2+ 
- Nước cứng có 3 loại:
	+ Nước cứng tạm thời: chứa HCO3-
	+ Nước cứng vĩnh cửu chứa Cl-, SO42-
	+ Nước cứng toàn phần chứa HCO3-, Cl-, SO42-
- Nguyên tắc làm mềm nước cứng: giảm nồng độ ion Ca2+, Mg2+
- Làm mềm nước cứng tạm thời có 3 cách:
	+ Đun nóng
	+ Dùng dd bazơ: NaOH, Ca(OH)2 vừa đủ…
	+ Dùng dd muối: Na2CO3, K2CO3, Na3PO4, K3PO4
- Làm mềm nước cứng vĩnh cửu, toàn phần: dùng muối: Na2CO3, K2CO3, Na3PO4, K3PO4

CÂU HỎI LÝ THUYẾT KIM LOẠI KIỀM THỔ
Câu 8 Xét về vị trí của KL kiềm thổ trong BTH, hãy trả lời các câu hỏi sau:
a.  Thuộc nhóm nào trong BTH?	
b. Bao gồm những nguyên tố nào (viết theo thứ tự Z tăng dần)	
c.  Khi đi từ Be đến Ba, tính khử biến đổi như thế nào?	
Câu 9 Viết cấu hình electron của các nguyên tử 4Be, 12 Mg, 20Ca
	
	
Câu 10 Xét về tính chất vật lý của KL kiềm thổ, hãy điền vào chỗ trống của các câu sau:
a. Màu……………………………………………….	
b. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi:	
c. Khối lượng riêng:	
d. Độ cứng:	
Câu 11 KL kiềm thổ nào tan trong H2O ở nhiệt độ thường?
Câu 12 Hoàn thành PTPU:
Ca + O2 	
Ca + Cl2  	
Ca + S 	
Ca + HCl  	
Ca + H2SO4 loãng  	
Ca + H2O  	
Ca + dd FeCl3	
	
Câu 13 Viết phương trình hoá học của các phản ứng sau:
a) Mg + HNO3 loãng tạo NH4NO3
	
b) Mg + H2SO4 đặc tạo H2S.
	
Câu 14 Điều chế KL kiềm thổ bằng phương pháp nào?
	
Câu 15 Viết PTPU điều chế Ca	
Trắc nghiệm: KIM LOẠI KIỀM THỔ
Câu 1. Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là 
A. 3.	B. 2.	C. 4.	D. 1.
Câu 2. Trong bảng tuần hoàn, Mg là kim loại thuộc nhóm 
A. IIA.	B. IVA.	C. IIIA.	D. IA.
Câu 3. Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là 
A. 4.	B. 5.	C. 6.	D. 7.
Câu 4. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là 
A. Be, Na, Ca.	B. Na, Ba, K.	C. Na, Fe, K.	D. Na, Cr, K.
Câu 5. Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là 
A. Fe.	B. Na.	C. Ba.	D. K.
Câu 6. Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là 
A. Sr, K.	B. Na, Ba.	C. Be, Al.	D. Ca, Ba.
Câu 7. Chất có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời là 
A. NaCl.	B. NaHSO4.	C. Ca(OH)2.	D. HCl.
Câu 8. Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là
A. Na.	B. Ba.	C. Be.	D. Ca.
Câu 9. Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là
A. nhiệt phân CaCl2.		B. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.
C. điện phân dung dịch CaCl2.	D. điện phân CaCl2 nóng chảy.
Câu 10. Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa là 
A. NaOH.	B. Na2CO3.	C. BaCl2.	D. NaCl.
Câu 11. Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion 
A. Cu2+, Fe3+.	B. Al3+, Fe3+.	C. Na+, K+.	D. Ca2+, Mg2+.
Câu 12. Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là 
A. Na2CO3 và HCl.     B. Na2CO3 và Na3PO4.	C. Na2CO3 và Ca(OH)2.	D. NaCl và Ca(OH)2. 
Câu 13. Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây? 
A. Gây ngộ độc nước uống. 
B. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng, làm hư hại quần áo. 
C. Làm hỏng các dung dịch pha chế. Làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm. 
D. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi, làm tắc các đường ống dẫn nước. 
Câu 14. Cho các hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3. Hiđroxit có tính bazơ mạnh nhất là 
A. NaOH.	B. Mg(OH)2.	C. Fe(OH)3.	D. Al(OH)3.
Câu 15. Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có
A. bọt khí và kết tủa trắng.		B. bọt khí bay ra.
C. kết tủa trắng xuất hiện.		D. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.
Câu 16. Khi dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có
A. bọt khí và kết tủa trắng.		B. bọt khí bay ra.
C. kết tủa trắng xuất hiện.		D. kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần.
Câu 17. Cho dãy các kim loại: Fe,Na,K,Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là
A. 4.	B. 1.	C. 2.	D. 3.
Câu 18. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Ba(HCO3)2  tác dụng với dung dịch
A. HNO3.	B. HCl.	C. Na2CO3.	D. KNO3.
Câu 19. Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 5,6 lít khí (đktc). Tên của kim loại kiềm thổ đó là
A. Ba.	B. Mg.	C. Ca.	D. Sr.
Câu 20. Cho 10 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO2 và 68,64% CO về thể tích đi qua 100 gam dung dịch Ca(OH)2 7,4% thấy tách ra m gam kết tủa. Trị số của m bằng
A. 10 gam.	B. 8 gam.	C. 6 gam.	D. 12 gam
Câu 21. Cho 10 ml dung dịch muối Canxi tác dụng với dung dịch Na2CO3 dư tách ra một kết tủa, lọc và đem nung kết tuả đến lượng không đổi còn lại 0,28 gam chất rắn. Khối lượng ion Ca2+ trong 1 lít dung dịch đầu là
A. 10 gam	B. 20 gam.	C. 30 gam.	D.   40 gam.
Câu 22. Hoà tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít khí CO2 (đktc). Số gam mỗi muối ban đầu là
A. 2,0 gam và 6,2 gam	B. 6,1 gam và 2,1 gam
C.   4,0 gam và 4,2 gam	D.   1,48 gam và 6,72 gam
Câu 23. Thổi V lít (đktc) khí CO2 vào 300 ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M thì thu được 0,2 gam kết tủa. Giá trị của V là:	
A. 44,8 ml hoặc 89,6 ml	B. 224 ml	C. 44,8 ml hoặc 224 ml	D. 44,8 ml
Câu 24. Dẫn 17,6 gam CO2 vào 500 ml dung dịch Ca(OH)2 0,6M. Phản ứng kết thúc thu được bao nhiêu gam kết tủa?	
A. 20 gam.	B. 30 gam.	C. 40 gam.	D. 25 gam.
Câu 25. Dẫn V lit CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 25 gam kết tủa và dung dịch X, đun nóng dung dịch lại thu thêm được 5 gam kết tủa nữa. Giá trị của V là 
A. 7,84 lit	B. 11,2 lit	C. 6,72 lit	D. 5,6 lit
Câu 26. Khi trộn lẫn dung dịch chứa 0,15 mol NaHCO3 với dung dịch chứa 0,10 mol Ba(OH)2, sau phản ứng thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị m là (Cho C = 12, O = 16, Na = , Ba = 137) 
A. 39,40 gam.	B. 19,70 gam.	C. 39,40 gam.	D. 29,55 gam.
Câu 27. Hoà tan hoàn toàn 8,4 gam muối cacbonat của kim loại M (MCO3) bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, thu được một chất khí và dung dịch G1. Cô cạn G1, được 12,0 gam muối sunfat trung hoà, khan. Công thức hoá học của muối cacbonat là (Cho C = 12, O = 16, Mg = 24, Ca = 40, Fe = 56, Ba = 137) 
A. CaCO3.	B. MgCO3.	C. BaCO3.	D. FeCO3.
Câu 28. Hoà tan hết 5,00 gam hỗn hợp gồm một muối cacbonat của kim loại kiềm và một muối cacbonat của kim loại kiềm thổ bằng dung dịch HCl thu được 1,68 lít CO2(đkc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được một hỗn hợp muối khan nặng 
A. 7,800 gam.	B. 5,825 gam.	C. 11,100 gam. D. 8,900 gam.
Câu 29. Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư) thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hòa dung dịch X là 
A. 150 ml	B. 60 ml	C. 75 ml	D. 30 ml
Câu 30. Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là (cho C = 12, O = 16, Ba = 137) 
A. 0,032.	B. 0,04.	C. 0,048.	D. 0,06

[bookmark: Pg21]Câu 31. Hoà tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít khí CO2 (đktc). Số gam mỗi muối ban đầu là
A. 
B. 2,0 gam và 6,2 gam
C. 6,1 gam và 2,1 gam
D. 4,0 gam và 4,2 gam
E. 1,48 g và 6,72g 

Câu 32. Thổi V lít (đktc) khí CO2 vào 300 ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M thì thu được 0,2 gam kết tủa. Giá trị của V là:
A. 44,8 ml hoặc 89,6 ml	
B. 224 ml	
C. 44,8 ml hoặc 224 ml	
D. 44,8 ml

Câu 33. Dẫn 17,6 gam CO2 vào 500 ml dung dịch Ca(OH)2 0,6M. Phản ứng kết thúc thu được bao nhiêu gam kết tủa?
A. 
B. 20 gam.	
C. 30 gam.	
D. 40 gam.	
E. 25 gam.

Câu 34. Dẫn V lit CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 25 gam kết tủa và dung dịch X, đun nóng dung dịch lại thu thêm được 5 gam kết tủa nữa. Giá trị của V là 
A. 
B. 7,84 lit
C. 11,2 lit
D. 6,72 lit
E. 5,6 lit

Câu 35. Khi trộn lẫn dung dịch chứa 0,15 mol NaHCO3 với dung dịch chứa 0,10 mol Ba(OH)2, sau phản ứng thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị m là (Cho C = 12, O = 16, Na = , Ba = 137) 
A. 
B. 39,40 gam.
C. 19,70 gam.
D. 39,40 gam.
E. 29,55 gam.


Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
A.NHÔM
I./ Vị trí – cấu hình electron
Vị trí: Nhóm ………A , chu kì … , ô thứ ………….
Cấu hình electron: Al (Z=13): …………     hay   [Ne]…………	Al3+: ……………
II./ Tính chất vật lý:
Nhôm : màu trắng bạc, nóng chảy ở 6600C, khá mềm, dễ kéo sợi, dát mỏng, là kim loại nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.
III./ Tính chất hóa học:
Có tính khử mạnh (yếu hơn kim loại kiềm, kiềm thổ)	Al  Al3+ + 3e
1./ Tác dụng với phi kim :	Al + Cl2  			Al + O2   
2./ Tác dụng với axit:
a./ Với axit HCl , H2SO4  loãng:	Al  +  HCl   
	Al  +  H2SO4loãng   
b./ Với axit HNO3  , H2SO4  đặc, nóng:
Al + HNO3  (loãng) 
Al + H2SO4  (đặc,nóng) 
Chú ý: Al không tác dụng với HNO3  đặc nguội và H2SO4  đặc nguội
3./ Tác dụng với oxit kim loại (  PƯ nhiệt nhôm)
Al + Fe2O3   
4./ Tác dụng với nước:  không tác dụng với nước dù ở nhiệt độ cao vì trên bề mặt của Al phủ kin một lớp Al2O3  rất mỏng, bền và mịn không cho nước và khí thấm qua.
5./ Tác dụng với dung dịch kiềm:   
2Al + 2NaOH + 2H2O 
IV./ Sản xuất nhôm:
1./ Nguyên liệu: quặng …………..(Al2O3.2H2O)
2./ Phương pháp: điện phân nhôm oxit nóng chảy
Al2O3  
B./ MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM
I./ Nhôm oxit – Al2O3:  là oxit ………..
Tác dụng với axit:	Al2O3  + HCl  
Tác dụng với dung dịch kiềm:	Al2O3  + NaOH  
II./ Nhôm hidroxit – Al(OH)3: Al(OH)3  là hidroxit ……………..
Tác dụng với axit:	Al(OH)3  + HCl  
Tác dụng với dung dịch kiềm:	Al(OH)3  + NaOH  
Từ Natri aluminat ( NaAlO2) muốn tái chế lại nhôm hidroxit ta cho tác dựng với CO2 + H2O hay dd HCl
NaAlO2  +   CO2  + 2 H2O 
NaAlO2   +  HCl + H2O  	
Điều chế Al(OH)3: AlCl3  + 3NH3  + 3H2O  Al(OH)3  ↓ + 3NH4Cl
                    Hay: AlCl3  + 3NaOH  Al(OH)3  + 3NaCl
III./ Nhôm sunfat:  phèn chua  : …..SO4……(SO4)3…..H2O  hay KAl(SO4)2……H2O
Phèn nhôm:…………………………… thay ion K+ bằng ion …………………………..
IV./ Cách nhận biết ion Al3+  trong dung dịch:
+ Thuốc thử: dung dịch NaOH dư
+ Hiện tượng: kết tủa …………… xuất hiện sau đó tan trong  NaOH dư.
		Al3+   + 3OH-   
		Al(OH)3   +  OH- dư  

BỔ TÚC CHUỖI PHẢN ỨNG

a) Al  AlCl3  Al(OH)3     NaAlO2  Al(OH)3     Al2O3  Al
b) Al  Al2O3  AlCl3  Al(OH)3  KAlO2
NaAlO2			Al2O3  NaAlO2
c) Al  NaAlO2  NaHCO3  Na2CO3  NaCl
d) Nhôm oxit  Nhôm  Natri Aluminat  Nhôm Hidroxit  Bari Aluminat
e) Nhôm oxit  Kali aluminat  Nhôm Clorua  Nhôm Hidroxit  Nhôm oxit  Nhôm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
KHẢO BÀI PHẦN 3: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
Câu 1: Cấu hình e đầy đủ và thu gọn của Al ( Z=13) ? ...........................................................................................
Câu 2: Cấu hình e của Al 3+ ?
 ........................................................................................... ...........................................................................................
Câu 3: Vị trí (ô, chu kỳ, Nhóm) của Al trong bảng tuần hoàn ? ...........................................................................................
Câu 4: Vì sao các đồ vật bằng nhôm không pứ với nước ? ...........................................................................................
Câu 5: Al + HCl  ? ...........................................................................................
           Al + H2SO4 loãng  ? ...........................................................................................
Câu 6: Al, Cu, Zn, Fe, Na, Cr, Mg. Kim loại nào ko pứ với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội ? ...........................................................................................
Câu 7: Al + HNO3 loãng   ?                   +  NO + ? ...........................................................................................
Al + HNO3 đặc,nóng    ?                   +  NO2 + ? ...........................................................................................
Al + H2SO4 đặc,nóng   ?                   +  SO2 + ? ...........................................................................................
Câu 9: Thế nào là pứ nhiệt nhôm? Cho VD? 
...........................................................................................
Câu 10: Al + NaOH + H2O  ? ...........................................................................................
Câu 11: Al2O3 (đpnc)  ? ...........................................................................................
Câu 12: Al2O3 có màu gì ? Có tính gì? ...........................................................................................
Câu 13: Al2O3 + HCl  ? ...........................................................................................
             Al2O3 + NaOH  ? ...........................................................................................
Câu 14: NaAlO2 + HCl + H2O   ...........................................................................................
Nếu dư HCl 	
Nêu hiện tượng khi cho HCl dư vào dung dịch NaAlO2 ? ...........................................................................................
NaAlO2 + CO2 + H2O  ? ...........................................................................................
Nếu dư CO2	
Nêu hiện tượng khi cho CO2 dư vào dung dịch NaAlO2?
	
Câu 15: Al(OH)3 có tính gì ? ...........................................................................................
Câu 16: Al(OH)3 + HCl  ? ...........................................................................................
            Al(OH)3 + KOH  ? ...........................................................................................
Câu 17: Viết pứ nhiệt phân Al(OH)3 ? ...........................................................................................
Câu 18: AlCl3 + NaOH dư   ? ...........................................................................................
	       ...........................................................................................
            AlCl3 + NH3 + H2O  ? ...........................................................................................
Câu 19: Nêu công thức phèn chua ? ...........................................................................................
              Nêu công thức phèn nhôm ? ...........................................................................................
Câu 20: Quặng nào dùng để sản xuất nhôm ?.
 ...........................................................................................
Câu 21: Công thức của criolit ? dùng làm gi?
..........................................................................................
Câu 22: Làm thế nào phân biệt: Mg, Al, Al2O3. 
	
	
	
Câu 23: Cho : HCl, HNO3 loãng, HNO3đặc nguội, H2SO4 loãng, NaOH, dd NH3, H2SO4 đặc nguội. Al ko pứ với những chất nào? ...........................................................................................
Câu 24: Cho: Cl2, O2, HCl, HNO3 đặc nguội, NaOH, H2SO4 đặc nóng, HNO3 loãng, H2SO4 đặc nguội, S, H2SO4 loãng, dd NH3, HNO3 đặc nóng, dd NaHSO4. Al pứ với những chất nào? ........................................................................................... 
Câu 25: Cho dd NaOH đến dư vào dd AlCl3.Phương trình và  Hiện tượng là?
...........................................................................................
Câu 26: Cho dd HCl đến dư vào dd NaAlO2. Phương trình và Hiện tượng là?
...........................................................................................
Câu 27: Cho dd NH3 đến dư vào dd AlCl3. Phương trình và Hiện tượng là?
...........................................................................................
Câu 28: Cho khí CO2 đến dư vào dd NaAlO2. Phương trình và Hiện tượng là?
	
	
Câu 29: Al2O3, AlCl3, Al(OH)3, K2SO4, NaHCO3, Al, KHCO3, ZnSO4. Chất KHÔNG có tính lưỡng tính là?
	
Câu 30: Cho: Al, Na, Al2O3, KCl, NaHCO3, Fe, Al(OH)3, KHCO3, AlCl3, Na2SO4. Nêu những chất vừa pứ với dd HCl, vừa pứ với dd NaOH ?
	
Bài      :  LUYỆN TẬP KIM LOẠI KIỀM-KIỀM THỔ-NHÔM
Biết: (32 câu)
Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại kiềm là
A. 4. 			B. 1. 			C. 3. 			D. 2.
Câu 2: Công thức chung của oxit kim loại kiềm thổ là
A. R2O3. 		B. RO2. 		C. R2O. 		D. RO.
Câu 3: Cấu hình electron của nguyên tử Al (Z =13) là
A. 1s22s2 2p6 3s2. 	B. 1s22s2 2p63s23p1. 	C. 1s22s2 2p6 3s1. 	D. 1s22s2 2p6 
Câu 4: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là
A. KNO3. 		B. FeCl3. 		C. BaCl2. 		D. K2SO4.
Câu 5: Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong
A. nước. 		B. rượu etylic. 	C. dầu hỏa. 		D. phenol lỏng.
Câu 6: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là
A. 3. 			B. 2. 			C. 4. 			D. 1.
Câu 7:  Cho dây Pt sạch nhúng vào hợp chất của natri  rồi đem đốt trên ngọn lửa đèn cồn, ngọn lửa có màu:
	A.  đỏ			B.  Xanh		C.  Vàng		D.  tím
Câu 8: Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là
A. 4.			B. 5.			C. 6.			D. 7.
Câu 9: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là
A. Be, Na, Ca.		B. Na, Ba, K.		C. Na, Fe, K.		D. Na, Cr, K.
Câu 10: Phương pháp thích hợp để điều chế Ca là
A.  Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn.
B.  Điện phân CaCl2 nóng chảy.
C.  Dùng Al khử CaO ở nhiệt độ cao.
D.  Dùng Ba đẩy Ca ra khỏi dung dịch CaCl2.
Câu 11: Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là
A. Sr, K. 		B. Na, Ba. 		C. Be, Al. 		D. Ca, Ba.
Câu 12: Chất có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời là
A. NaCl. 		B. NaHSO4. 		C. Ca(OH)2. 		D. HCl.
Câu 13: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa là
A. NaOH. 		B. Na2CO3. 		C. BaCl2. 		D. NaCl.
Câu 14: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion
A. Cu2+, Fe3+. 		B. Al3+, Fe3+. 		C. Na+, K+. 		D. Ca2+, Mg2+.
Câu 15: Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là
A. Na2CO3 và HCl. 				B. Na2CO3 và Na3PO4.	
C. Na2CO3 và Ca(OH)2. 			D. NaCl và Ca(OH)2.
Câu 16: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là 
A. NaCl. 		B. Na2SO4. 		C. NaOH. 		D. NaNO3. 
Câu 17.  Công thức hóa học nào sau đây không phải là của thạch cao ?
A.  CaSO4.                                           		B.  CaSO4.2H2O
C.  CaCO3.MgCO3.                              		D.  CaSO4. H2O.
Câu 18: Cặp chất không xảy ra phản ứng là
A. Na2O và H2O. 				B. dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2.
C. dung dịch AgNO3 và dung dịch KCl. 	D. dung dịch NaOH và Al2O3.
Câu 19.  Tính chất hóa học đặc trưng của các kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm là
A.  tính khử mạnh.				B.  tính oxi hóa mạnh.	
C.  tính khử yếu.					D.  tính oxi hóa yếu.
Câu 20.  Tính chất nào sau đây của kim loại kiềm thổ giảm dần khi điện tích hạt nhân tăng dần ?
A.  Bán kính nguyên tử.				B.  Năng lượng ion hóa (I2).
C.  Khối lượng riêng.				D.  Tính khử.  
Câu 21: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch 
		A. HNO3. 		B. HCl. 		C. Na2CO3. 		D. KNO3.
Câu 22: Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, ở anot thu được
A. Na.			B. NaOH.		C. Cl2.			D. HCl.
Câu 23: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là 
A. 4. 			B. 3. 			C. 1. 			D. 2. 
Câu 24: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch: 
A. Na2SO4, KOH. 	B. NaOH, HCl. 	C. KCl, NaNO3. 	D. NaCl, H2SO4. 
Câu 25: Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm?
A. Ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA.		B. Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1.
C. Dẫn điện và nhiệt tốt, dẻo			D. Mức oxi hóa đặc trưng +3.
Câu 26: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch
A. NaOH loãng. 	B. H2SO4 đặc, nguội. 	C. H2SO4 đặc, nóng. 	D. H2SO4 loãng.
Câu 26: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dung dịch
A. Mg(NO3)2. 		B. Ca(NO3)2. 		C. KNO3. 		D. Cu(NO3)2.
Câu 27: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. Mg(OH)2. 		B. Ca(OH)2. 		C. KOH. 		D. Al(OH)3.
Câu 28: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch
A. NaOH. 		B. HCl. 		C. NaNO3. 		D. H2SO4.
Câu 29: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là
A. quặng pirit. 	B. quặng boxit. 	C. quặng manhetit. 	D. quặng đôlômit.
Câu 30.   Phèn chua có công thức hóa học nào sau đây ?
A.  Al2 (SO4)3                                   		B. K2SO4. Al2(SO4)3.12H2O
C.  K2SO4. Al2(SO4)3. 24H2O              		D. (NH4)2SO4. Al2(SO4)3. 24H2O  .   

Câu 31: Cho phản ứng: aAl + bHNO3 cAl(NO3)3 + dNO + eH2O.
Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng
A. 5. 			B. 4. 			C. 7. 			D. 6.
Câu 32: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là
A. 1s22s2 2p6 3s2. 	B. 1s22s2 2p6. 		C. 1s22s22p63s1. 	D. 1s22s22p6 3s23p1.
Hiểu ( 33-64)
Câu 33: Chất không có tính chất lưỡng tính là
A. NaHCO3. 		B. AlCl3. 		C. Al(OH)3. 		D. Al2O3.
Câu 34: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?
	A. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng		B. Al tác dụng với CuO nung nóng.
	C. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng		D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng
Câu 35: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là
A. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. 	B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
C. chỉ có kết tủa keo trắng. 			D. không có kết tủa, có khí bay lên.
Câu 36: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng xảy ra là
A. có kết tủa nâu đỏ.				B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa lại tan.
	C. có kết tủa keo trắng.			D. dung dịch vẫn trong suốt.
Câu 37: Nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây?
A. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat.
B.  Thổi khí CO2 vào dung dịch natri aluminat.
C. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.		
D. Cho Al2O3 tác dụng với nước
Câu 38: Các dung dịch MgCl2 và AlCl3 đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thể dùng dung dịch của chất nào sau đây?
A. NaOH.		 B.  HNO3. 		C. HCl.		 D. NaCl. 
Câu 39: Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với kim loại kiềm?
A. O2, Cl2, HCl, H2O.				C. O2, Cl2, HCl, CaCO3.
B. O2, Cl2, H2SO4 (loãng), BaSO4.		D. O2, Cl2, H2SO4 (loãng), BaCO3.
Câu 40: Quá trình nào sau đây, ion Na+ không bị khử thành Na? 
A. Điện phân NaCl nóng chảy.		B. Điện phân dung dịch NaCl trong nước
C. Điện phân NaOH nóng chảy.		D. Điện phân Na2O nóng chảy
Câu 41: Quá trình nào sau đây, ion Na+ bị khử thành Na? 
A. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl.  
B. Điện phân NaCl nóng chảy.
C. Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl.  	
D. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3. 
Câu 42: Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có
A. bọt khí và kết tủa trắng. 			B. bọt khí bay ra.
C. kết tủa trắng xuất hiện. 			D. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.
Câu 43: Khi dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có
A. bọt khí và kết tủa trắng. 			B. bọt khí bay ra.
C. kết tủa trắng xuất hiện. 			D. kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần.
Câu 44.  : Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra:
		A. sự khử ion Na+.    				B. Sự oxi hoá ion Na+.	
		C.  Sự khử phân tử nước.			D. Sự oxi hoá phân tử nước
Câu  45.  Dung dịch có thể dùng để loại Al ra khỏi hỗn hợp Al và Fe là
A.  dung dịch FeCl2.				B. dung dịch FeCl3.
C.  dung dịch AlCl3.				D. dung dịch H2SO4 đặc nguội, dư.
Câu 46.  Một mẫu nước cứng có chứa Ca(HCO3)2 và CaCl2. Chọn một hóa chất thích hợp có thể làm mềm được mẫu  nước cứng  trên.
A.  HCl           		B. NaOH        		C. Na2CO3         	 D . Ca(OH)2
Câu 47 Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do
A.  nhôm là kim loại kém hoạt động.		B. có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ.
C. có màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ.D. nhôm có tính thụ động với KK và nước.
Câu 48: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 
	A. Zn, Al2O3, Al.	B. Mg, K, Na.		C. Mg, Al2O3, Al.	D. Fe, Al2O3, Mg.
Câu 49.  Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 ?
A.  Kh ông có hiện tượng gì xảy ra.
B.  Ban đầu có kết tủa dạng keo, sau đó kết tủa tan một phần.
C.  Lượng kết tủa tăng dần đến cực đại, sau đó kết tủa tan dần đến hết.
D.  Có kết tủa dạng keo và kết tủa không tan.
Câu 50. Cho dư Na kim loại vào dung dịch AlCl3 thì số phản ứng hóa học xảy ra là 
A.  2			B. 3			C. 4			D. 1.
Câu 51. Có thể loại trừ tính cứng tạm thời của nước bằng cách đun sôi vì lý do nào sau đây ?
A.  Nước sôi ở 1000C.
B.  Khi đun sôi đã làm giảm độ tan của các chất kết tủa.
C.  Khi đun sôi các chất khí bay ra.
D.  Cation Mg2+ và Ca2+ kết tủa dưới dạng hợp chất không tan. 
Câu 52.Phản ứng nào sau đây: Chứng minh nguồn gốc tạo thành thạch nhũ trong hang động.


A. Ca(OH)2 + CO2  Ca(HCO3)2	B. Ca(HCO3)2   CaCO3 + CO2 + H2O


C. CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2	D. Ca(OH)2 + CO2  CaCO3t0

Câu 53:  Khi cho miếng Na vào dung dịch CuCl2 hiện tượng quan sát được là
	A  xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan	
	B  sủi bọt khí không màu và xuất hiện kết tủa màu xanh	
	C  xuất hiện kết tủa màu xanh			
	D  sủi bọt khí không màu	
Câu 54: Khi cho luồng khí hiđro (có dư) đi qua ống nghiệm chứa Al2O3, FeO, CaO , MgO nung nóng,đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm:
A.  Al , Fe , Ca , Mg                                   	B.  Al2O3, Fe , CaO , MgO
C.  Al2O3, Fe , Ca , Mg                               	D.  Al , Fe , Ca , MgO
Câu 55. Chỉ dùng thêm một dung dịch nào sau đây để nhận biết các chất: Mg, Al, Al2O3  ?
A. HCl			B. H2SO4		C. NaOH		D. NH3
Câu 56. Khi so sánh tính chất của Ca và Mg, câu nào sau đây không đúng?
A. Số e hóa trị bằng nhau				B. Đều pứ với nước ở diều kiện thường
C. Oxit đều có tính chất oxit bazo			D. Đều dược điều chế bằng cách đpnc muối clorua
Câu 57.  Có  các chất bột sau: Na2O, CaO , Al2O3, MgO . Chỉ dùng thêm một chất nào trong số các chất cho dưới đây để nhận biết các chất trên
A.  Dung dịch HCl.		 		B. Dung dịch H2 SO4 	.
C.  Dung dịch NaOH.  				D. H2O.  
Câu 58 :.Cho phản ứng sau:
	Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O
Hệ số của các chất trong phản ứng là ....
A. 8, 30, 8, 3, 9	B.8, 30, 8, 3, 15	C. 30, 8, 8, 3 , 15	D.8, 27, 8, 3, 12
Câu 59: Nhôm có thể phản ứng được với tất cả các chất nào sau đây?
A.dd HCl, dd H2SO4 đặc nguội, dd NaOH.	B.dd H2SO4loãng, dd AgNO3, dd Ba(OH)2.
C.dd Mg(NO3)2, dd CuSO4, dd KOH.	D.dd ZnSO4, dd NaAlO2, dd NH3.
Câu 60: Các ion X+ ; Y- và nguyên tử Z nào có cấu hình electron là 1s2 2s2 2p6 ?
	A. K+ ; Cl- và Ar				B. Li+ ; Br- và Ne	   
C. Na+ ; Cl- và Ar				D. Na+ ; F- và Ne
Câu 61:  Muối vừa tác dụng với dung dịch HCl có khí thoát ra, vừa tác dụng với dung dịch NaOH có kết tủa là 
A.  (NH4)2CO3		B.  Ca(HCO3)2		C.  NaHCO3		  	D.  Na2CO3
Câu 62 :.Kim loại PNC nhóm II tác dụng với dd HNO3 loãng , theo phương trình hóa học sau: 
4M + 10 HNO3 →  4 M(NO3)2 + NxOy  + 5 H2O. Oxit nào phù hợp với CTPT của NXOY 
   A. N2O                       B. NO                           C. NO2                           	D. N2O4
Câu 63: Khi điện phân nóng chảy Al2O3 .Catot xảy ra quá trình
A. Al3+ + 3e  	Al				B. Al  Al3+ + 3e	
C. O2  + 4e   	2O2-				D. 2O2- O2  + 4e	
Câu 64: Na2CO3 có lẫn tạp chất là NaHCO3. Bằng cách nào sau đây có thể loại bỏ được tạp chất đó?
A. trung hòa bằng dd NaOH dư rồi nung	            B. Nung
C. cho pứ với dd HCl rồi cô cạn                                D. Hòa tan vào nước rồi lọc
Câu 65: Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3, Al(OH)3, Ca(HCO3)2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là 
A. 4. 			B. 5. 			C. 3. 			D. 4. 
Câu 67:Cho sơ đồ chuyển hóa: Al → A → B → C → A →NaAlO2. Các chất A,B,C lần lượt là 
A. Al(OH)3, AlCl3,Al2(SO4)3.			B. Al2O3, AlCl3, Al(OH)3.   
C. NaAlO2, Al(OH)3, Al2O3.    		D.  AlCl3, Al(OH)3, Al2O3.
VD-toán  CB ( 18Câu)
Câu 70. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 8 gam NaOH, thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan có trong dung dịch X là 
A. 10,6 gam. 		B. 5,3 gam. 		C. 21,2 gam. 		D. 15,9 gam.
Câu 71.  Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữA. Giá trị của a là
A.  0,05 mol.		B. 0,06 mol.		C.  0,07 mol. 		D. 0,08 mol.
Câu 72. Cho 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 8,96 lit khí (đkc) thoát rA. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là: 
	A. 44,9 gam. 	B.  74,1 gam. 		C. 50,3 gam. 		D.  24,7 gam.	 
Câu 73: Hỗn hợp X gồm Fe và Cu, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Giá trị của V là
A. 1,12 lít. 		B. 3,36 lít. 		C. 2,24 lít. 		D. 4,48 lít.
Câu 74: Hoà tan hoàn toàn 1,5 gam hỗn hợp bột Al và Mg vào dung dịch HCl thu được 1,68 lít H2 (đkc). Phần  % khối lượng của Al trong hỗn hợp là
A. 60%.		B. 40%.		C. 30%.		D. 80%.
Câu 75: Cho 9,14 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu bằng dung dịch HCl dư thu được 7,84 lít khí (đktc), dung dịch X và 2,54 gam chất rắn Y. Khối lượng muối trong X là:
A. 32,15 gam. 		B. 31,45 gam. 		C. 33,25 gam. 		D. 30,35gam.
Câu 76.  Cho 8,8 gam một hỗn hợp gồm hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng với dung dịch HCl dư tạo ra 6,72 lít khí (đktc). Hai kim loại đó là
A.  Be và Mg.		B. Mg và Ca.		C. Ca và Sr.		D. Sr và Ba.
Câu 77.  Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 gam kali vào 362 gam nước là kết quả nào sau đây ?
A.  15,47 %.		B. 13,97 %.		C. 14 %.		D. 14,04 %.
Câu 78.  Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm nóng chảy, thu được 4,48 lít khí (đktc) ở anot và 15,6 gam kim loại ở catot. Công thức hoá học của muối kim loại kiềm đó là
A. CsCl			B. LiCl		C. KCl			D. NaCl
Câu 79. Cho 9,1 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp  tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Hai kim loại kiềm đó là
A.  Li, Na		B.  Na, K		C.  K, Rb		D.  Rb, Cs.
Câu 80.  Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít H2 (ở đktc). Khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là
A.  16,2 gam và 15 gam.				B.  10,8 gam và 20,4 gam.
C.  6,4 gam và 24,8 gam.			D. 11,2 gam và 20 gam.
Câu 81:Cho 2g một kim loại hóa trị II pứ hết với dd HCl  tạo ra 5,55 g muối clroua. Kim loại đó là:
	A. Be			B.  Ba			C. Mg			D. Ca
Câu 82.  Hoà tan hoàn toàn 12,4 gam hỗn hợp hai kim loại Na và K trong 100 gam nước thấy thoát ra 4,48 lít khí H2 (đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là
A. 102,4g		B. 112,2g		C. 102g		D. 112g
Câu 83: Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al trong dung dịch  HCl, thu được 0,4 mol khí (đkc). Cũng lượng hỗn hợp trên khi tác dụng với dung dịch NaOH dư lại thu được 6,72 lít khí H2 (đkc). Khối lượng của Mg, Al trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là ...
1. 2,4 gam và 5,4 gam.   			B. 3,5 gam và 5,5 gam.     
C. 5,5 gam và 2,5 gam.  		 	D.3,4 gam và 2,4 gam.
Câu 84. Điện phân Al2O3 nóng chảy với cường độ I = 9,65 A, trong thời gian 3000 giây thu được 2,16 gam Al. Hiệu suất của quá trình điện phân là
A.  70%		B. 80%		C. 90%		D. 100%.
Câu 85. Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là 
A. 3,36 lít. 		B. 2,24 lít. 		C. 4,48 lít. 		D. 6,72 lít.
Câu 86. Cho 14 gam NaOH vào 100ml dd AlCl3 1M. Khi pứ kết thúc thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 9,1g			B. 8,7g			C. 3,9g			D. 7,8g
Câu 87. Hòa tan hoàn toàn 4,05g Al bằng H2SO4 đặc, nóng thu được V lit SO2( đkc) duy nhất. Giá trị của V à:
A. 5.04lit		B. 3,36lit		C. 10,08lit		D. 6,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Chương 7 : SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG
Bài 31 : SẮT
I. Cấu hình electron:
Fe (Z=26):	
=> Vị trí:	
- Fe2+:	 Fe3+:	
II. Tính chất vật lý:
- Màu trắng hơi xám, sắt có tính dẻo nên dễ rèn, dễ dát mỏng và kéo sợi. Sắt tương đối nặng. Sắt dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Sắt có tính nhiễm từ, dễ bị nam châm hút.
III. Tính chất hóa học: Fe là KL có tính khử trung bình
1) Với phi kim:
Fe + O2 	
Fe + Cl2 	
Fe + S 	
2) Với axit:
a) Với HCl, H2SO4 loãng:
Vd: Fe  +  HCl  	
       Fe  +  H2SO4 loãng  	
b) Với H2SO4 đặc, HNO3 (l + đ):
Fe bị thụ động hóa bởi dd H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội
Vd1: Fe + H2SO4 đặc nóng  ………………..+  SO2   +   ………………
Vd2: Fe + HNO3 loãng  ……………. +     NO   + ………………
3) Tác dụng với H2O:
- Ở nhiệt độ thường: Fe không tác dụng với H2O
- Ở nhiệt độ nóng đỏ, Fe phản ứng với hơi nước:
Nhiệt độ > 5700C: Fe + H2O  	
Nhiệt độ < 5700C: Fe + H2O 	
4) Với dd muối:
Vd1: Fe + CuSO4 	
Vd2: Fe + AgNO3 	
         Nếu AgNO3 dư: 	
IV. Trạng thái tự nhiên:
- Trong tự nhiên, người ta chỉ gặp sắt tự do trong các mảnh thiên thạch.
- Hợp chất của sắt tồn tại dưới dạng quặng thì rất phong phú, rải rác nhiều nơi trên thế giới (sắt chiếm 5% khối lượng vỏ trái đất, đứng hang thứ hai sau Al)
Hematit đỏ: Fe2O3	Hematit nâu: Fe2O3.nH2O		pirit: FeS2
Manhetit: Fe3O4	Xiderit: FeCO3	

Bài 32 : HỢP CHẤT CỦA SẮT
I. Hợp chất Fe(II):	
1. Sắt (II) oxit:	
- Là oxit bazơ: FeO + HCl  	
- Tính khử (………………...): FeO + HNO3 loãng  	
- Tính oxi hóa (…………….): FeO + H2 	
2. Sắt(II) hidroxit:	
- Là bazơ: Fe(OH)2   +   HCl 	
- Tính khử: Fe(OH)2   +    HNO3 loãng 	
   Ở nhiệt độ thường, trong không khí ẩm: Fe(OH)2↓ màu trắng xanh hóa thành Fe(OH)3↓ nâu đỏ:
2Fe(OH)2 + ½ O2 + H2O   2Fe(OH)3
- Tính không bền nhiệt: Fe(OH)2  	
                                       Fe(OH)2 + O2 	
3. Muối Fe2+
- Tính oxi hóa: FeCl2 + Mg 	
- Tính khử: FeCl2 + Cl2 	
                   FeSO4 + KMnO4 + H2SO4  	
II. Hợp chất sắt (III)	
1. Sắt (III) oxit:
- Là oxit bazơ: Fe2O3   +   HCl  	
                         Fe2O3   +   HNO3   	
- Tính oxi hóa: Bị CO, C, H2, Al khử ở nhiệt độ cao: Fe2O3 + CO 	
2. Sắt (III) hidroxit:
- Là bazơ: Fe(OH)3   +   HCl 	
- Kém bền nhiệt:   Fe(OH)3 	
3. Muối Fe3+:
- Khi tác dụng với các kim loại từ Fe đến Cu sẽ tạo muối Fe2+:
Vd:  Fe   +   FeCl3 	
        Cu   +   FeCl3 	
- Khi tác dụng với các kim loại từ Mg Zn sẽ tạo muối Fe2+, nếu còn dư kim loại sẽ tiếp tục khử đến Fe
Vd: Mg + FeCl3 	
       Nếu Mg dư:	
	
CÂU HỎI LÝ THUYẾT: SẮT VÀ HỢP CHẤT
Câu 1 Viết cấu hình e của nguyên tử Fe (Z=26), ion Fe2+, Fe3+
	
	
	
Câu 2 Tính chất hóa học cơ bản của Fe?
	
Câu 3 Tính chất hóa học cơ bản của hợp chất Fe2+  ?
	
Câu 4 Tính chất hóa học cơ bản của hợp chất Fe3+ ?
	
Câu 5 Cho các chất: Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeCO3, FeSO4.
a. Chất nào có tính khử?	
b. Chất nào có tính oxi hóa?	
c. Chất nào vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa?	
Câu 6 Fe bị oxi hóa thành Fe2+ khi tác dụng với chất  nào?
	
	
	
Câu 7 Fe bị oxi hóa thành Fe3+ khi tác dụng với chất  nào?
	
	
  	
Câu 8 Viết PU:
	Fe + O2 	
	Fe + Cl2 	
	Fe + S 	
	Fe  +  HCl  	
	Fe  +  H2SO4 loãng  	
	Fe + H2SO4 đặc nóng  ………………..+  SO2   +   ………………
	Fe + HNO3 loãng  ……………. +     NO   + ………………
	Fe + HNO3 đặc nguội  	
	Fe + CuSO4 	
	Fe + AgNO3 thiếu 	
	Fe + AgNO3 dư  	
Câu 9 Viết công thức của các loại quặng sau:
a) [bookmark: _GoBack]Quặng của sắt: 	Quặng pirit...........................	quặng hematit đỏ............................quặng hematit nâu	
	quặng manhetit.....................	quặng xiderit..........................................................................................
	Quặng nào chứa hàm lượng sắt lớn nhất ?	
Quặng nhôm: Quặng boxit	
Quặng của KL nhóm IIA: Quặng đolomit, quặng apatit	
Câu 10 Viết PU :
- Nung Fe(OH)2 trong môi trường không có không khi:	
- Nung Fe(OH)2 trong môi trường không có không khi:	
- Nung Fe(OH)3	
Câu 11 Chuỗi PU:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Trắc nghiệm: SẮT VÀ HỢP CHẤT
Câu 31. Cấu hình electron nào sau đây là của Fe? 
A. [Ar] 4s23d6.	B. [Ar]3d64s2.	C. [Ar]3d8.	D. [Ar]3d74s1.
Câu 32. Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2+? 
A. [Ar]3d6.	B. [Ar]3d5.	C. [Ar]3d4.	D. [Ar]3d3.
Câu 33. Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+?
A. [Ar]3d6.	B. [Ar]3d5.	C. [Ar]3d4.	D. [Ar]3d3.
Câu 34. Cho: aAl + bFe3O4→ cFe + dAl2O3  (a, b, c, d là các số nguyên, tối giản). Tổng các hệ số a, b, c, d là
A. 25.	B. 24.	C. 27.	D. 26.
Câu 35. Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là 
A. hematit nâu.	B. manhetit.	C. xiđerit.	D. hematit đỏ.
Câu 36. Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là 
A. CuSO4 và ZnCl2.     B. CuSO4 và HCl.	C. ZnCl2 và FeCl3.	D. HCl và AlCl3.
Câu 37. Cho sắt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ. Chất khí đó là 
A. NO2.	B. N2O.	C. NH3.	D. N2.
Câu 38. Sắt có thể tan trong dung dịch nào sau đây? 
A. FeCl2 .	B. FeCl3.	C. MgCl2.	D. AlCl3.
Câu 39. Nhận định nào sau đây sai? 
A. Sắt tan được trong dung dịch CuSO4. 	            B. Sắt tan được trong dung dịch FeCl3. 
C. Sắt tan được trong dung dịch FeCl2. 		D. Đồng tan được trong dung dịch FeCl3. 
Câu 40. Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O. Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Thì tổng (a+b) bằng: 
A. 3.	B. 6.	C. 4.	D. 5.
Câu 41. Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là 
A. 5.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 42. Dãy gồm hai chất chỉ có tính oxi hoá là
A. Fe(NO3)2, FeCl3.     B. Fe(OH)2, FeO.	C. Fe2O3, Fe2(SO4)3	D. FeO, Fe2O3
Câu 43. Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là
A. FeO.	B. Fe2O3.	C. Fe3O4.	D. Fe(OH)2.
Câu 44. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch
A. NaOH.	B. Na2SO4.	C. NaCl.	D. CuSO4.
Câu 45. Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? 
A. FeO.	B. Fe2O3.	C. Fe(OH)3.	D. Fe(NO3)3.
Câu 46. Chất có tính oxi hoá nhưng không có tính khử là 
A. Fe.	B. Fe2O3.	C. FeCl2.	D. FeO.
Câu 47. Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là
A. CH3COOCH3.       B. CH3OH.	C. CH3NH2.	D. CH3COOH.
Câu 48. Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH 
là	A. 2.	B. 1.	C. 3.	D. 4.
Câu 49. Sắt (Fe) ở ô số 26 của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Cấu hình electron của ion Fe3+ là
       A. [Ar]3d5	B. [Ar]3d6	C. [Ar]4s13d4	D. [Ar]4s23d3
Câu 50. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm 
A. VIIIB.	B. IA.	C. IIA.	D. IIIA.
Câu 51. Công thức hóa học của sắt(II) hiđroxit là 
A. Fe(OH)2. 	B. FeO. C. Fe(OH)3.	D. Fe3O4
Câu 52. Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là
A. Fe2O3	B. Fe(OH)2	C. FeO	D. Fe(OH)3
Câu 53. Dãy gồm các hợp chất chỉ có tính oxi hoá là
A. Fe(OH)2, FeO.	B. FeO, Fe2O3.	C. Fe(NO3)2, FeCl3.	D. Fe2O3, Fe2(SO4)3
Câu 54. Chất chỉ có tính khử là
  A. FeCl3.	B. Fe(OH)3.	C. Fe2O3.	D. Fe.
Câu 55. Chất có tính oxi hoá nhưng không có tính khử là 
A. Fe.	B. Fe2O3.	C. FeCl2.	D. FeO.
Câu 56. Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là
   A. FeO.	B. Fe2O3.	C. Fe(OH)2.	D. Fe3O4.
Câu 57. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây có màu nâu đỏ? 
A. AgCl.	B. Al(OH)3.	C. BaSO4.	D. Fe(OH)3.
Câu 58. Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao thu được chất rắn là 
A. Fe.	B. Fe2O3.	C. Fe3O4.	D. FeO
Câu 59. Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là 
A. CuSO4 và ZnCl2.    B. CuSO4 và HCl.	C. ZnCl2 và FeCl3.	D. HCl và AlCl3.
Câu 60. Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là
   A. CuSO4 và HCl.	B. CuSO4 và ZnCl2.	C. HCl và CaCl2.	D. MgCl2 và FeCl3.
Câu 61. Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch
A. CuSO4 	B. Na2CO3 	C. CaCl2 	D. KNO3
Câu 62. Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt (III)?
A. Dung dịch HNO3 (loãng, dư). 	B. Dung dịch H2SO4 (loãng).
C. Dung dịch HCl. 		D. Dung dịch CuSO4.
Câu 63. Kim loại nào sau đây phản ứng được với FeSO4 trong dung dịch?
A. Ag.	B. Cu.	C. Fe.	D. Mg.
Câu 64. Phản ứng nào sau đây tạo ra muối sắt(II)?
A. Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch HCl.	B. Fe tác dụng với dung dịch HCl.
C. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư).	D. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl.
Câu 65. Ở nhiệt độ thường, dung dịch FeCl2 tác dụng được với kim loại
A. Cu.	B. Zn.	C. Au.	D. Ag.
Câu 66. Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt(III)? 
A. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl. 	B. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư). 
C. Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4. 	D. Fe tác dụng với dung dịch HCl. 
Câu 67. Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì xuất hiện
A. kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ.	B. kết tủa màu xanh lam.
C. kết tủa màu nâu đỏ.		D. kết tủa màu trắng hơi xanh.
Câu 68. Trong thành phần của gang, nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất là 
A. Mn.	B. Si.	C. Fe.	D. S.
Câu 69. Trong nguyên liệu chính để sản xuất gang không có:
A. dầu hoặc khí đốt.	B. không khí.	C. chất chảy.	D. than cốc.
Câu 70. Fe2O3.nH2O là thành phần chính của quặng:
A. manhetit.	B. xiđerit	C. hematit đỏ.	D. hematit nâu
Câu 71. Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch
A. KCl	B. CuCl2	C. CaCl2	D. NaCl
Câu 72. Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là (Cho H = 1, Fe = 56, Cu = 64)
A. 3,4 gam.	B. 4,4 gam.	C. 5,6 gam.	D. 6,4 gam
Câu 73. Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là  (Cho H = 1, Fe = 56)
  A. 6,72 lít.	B. 1,12 lít.	C. 2,24 lít.	D. 4,48 lít.
Câu 74. Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam một oxit. Giá trị của m là (Cho H = 1, O = 16, Fe = 56) 
A. 16.	B. 14.	C. 8.	D. 12.
Câu 75. Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5)
   A. 2,8.	B. 1,4.	C. 5,6.	D. 11,2.
Câu 76. Hoà tan 22,4 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là 
A. 2,24.	B. 8,96.	C. 3,36.	D. 4,48
Câu 77. Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là
A. 8,1 gam 	B. 1,35 gam 	C. 5,4 gam 	D. 2,7 gam
Câu 78. Cho 11,2 gam Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là 
A. 6,72.	B. 3,36.	C. 4,48.	D. 2,24.
Câu 79. Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại sắt tạo ra 32,5 gam FeCl3? 
A. 21,3 gam		B.   14,2 gam.			C.   13,2 gam.		D.   23,1 gam.
Câu 80: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5) 
A. 2,8.	B. 1,4.	C. 5,6.	D. 11,2.
Câu 81: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,448 lít khí NO duy nhất (ở đktc). Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5) 
A. 11,2.	B. 0,56.	C. 5,60.	D. 1,12.
Câu 82. Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại sắt tạo ra 32,5 gam FeCl3? 
A. 21,3 gam		B.   14,2 gam.		C.   13,2 gam.		D.   23,1 gam.
Câu 83: Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là: 
A. Mg.			B. Zn.			C. Fe.			D. Al.
Câu 84: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là 
A. Zn.			B. Fe.			C. Al.			D. Ni.
Câu 85: Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 560 ml một chất khí (ở đktc). Nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên tác dụng hết với dung dịch CuSO4 thì thu được m gam một chất rắn. Giá trị m là 
A. 1,4 gam.		B. 4,2 gam.		C. 2,3 gam.	D. 3,2 gam.
Câu 86: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc). Giá trị của V là: 
A. 1,12 lít.		B. 2,24 lít.		C. 4,48 lít.	D. 3,36 lít.
Câu 87: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô thấy khối lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là 
A. 9,3 gam.		B. 9,4 gam.		C. 9,5 gam.	D. 9,6 gam.
Câu 88: Cho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít H2 (đktc), dung dịch thu được cho bay hơi
được tinh thể FeSO4.7H2O có khối lượng là 55,6 gam. Thể tích khí H2 (đktc) được giải phóng là
A. 8,19 lít.		B. 7,33 lít.		C. 4,48 lít.	D. 6,23 lít.
Câu 89: Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân
nặng 4,2857 gam. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là
A. 1,9990 gam. 	B. 1,9999 gam. 		C. 0,3999 gam. 	D. 2,1000 gam
Câu 90: Hoà tan 58 gam muối CuSO4.5H2O vào nước được 500 ml dung dịch A. Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch A, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch hết màu xanh. Khối lượng sắt đã tham gian phản ứng là 
A. 1,9922 gam.            	B. 1,2992 gam.                         C. 1,2299 gam.              	D. 2,1992 gam. 
Câu 91. Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm và 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng dư. Thể tích khí hidro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là. 
A. 2,24 lit.	B. 4,48 lit.	C. 6,72 lit.	D. 67,2 lit.
Câu 92: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là
A. 6,72.		B. 4,48.		C. 2,24.		D. 3,36.
Câu 93: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 
A. 6,4 gam.		B. 3,4 gam.		C. 5,6 gam.		D. 4,4 gam.
Câu 94: Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1 gam khí H2 bay ra. Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ? 
A. 40,5 gam.		B. 45,5 gam.         	C. 55,5 gam.       	D. 60,5 gam.
Câu 95: Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư ta thu được 8,96 lit(đkc) hỗn hợp khí X gồm 2 khí NO và NO2 có tỉ khối hơi hỗn hợp X so với oxi bằng 1,3125. Giá trị của m là 
A. 0,56 gam.		B. 1,12 gam.		C. 11,2 gam.		D. 5,6 gam.
Câu 96: Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là
A. FeO.		B. Fe2O3.		C. Fe3O4.		D. Fe(OH)2.
Câu 97: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3  tác dụng với dung dịch
A. NaOH.		B. Na2SO4.		C. NaCl.		D. CuSO4.
Câu 98: Dãy gồm hai chất chỉ có tính oxi hoá là:
A. Fe(NO3)2, FeCl3.               B. Fe(OH)2, FeO.            C. Fe2O3, Fe2(SO4)3.             D. FeO, Fe2O3.
Câu 99: Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe  → X →  Y   →  FeCl3.  (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất
 X, Y lần lượt là
A. Fe(OH)2 ; FeCl2.              B. Fe2O3 , Fe(OH)3.          C. FeCl2 ; Fe(OH)2.             D. FeO ; FeCl2.
Câu 100: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là
A. FeSO4.                     B. Fe(OH)3.                          C. Fe2O3.	                                D. Fe2SO4)3. 
Câu 101: Sắt có thể tan trong dung dịch nào sau đây? 
A. FeCl2 .		B. FeCl3.			C. MgCl2.		D. AlCl3.
Câu 102: Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? 
A. FeO.		B. Fe2O3.			C. Fe(OH)3.		D. Fe(NO3)3.
Câu 103: Nhận định nào sau đây sai? 
A. Sắt tan được trong dung dịch CuSO4. 	B. Sắt tan được trong dung dịch FeCl3. 
C. Sắt tan được trong dung dịch FeCl2.        D. Đồng tan được trong dung dịch FeCl3. 
Câu 104: Chất có tính oxi hoá nhưng không có tính khử là: 
A. Fe.		B. Fe2O3.	C. FeCl2.	D. FeO.
Câu 105: Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là
A. CH3COOCH3.       B. CH3OH.	C. CH3NH2.	D. CH3COOH.
Câu 106: Cho phản ứng: a Fe + b HNO3    →   c Fe(NO3)3  +  d NO  +  e H2O.
Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Thì tổng (a+b) bằng 
A. 3.		B. 6.		C. 4.			D. 5.
Câu 107: Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dd NaOH là:
A. 2.				B. 1.				C. 3.			D. 4.
Câu 36: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là 
A. 5.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 108: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn -Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:
A. I, II và III.		B. I, II và IV.		C. I, III và IV.		D. II, III và IV.
Câu 109: Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam một oxit. Giá trị của m là (Cho H = 1, O = 16, Fe = 56)
A. 16.	B. 14.	C. 8.	D. 12.
Câu 110: Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là 
A. 1,12 lít.		B. 2,24 lít.		C. 3,36 lít.		D. 4,48 lít.
Câu 111: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng chất rắn sau phản ứng là 
A. 28 gam.		B. 26 gam.		C. 22 gam.		D.   24 gam.
Câu 112: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu  được là
 A. 5,6 gam.		B. 6,72 gam.			C. 16,0 gam.			D. 8,0 gam.
Câu 113: Hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Trong hỗn hợp A, mỗi oxit đều có 0,5 mol. Khối lượng của hỗn hợp A là 
A. 231 gam.		B. 232 gam.			C. 233 gam.			D. 234 gam.
Câu 114: Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là 
A. 15 gam		B. 20 gam.			C. 25 gam.			D. 30 gam.
Câu 115: Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 bằng H2 (to), kết thúc thí nghiệm thu được 9 gam H2O  và 22,4 gam chất rắn. % số mol của FeO có trong hỗn hợp X là: 
A. 66,67%.		B. 20%.			C. 67,67%.			D. 40%.
Câu 115: Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong O2 dư thu được 0,1568 lít khí CO2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là 
A. 0,82%.	B. 0,84%.	C. 0,85%.	D. 0,86%.
Câu 116: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là 
A. 3,81 gam.		B. 4,81 gam.		C. 5,81 gam.		D. 6,81 gam.
Câu 117: Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 2M. Khối lượng muối thu được là 
A. 60 gam.		B. 80 gam.		C. 85 gam.		D. 90 gam.
Câu 118:   Hòa tàn 10 gam hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng dd HCl thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư, thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là: 
A. 11,2 gam.		B. 12,4 gam.		C. 15,2 gam.		D. 10,9 gam.
Câu 119: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là (cho Fe = 56) 
A. 40.			B. 80.			C. 60.			D. 20.
Câu 50: Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe vào dd HCl, thu được V lít khí (đktc) và dd X. Cho dd X tác dụng với dd NaOH dư. Lọc lấy kết tủa, đem nung nóng đến khối lượng không đổi thu được m(g) chất rắn. Giá trị V và m là:
A. 4,48 và 14,4.                   B. 4,48 và 18	C. 4,48 và 16		D. 4,48 và 32.   	

Bài 33: HỢP KIM CỦA SẮT
I. Gang
1.1. Thành phần các nguyên tố trong gang
Gang là hợp chất ..........................và một số nguyên tố khác : C (2-5%), Si (1-4%), Mn (0,3-5%), P (0,1-2%), S (0,01-1%).
1.2. Phân loại gang
a. Gang trắng: Gang trắng chứa ít cacbon, rất ít silic, chứa nhiều tinh thể xementit Fe3C. Tinh thể xementit và sắt có màu sáng, vì vậy có tên là gang trắng. Gang trắng rất cứng, rất giòn, không dùng để đúc. Gang trắng dùng để luyện thép.
b. Gang xám: Gang xám có chứa nhiều tinh thể cacbon, có màu xám (dưới dạng thù hình là than chì) và silic, vì vậy có tên gang xám. Gang là chất lỏng linh động (ít nhớt) và khi hóa rắn thì tăng thể tích. Gang xám dùng để đúc một số bộ phận của máy móc, ống dẫn nước...
2. Sản xuất gang
a) Quặng sắt : Quặng sắt dùng sản xuất gang phải chứa ít nhất 30% sắt trở lên, không chứa hoặc chứa rất ít lưu huỳnh, photpho.
b) Than cốc : Than cốc không có trong tự nhiên. Điều chế nó từ than mỡ hoặc có thể từ than gầy. Than cốc có vai trò cung cấp nhiệt khi cháy, tạo chất khử là CO và tạo gang.
c) Chất chảy : Tuỳ theo tính chất của liệu nạp lò người ta dùng chất chảy khác nhau. Nếu nguyên liệu lẫn oxit axit SiO2, chất chảy là CaCO3. Ngược lại, nguyên liệu có oxit bazơ CaO (dưới dạng CaCO3), chất chảy là SiO2. 
d) Không khí : Không khí đốt cháy than cốc, tạo chất khử là CO và tạo nhiệt độ cao cần thiết để các phản ứng hoá học có thể xảy ra. Do vậy, không khí đưa vào lò càng giàu oxi, càng nóng càng tốt.
2.1. Nguyên tắc sản xuất gang
Khử sắt trong oxit bằng CO ở nhiệt độ cao (phương pháp nhiệt luyện). Trong lò cao, sắt có số oxi hoá cao bị khử dần dần đến sắt có số oxi hóa thấp.
2.2. Những phản ứng hoá học xảy ra trong quá trình sản xuất gang
a) Phản ứng tạo chất khử CO : 	C  +  O2  =  CO2  +  Q
CO2  +  C  =  2CO  – Q
b) CO khử sắt trong oxit sắt :
3Fe2O3  +  CO  =  2Fe3O4   +  CO2
Fe3O4 +  CO  =  3FeO  +  CO2 
FeO  +  CO  =  Fe  +  CO2 
2.3. Sự tạo thành gang
Sắt rắn từ thân lò đi xuống phần bụng lò, nơi có nhiệt độ 1500oC, sắt nóng chảy hoà tan một phần cacbon và một lượng nhỏ các nguyên tố Mn, Si... tạo thành gang.
II. Thép
2.1. Thành phần các nguyên tố trong thép
      Thép là hợp chất ..................... trong đó có C (0,01 - 2%) và một lượng rất ít các nguyên tố Si, Mn, S, P
2.2. Phân loại thép
a. Thép thường và thép cacbon: Thép thường chứa ít cacbon, silic, mangan và rất ít lưu huỳnh, photpho so với gang. Độ cứng của thép phụ thuộc vào hàm lượng cacbon. Thép cứng có 0,9% cacbon, thép mềm chứa không quá 0,1%. 
b. Thép đặc biệt: Thép đặc biệt là thép có chứa thêm một số nguyên tố như Si, Mn, Ni, Cr, W...Thép đặc biệt có những tính chất cơ học và lí học rất quý. Ví dụ:
- Thép Ni - Cr: rất cứng, ít giòn. Dùng chế tạo vòng bi, vỏ xe bọc thép
- Thép W - Mo - Cr: rất cứng ngay cả ở nhiệt độ cao. Dùng chế tạo dụng cụ cắt gọt kim loại.
- Thép silic: rất dẻo, đàn hồi tốt. Dùng chế tạo lò xo, nhíp ôtô...
- Thép mangan: rất bền, chịu được va đập mạnh. Dùng chế tạo các thanh ray vát nhọn, máy nghiền đá...
B. Sản xuất gang thép

3. Sản xuất thép
3.1. Nguyên liệu sản xuất thép
- Gang trắng hoặc gang xám, sắt thép phế liệu, không khí hoặc oxi, nhiên liệu (dầu madút hoặc khí đốt, chất chảy (canxi oxit hoặc silic IV oxit)
3.2. Nguyên tắc sản xuất thép
Oxi hóa các tạp chất trong gang (Si, Mn, S, P, C) thành oxit, nhằm giảm hàm lượng của chúng ta được thép.
3.3. Những phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình luyện gang thành thép
a. Phản ứng tạo thép

Si  +  O2  =  SiO2
2Mn  +  O2  =  2MnO 
2C  +  O2  =  2CO
S  +  O2  =  SO2
4P  +  5O2  =  2P2O5
2Fe  +  O2  =  FeO

Mn là chất khử mạnh hơn Fe, sẽ khử ion sắt trong FeO thành Fe: FeO  +  Mn  =  Fe  +  MnO
b. Phản ứng tạo xỉ.
Ở nhiệt độ cao, những oxit axit như SiO2, P2O5 tác dụng với oxit bazơ như CaO tạo xỉ silicat, photphat dễ nóng chảy, có tỉ khối nhỏ hơn thép, nổi trên thép : 
3CaO  +  P2O5  =  Ca3(PO4)2
CaO  +  Si2O  =  CaSiO3
4. Các phương pháp luyện gang thành thép
4.1. Phương pháp Betxơme 
Là phương pháp luyện thép bằng lò Betxơme. Lò Betxơme có thể chuyển động theo trục nằm ngang để nhận gang hoặc rót thép. Sau khi rót gang nóng chảy vào lò, người ta nén không khí hoặc oxi vào lò với áp suất cao. Các phản ứng oxi hóa tạp chất trong gang kết thúc trong vòng 15 phút, trải qua 3 giai đoạn.
- Ưu điểm : 
    + Thời gian luyện một mẻ thép rất nhanh (15 phút), khoảng cách giữa 2 lần luyện thép (30 - 40 phút), mỗi mẻ thép có khối lượng 30 - 60 tấn.
    + Thiết bị đơn giản, vốn đầu tư không lớn.
    + Không cần nhiên liệu.

- Nhược điểm : 
    + Thời gian chuyển gang thành thép quá nhanh, do đó không luyện được loại thép có thành phần như ý muốn.
    + Chất lượng thép không cao, vì không loại hết được lưu huỳnh trong gang, mặt khác, thép có hoà tan một lượng hơi, nitơ khiến thép trở nên giòn.
4.2. Phương pháp Mactanh
Là phương pháp luyện thép bằng lò Mactanh. Người ta nạp vào lò : gang, sắt thép, chất chảy. Đốt lò bằng dầu mazut hoặc khí đốt và không khí nóng, giàu oxi, nhiệt độ 1700oC. Khí oxi và gỉ sắt Fe2O3 oxi hoá các tạp chất trong gang. 
- Ưu điểm : 
    + Tận dụng được sắt thép phế liệu để luyện thép
    + Luyện được những loại thép chất lượng cao, có thành phần như ý muốn.
    + Khối lượng thép của mỗi mẻ khá lớn (100 - 200 tấn)
- Nhược điểm :
    + Tiêu hao nhiên liệu (dầu mazut, khí đốt)
    +Thời gian luyện mỗi mẻ thép khá dài (10 - 12 giờ)
4.3. Phương pháp lò điện
Là phương pháp luyện thép bằng lò điện. Nhiệt lượng trong lò do hồ quang điện sinh ra giữa các điện cực và gang nóng chảy. Nhiệt độ trong lò điện cao hơn nhiều và dễ điều chỉnh hơn so với các loại lò trên. Phương pháp lò điện có ưu điểm là luyện được những loại thép đặc biệt mà thành phần có những kim loại khó nóng chảy như vonfam (3350o C), molipđen (2620oC), crom (1890oC)... và không chứa những tạp chất có hại như lưu huỳnh, photpho. Nhược điểm lò điện là dung tích nhỏ, khối lượng mỗi mẻ thép không lớn.
 
BÀI TẬP
1. Gang laø gì? Coù maáy loaïi gang? Gang traéng khaùc gang xaùm ôû choã naøo?
2. Tính chaát vaø öùng duïng cuûa caùc loaïi gang ñoù laø gì?
3. Ñeå luyeän gang caàn nhöõng nguyeân lieäu gì?
4. Cho bieát nhöõng phaûn öùng hoaù hoïc xaûy ra trong loø cao?
5. Thaønh phaàn nguyeân toá trong theùp so vôùi gang coù gì khaùc?
6. Theùp ñöôïc chia laøm maáy loaïi ? döïa treân cô sôû naøo?
7. Cho bieát öùng duïng cuûa theùp?
8. Haõy cho bieát nguyeân taéc saûn xuaát theùp? 
9. Haõy cho bieát nguyeân lieäu ñeå saûn xuaát theùp?
10. Haõy neâu caùc phöông phaùp sản xuất thép, öu nhöôïc ñieåm cuûa moãi phöông phaùp?

Bài 34 : CROM VÀ HỢP CHẤT CROM
I. Vị trí trong BTH - Cấu hình e
- Cr (Z=24): 	
=> Vị trí:	
- Các số oxi hoá của Cr:…………………………….. (thường gặp ………………………………..)
II. Tính chất vật lí: 
  - Màu trắng bạc, rất cứng (rạch được thủy tinh, cứng nhất trong số các kim loại, độ cứng chỉ kém kim cương).
  - Khó nóng chảy, là kim loại nặng, có khối lượng riêng là 7,2g/cm3.
III. Tính chất hoá học
- Crom tạo ra màng mỏng Cr2O3 có cấu tạo mịn, đặc, chắc, bền bảo vệ => Ở nhiệt độ thường, Crom bền.
1. Với phi kim

     Cr  + O2  	

     Cr  + Cl2  	

     Cr  + S  	
2. Với axit: ( giống Fe)
a)  HCl, H2SO4 loãng:	

    Cr  + 2HCl    	

    Cr  +   H2SO4 (l)   	
b) H2SO4 đặc, HNO3 (l+đ):	
Cr + H2SO4 đặc nóng 	
* Lưu ý: Crom thụ động với dung dịch H2SO4 (đặc, nguội) và HNO3 (đặc, nguội)
3. Với H2O: 	
IV. Điều chế:
Al + Cr2O3 	
IV. Hợp chất của crom:
1. Hợp chất crom (III)
a. Crom (III) oxit: ……………(chất rắn màu lục thẫm, không tan trong nước): 	

Cr2O3  +  3HCl  	

Cr2O3  +  2NaOH   	
b. Crom (III) hiđroxit:.	

Cr(OH)3  +  3HCl  	

Cr(OH)3  +  NaOH   	
c. Muối crom (III): tính oxi hóa + tính khử	
· Tính oxi hóa: Cr+3  Cr+2 (trong môi trường axit)

CrCl3  + Zn     	
·   Tính khử: Cr+3  Cr+6 (trong môi trường bazơ)

NaCrO2  +  Br2   + NaOH    	
2. Hợp chất crom (VI)
a. Crom (VI) oxit: ……………(chất rắn, màu đỏ thẫm, rất độc)
· Là oxit axit

CrO3  +  H2O    	

Cr2O3  +  H2O  	
·   Tính oxi hoá mạnh: S, P, C, C2H5OH,... bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3
b. Muối cromat và muối dicromat: tính oxi hóa mạnh
+ Muối cromat: ………………………………………(vd: ………………………………………………)
	
+ Muối dicromat: ………………………………….(vd:………………………………………………..…) 
	
Tính oxi hoá mạnh:
K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4  	
	CÂU HỎI LÝ THUYẾT: CROM VÀ HỢP CHẤT
Câu 1. Viết cấu hình e của Cr (Z=24):	
              Viết cấu hình e của ion Cr3+:	
Câu 2. Nguyên tố Cr có những số oxi hóa nào? 	
             Những số oxi hóa thường gặp của Cr?	
Câu 3. So sánh tính khử của Cr, Zn, Fe?	
Câu 4. Viết PTPU chứng tỏ Cr2O3, Cr(OH)3 có tính lưỡng tính
	
	
	
	
Câu 5. Vì sao Crom bền trong không khí và nước?	
	
Câu 6. Các chất sau có tính khử hay tính oxi hóa: Cr, CrCl3, CrO3, K2CrO4, K2Cr2O7?
	
	
	
Câu 7. Hãy cho biết các thông tin sau của Cr2O3:
Trạng thái, màu	Khả năng tan trong nước:	
Tính chất hóa học cơ bản:		
Câu 8. Hãy cho biết các thông tin sau của Cr(OH)3:
Trạng thái, màu	Khả năng tan trong nước:	
Tính chất hóa học cơ bản:		
Câu 9. Hãy cho biết các thông tin sau của CrO3:
Trạng thái, màu	Khả năng tan trong nước:	
Tính chất hóa học cơ bản:		
Câu 10. Viết công thức của 4 chất tự bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3?	
Câu 11. Hãy cho biết thông tin sau của muối cromat và dicromat:
a. Công thức và màu của natri cromat, kali cromat:	
b. Công thức và màu của natri dicromat, kali dicromat:	
Câu 12. Muối cromat và dicromat có tính chất hóa học gì? Viết PTHH minh họa
		
		
Câu 13. Ion cromat và dicromat chuyển hóa qua lại bằng cách nào?
	
	
Trắc nghiệm: CRÔM và HỢP CHẤT
Câu 1. Cấu hình electron của ion Cr3+ là: 
A. [Ar]3d5.	B. [Ar]3d4.	C. [Ar]3d3.	D. [Ar]3d2.
Câu 2. Các số oxi hoá đặc trưng của crom là:
A. +2; +4, +6.	B. +2, +3, +6.	C. +1, +2, +4, +6.	D. +3, +4, +6.
Câu 3. Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ
A. không màu sang màu vàng.	B. màu da cam sang màu vàng.
C. không màu sang màu da cam.	D. màu vàng sang màu da cam.
Câu 4. Oxit lưỡng tính là 
A. Cr2O3.	B. MgO.	C. CrO.	D. CaO.
Câu 5. Cho phản ứng : NaCrO2 + Br2 + NaOH  → Na2CrO4   + NaBr + H2O Khi cân bằng phản ứng trên, hệ số của NaCrO2 là 
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 6. Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ?
A. Fe và Al.	B. Fe và Cr.	C. Mn và Cr.	D. Al và Cr.
Câu 7. Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là
A. Na2Cr2O7, NaCl, H2O.	B. Na2CrO4, NaClO3, H2O.	
C. Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O.	D. Na2CrO4, NaCl, H2O.
Câu 8. Khi so sánh trong cùng một điều kiện thì Cr là kim loại có tính khử mạnh hơn
A. Fe.	B. K.	C. Na.	D. Ca.
Câu 9. Kim loại nào thụ động với HNO3, H2SO4 đặc nguội ?
A. Al, Ni, Zn	B. Al, Fe ,Cr	C. Fe, Zn, Ni 	D. Au, Fe , Zn
Câu 10. Tổng hệ số tối giản của tất cả các chất trong PU của K2Cr2O7 và FeSO4 trong môi trường H2SO4 là:
A. 23                    	B.25                    	C.26                            	D.28
Câu 11. K.luợng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hoá hết 0,6 mol FeSO4 trong dd có H2SO4 loãng làm môi trường là
A. 29,4 gam	B. 59,2 gam.	C. 24,9 gam.	D. 29,6 gam
Câu 12. Muốn điều chế 6,72 lít khí clo (đkc) thì khối lượng K2Cr2O7 tối thiểu cần dùng để tác dụng với dd HCl đặc, dư là: 
A. 29,4 gam	B. 27,4 gam.	C. 24,9 gam.	D. 26,4 gam
Câu 13. Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là
A. 0,015 mol và 0,04 mol.		B. 0,015 mol và 0,08 mol.	
C. 0,03 mol và 0,08 mol.		D. 0,03 mol và 0,04 mol.
Câu 14. Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 78 gam crom từ Cr2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) là 
A. 13,5 gam	B. 27,0 gam.	C. 54,0 gam.	D. 40,5 gam
Câu 15. Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là 
A. 7,84.	B. 4,48.	C. 3,36.	D. 10,08.
Câu 16. Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 42,6.	B. 45,5.	C. 48,8.	D. 47,1.
Bài 37 : LUYỆN TẬP
1. Kiến thức cần nắm vững
1.1. Sắt và hợp chất sắt
a. Sắt
Fe là nguyên tố d, có thể nhường 2e hoặc 3e ở phân lớp 4s và phân lớp 3d để tạo ra ion Fe2+, Fe3+.
Tính chất hóa học đặc trưng của Fe là tính khử. Fe có thể tác dụng với axit, phi kim, dung dịch muối và nước ở nhiệt độ cao.
b. Hợp chất sắt
	Tính chất hóa học đặc trưng của Fe (II) là tính khử : Fe2+     Fe3+   +   1e
Tính chất hóa học đặc trưng của Fe (III) là tính oxi hóa : Fe3+  +  1e  Fe2+
                                  						    Fe3+  +  3e  Fe
1.2. Crom và hợp chất crom
a. Crom
Trong hợp chất, crom có số oxi hoá biến đổi từ +1 đến +6. Số oxi hoá phổ biến là +2, +3, +6. (crom có e hoá trị nằm ở phân lớp 3d và 4s)
  Cr có thể tác dụng với axit, phi kim, dung dịch muối.
b. Hợp chất crom
Crom (III) vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá.
Crom (VI) là chất oxi hoá rất mạnh. một số hợp chất vô cơ và hữu cơ bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.
2. Bài tập
SẮT – CROM
Biết (25 câu)
Câu 1: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2+?
 	A. [Ar]3d6.		B. [Ar]3d5.		C. [Ar]3d4.			D. [Ar]3d3. 
Câu 2: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là
A. hematit nâu. 	B. manhetit. 		C. xiđerit. 			D. hematit đỏ.
Câu 3:  Fe là kim loại có tính khử ở mức độ nào sau đây?
A. Rất mạnh		B. Mạnh		C. Trung bình			D. Yếu
Câu 4: Sắt phản ứng với chất nào sau đây tạo được hợp chất trong đó sắt có hóa trị (III)?
A. Dd H2SO4 loãng	B. Dd CuSO4		C. Dd HCl đậm đặc		D. Dd HNO3 loãng
Câu 5: Cho sắt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ. Chất khí đó là
A. NO2. 		B. N2O. 		C. NH3. 			D. N2.
Câu 6: Để chuyển FeCl3 thành FeCl2, có thể cho dd FeCl3 tác dụng với kim loại nào sau đây?
A. Fe			B. Cu			C. Ag				D. Cả A và B đều được
Câu 7: Để chuyển FeCl2 thành FeCl3, có thể cho dd FeCl2 tác dụng với chất nào sau đây?
A. CuCl2		B. Cl2			C. HCl				D. NaCl
Câu 8: Phản ứng nào trong đó các phản ứng sau sinh ra FeSO4?
A. Fe + Fe2(SO4)3	B. Fe + CuSO4	C. Fe + H2SO4 đặc, nóng	D. A và B đều đúng
Câu 9: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là
A. CuSO4 và ZnCl2. 	B. CuSO4 và HCl. 	C. ZnCl2 và FeCl3. 		D. HCl và AlCl3.
Câu 10:  Fe có số thứ tự là 26.  Fe3+ có cấu hình electron là
A. 1s22s22p63s23p64s23d3			B. 1s22s22p63s23p63d5
C. 1s22s22p63s23p63d6				 D. 2s22s22p63s23p63d64s2
Câu 11: Cấu hình electron của ion Cr3+ là:
 	A. [Ar]3d5. 		B. [Ar]3d4.		C. [Ar]3d3.			D. [Ar]3d2.
Câu 12: Các số oxi hoá đặc trưng của crom là:
 	A. +2; +4, +6.		B. +2, +3, +6.		C. +1, +2, +4, +6.		D. +3, +4, +6.
Câu 13: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe?
 	A. [Ar] 4s23d6.		B. [Ar]3d64s2.		C. [Ar]3d8.			D. [Ar]3d74s1. 
Câu 14: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+?
 	A. [Ar]3d6.		B. [Ar]3d5.		C. [Ar]3d4.			D. [Ar]3d3. 
Câu 15: Oxit lưỡng tính là:
       A. Cr2O3. 		B. MgO. 		C. CrO. 			D. CaO.

Câu 16: Cho phản ứng : NaCrO2 + Br2 + NaOH Na2CrO4  + NaBr + H2O
Khi cân bằng phản ứng trên, hệ số của NaCrO2 là
A. 1. 			B. 2. 			C. 3. 				D. 4.
Câu 17: Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ? 
A. Fe và Al. 		B. Fe và Cr. 		C. Mn và Cr. 			D. Al và Cr.
Câu 18: Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là 
 A. Na2Cr2O7, NaCl, H2O. 			B. Na2CrO4, NaClO3, H2O.		
C. Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O.		D. Na2CrO4, NaCl, H2O.
Câu 19: Khi so sánh trong cùng một điều kiện thì Cr là kim loại có tính khử mạnh hơn
A. Fe. 			B. K. 			C. Na. 				D. Ca.
Câu 20: Quặng giàu sắt nhất trong tự nhiên nhưng hiếm là
A. hematit		B. Xiđehit		C. manhetit			D. pirit.
Câu 21: Fe có thể tan trong dung dịch chất nào sau đây?
           A. AlCl3           	B.  FeCl3                       	C. FeCl2             		D. MgCl2
Câu 22:  Nguyên  tử của nguyên tố nào sau đây có cấu hình electron bất thường?
           A. Fe         		B. Cr            		 C. Al                       	 	D. Na 
Câu 23: Cu có thể tan trong dung dịch chất nào sau đây?
            A. CaCl2      		 B. NiCl2               	 C. FeCl3                	 	D. NaCl 
Câu 24: Câu nào đúng khi nói về: Gang?
A. Là hợp kim của Fe có từ 6  10% C và một ít S, Mn, P, Si
B. Là hợp kim của Fe có từ 2%  5% C và một ít S, Mn, P, Si
C. Là hợp kim của Fe có từ 0,01%  2% C và một ít S, Mn, P, Si
D. Là hợp kim của Fe có từ 6%  10% C và một lượng rất ít S, Mn, P, Si
Câu 25: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là 
A. FeSO4. 		B. Fe(OH)3. 		C. Fe2O3. 			D. Fe2(SO4)3. 
Hiểu (25 câu)
Câu 26. Có các kim loại Cu, Ag, Fe và các dung dịch muối Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3. Kim loại nào tác dụng được với cả 3 dung dịch muối ? 
          A. Fe           		 B. Cu, Fe                      C. Cu                 		D. Ag            
Câu 27. Hòa tan hết cùng một lượng Fe trong dd H2SO4 loãng (1) và H2SO4 đặc nóng (2) thì thể tích khí sinh ra trong cùng điều kiện là:
	A. (1) bằng (2)		B. (1) gấp đôi  (2)	C. (2) gấp rưỡi  (1)		D. (2) gấp ba   (1)
Câu 28. Nhúng thanh Fe vào dd CuSO4 . Quan sát thấy hiện tượng gì?
	A. Thanh Fe có màu trắng và dd nhạt dần màu xanh.			
	B. Thanh Fe có màu đỏ và dd nhạt dần màu xanh 	
	C. Thanh Fe có trắng xám và dd nhạt dần màu xanh.			
	D. Thanh Fe có màu đỏ và dd có dần màu xanh
Câu 29. Có ba lọ đựng hỗn hợp Fe + FeO; Fe + Fe2O3 và FeO + F2O3 . 
Giải pháp lần lượt dùng các thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt ba hỗn hợp này?
	A. Dùng dd HCl, sau đó thêm NaOH vào dd thu được.		
	B. dd  H2SO4 đậm đặc, sau đó thêm NaOH vào dd thu được.
	C. Dung dịch HNO3 đậm đặc, sau đó thêm NaOH vào dd thu được.	
	D. Thêm dd NaOH, sau đó thêm tiếp dd H2SO4 đậm đặc.
Câu 30. Cho Fe tác dụng vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được dung dịch X và kết tủa Y. Trong dung dịch X có chứa:
A.  Fe(NO3)2, AgNO3          B.  Fe(NO3)3, AgNO3  	C.  Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3         D.  Fe(NO3)2. 

Câu 31. Xét phương trình phản ứng :. Hai chất X, Y lần lượt là: 
	A. AgNO3 dư, Cl2          B.FeCl3 , Cl2		C. HCl, FeCl3          	D. Cl2 , FeCl3.
Câu 32: Cho 2 lá sắt (1),(2). Lá (1) cho tác dụng hết với khí Clo. Lá (2) cho tác dụng hết với dung dịch HCl . Hãy chọn câu phát biểu đúng.
A. Trong cả 2 trường hợp đều  thu được FeCl2.	B. Trong cả 2 trường hợp đều  thu được FeCl3.
C. Lá (1) thu được FeCl3, lá (2) thu được FeCl2.	D. Lá (1) thu được FeCl2, lá (2) thu được FeCl3.
Câu 33 Có các kim loại Cu, Ag, Fe và các dung dịch muối Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3. Kim loại nào tác dụng được với cả 3 dung dịch muối ?
         A. Fe            		B. Cu, Fe                      C. Cu                 	D. Ag           
Câu 34. Trong các câu sau đây, câu nào không đúng?
A. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt 	       B. Crom là kim loại  nên chỉ tạo được oxit bazơ
C.Crom có những  tính chất hóa học giống nhôm    D. Crom có những  hợp chất giống hợp chất của S
Câu 35. Trong các câu sau đây, câu nào đúng?
	A. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt 	
	B. Crom là kim loại  nên chỉ tạo được oxit bazơ
	C. Trong tự nhiên, crom có ở dạng đơn chất.		
	D. Phương pháp điều chế crom là điện phân Cr2O3 nóng chảy.
Câu 36. Hiện tượng nào dưới đây được mô tả không đúng?
	A. Thêm lượng dư NaOH vào dd K2Cr2O7 thì dd chuyển từ màu da cam sang màu vàng.
	B. Thêm lượng dư NaOH dd CrCl3 thấy xuất hiện kết tủa màu vàng.	
	C. Thêm từ từ dd NaOH vào dd CrCl3 thấy xuất hiện kết tủa lục xám, sau đó tan tại tan.
	D. Thêm từ từ dd HCl vào dd Na[Cr(OH)4] thấy xuất hiện kết tủa lục xám, sau đó lại tan.
Câu 37. Giải thích ứng dụng của crom nào dưới đây là không hợp lý?
	A. Crom là kim loại cứng nhất, có thể dùng để cắt thủy tinh 
	B. Crom là hợp kim cứng và chịu nhiệt hơn nên dùng để tạo thép cứng không gỉ, chịu nhiệt.
	C. Crom là kim loại nhẹ, nên được sử dụng các hợp kim dùng trong ngành hàng không.
	D. Điều kiện thường, crom tạo được lớp màng oxit mịn, bền chắc nên crom được dùng để mạ bảo vệ thép.
Câu 38. Nhận xét nào dưới đây không đúng?
   A. Hợp chất Cr (II) có tính khử đặc trưng, Cr(III) vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử, Cr(VI) có tính oxi hóa.
   B. CrO, Cr(OH)2 có tính bazơ; Cr2O3; Cr(OH)3 lưỡng tính.
   C. Cr2+; Cr3+ trung tính; Cr(OH)-4 có tính bazơ.
   D. Cr(OH)2; Cr(OH)3, CrO3 có thể bị nhiệt phân.
Câu 39: Ngâm một thanh Zn trong dung dịch FeSO4, sau một thời gian lấy ra, rửa sạch, sấy khô, đem cân thì khối lượng thanh Zn thay đổi thế nào? 
          A. Tăng    		B. Giảm       		C. Không thay đổi  	D. Giảm 9 gam  
Câu 40: Nhúng một thanh Cu vào dung dịch AgNO3 ,sau một thời gian lấy ra , rửa sạch ,sấy khô, đem cân thì khối lượng thanh đồng thay đổi thế nào?  
          A. Tăng      		B. Giảm     		C. Không thay đổi       D. Tăng 152 gam
Câu 41: Cho phản ứng: Fe + Cu2+  Cu + Fe2+
Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Fe  không khử được Cu2+			B. Fe khử được Cu2+
C. Tính oxi hóa của Fe2+ yếu hơn Cu2+	D. Fe là kim loại có tính khử mạnh hơn Cu
Câu 42: Hợp chất nào sau đây của Fe vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa?
A. FeO			B. Fe2O3		C. FeCl3			D. Fe(NO)3
Câu 43: Hoà tan Fe vào dd AgNO3 dư, dd thu được chứa chất nào sau đây?
A. Fe(NO3)2 					B. Fe(NO3)3		
C. Fe(NO2)2, Fe(NO3)3, AgNO3		D. Fe(NO3)3 , AgNO3
Câu 44: Nguyên  tử của nguyên  tố X có tổng số hạt cơ  bản (p, e,n) bằng 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. X là kim loại nào ?
          A. Fe               		 B.Mg                     	C. Ca                   	D. Al 
Câu 45: Dãy gồm hai chất chỉ có tính oxi hoá là
A. Fe(NO3)2, FeCl3. 	B. Fe(OH)2, FeO. 	C. Fe2O3, Fe2(SO4)3. 	D. FeO, Fe2O3.
Câu 46: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ
A. không màu sang màu vàng. 		B. màu da cam sang màu vàng.
C. không màu sang màu da cam. 		D. màu vàng sang màu da cam.
Câu 47: Phương trình hóa học nào sau dây đã được viết không đúng?


	A. 3 Fe + 2O2   Fe3O4			B. 2 Fe + 3Cl2 2FeCl3


	C. 2 Fe + 3I2 2FeI3			D.   Fe +  S Fe S
Câu 48: Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dd NaOH là 
A. 2. 			B. 1. 			C. 3. 			D. 4. 
Câu 49: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là 
A. 5. 			B. 2. 			C. 3. 			D. 4. 
Câu 50: Dung dịch FeSO4 làm mất màu dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4	B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4
C. Dung dịch Br2					D. Cả A, B, C
Lý thuyết tổng hợp (4 câu)
Câu 51: Cho các chất sau:   (1) Cl2	(2) dung dịch CuSO4		(3) HNO3		(4)H2SO4đặc , nguội.
Khi cho Fe tác dụng với chất nào trong số các chất trên đều tạo được hợp chất trong đó sắt có hóa trị III?
A. (1) , (2)		B. (1), (2) , (3)		C. (1), (3)		D. (1), (3) , (4)
Câu 52: Đun nóng hỗn hợp X gồm bột Fe và S. Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y. Hỗn hợp này khi tác dụng với dung dịch HCl có dư thu được chất rắn không tan Z và hỗn hợp khí T. Hỗn hợp Y thu được ở trên bao gồm các chất:
A. FeS2, FeS, S           B. FeS2, Fe, S		C.  Fe, FeS, S         D. FeS2, FeS
Câu 53: Sơ đồ phản ứng nào sau đây đúng (mỗi mũi tên là một phản ứng).
A. FeS2  FeSO4  Fe(OH)2  Fe(OH)3  Fe2O3 Fe
B. FeS2  FeO  FeSO4  Fe(OH)2  FeO  Fe
C. FeS2  Fe2O3  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  Fe
D. FeS2  Fe2O3  Fe(NO3)3  Fe(NO3)2  Fe(OH)2  Fe
Câu 54. So sánh nào dưới đây không đúng?
	A. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và là chất khử.
	B. Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là chất lưỡng tính và vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
	C. H2SO4 và H2CrO4 đều là axit có tính oxi hóa mạnh.
	D. BaSO4 và BaCrO4 đều là những chất không tan trong nước.
Vận dụng toán (13 câu)
Câu 55: Khối.luợng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hoá hết 0,6 mol FeSO4 trong dd có H2SO4 loãng làm môi trường là 
A. 29,4 gam 		B. 59,2 gam. 		C. 24,9 gam. 		D. 29,6 gam
Câu 56: Muốn điều chế 6,72 lít khí clo (đkc) thì khối luợng K2Cr2O7 tối thiểu cần dùng để tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư là (Cho O = 16, K = 39, Cr = 52)
A. 29,4 gam 		B. 27,4 gam. 		C. 24,9 gam. 		D. 26,4 gam
Câu 57: Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là
A. 0,015 mol và 0,04 mol. 			B. 0,015 mol và 0,08 mol.
C. 0,03 mol và 0,08 mol. 			D. 0,03 mol và 0,04 mol.
Câu 58: Khối lượng bột nhôm cần dùng để thu được 78 gam crom từ Cr2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) là 
A. 13,5 gam 		B. 27,0 gam. 		C. 54,0 gam. 		D. 40,5 gam
Câu 59: Trộn 5,4g Al với 4,8g Fe2O3 rồi  nung núng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm.  Sau phản ứng thu được m(g) hỗn hợp chất rắn. Giá trị của m là 
        	 A. 8,02g            	 B. 9,02 g             	 C.  10,2g       	 	D. 11,2g
Câu 60: Cho 20 gam sắt vào dung dịch HNO3 loãng chỉ thu được sản phẩm khử duy nhất là NO. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, còn dư  3,2 gam sắt. Thể tích NO thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn là: 
A. 2,24lít            	B. 4,48 lít          	C. 6,72 lít       		D. 11,2 lít.
Câu 61: Cho 22,4 gam kim loại M tác hết với dung dịch HCl, sau phản  ứng thu được 8,96 lit khí (ở đktc).  M là kim loại nào sau đây?      
             A. Zn              	   B. Ca                 	   C. Mg                       D.  Fe 
Câu 62:Đốt cháy hoàn toàn 16,8 gam Fe trong khí O2 cần vừa đủ 4,48 lít O2 (đktc).  tạo thành một ôxit sắt. Công thức phân tử của oxit đó là công thức nào sau đây?
      	A. FeO       		 B. Fe2O3         	C. Fe3O4        		D. Không xác định được 
Câu 63: Cho 2,52 g một kim loại tác dụng với dd H2SO4 loãng tạo ra 6,84g muối sunfat. Kim loại đó là
A. Mg			B. Fe			C. Cr			D. Mn
Câu 64: Hòa tàn 10g hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng dd HCl thu được 1,12 lít khí (đktc) và dd A. Cho dd A tác dụng với NaOH dư, thu được kết tủA. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là
A. 11,2g		B. 12,4g		C. 15,2g		D. 10,9g
Câu 65: Khử hoàn toàn 6,64 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần dùng 2,24 lít CO (đktc) . Khối lượng Fe thu được là
   	A. 5,04 gam    		B. 5,40 gam       	C. 5,05 gam         	D. 5,06 gam
Câu 66: Khử hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2 thấy tạo ra 1,8 gam nướC. Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là
    	  A. 4,5 gam      	B. 4,8 gam     	 	 C. 4,9 gam         	D. 5,2 gam 
Câu 67: Khử hoàn toàn 5,64 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 bằng khí CO. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2dư thấy tạo ra 8 gam kết tủA. Khối lượng Fe thu được là
      	A. 4,63 gam      	B. 4,36gam    		 C. 4,46 gam      	 D. 4,64 gam
Khó (17 câu)
Câu 68: : Oxi hoá hoàn toàn 4,368 gam bột Fe thu được 6,096 gam các oxi sắt (hỗn hợp X). Trộn 1/3 hỗn hợp X với 10,8 gam bột Al rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm ( hiệu suất 100%). Hoà tan hỗn hợp thu được sau nhiệt nhôm bằng dung dịch HCl (dư) sẽ thu được bao nhiêu lít (đktc) khí bay ra ?
    A. 13 lít                           B. 13,1 lít                           C. 14 lít                               D. 13,216 lít
Câu 69: Trên 2 đĩa của một cái cân, người ta đặt 2 cốc đựng dung dịch HCl. Ban đầu cân thăng bằng. Thêm 4,2 gam NaHCO3 vào một cốc, phản ứng xảy ra hoàn toàn, cân mất thăng bằng. Người ta phải thâm vào cốc kia x gam Fe để cân trở lại thăng bằng. Nếu thay Fe bằng CaCO3 thì phải dùng y gam CaCO3 thì cân mới thăng bằng. Giá trị của x và y lần luợt là:
    A. 3,521 và 4,1               B. 5,1 và 6,02                  C. 2,074 và 3,571                  D. 2,12 và 4,5
Câu 70:. Nhúng một thanh kim loại kẽm có khối lượng 50 gam vào dung dịch A có chứa đồng thời 4,56 gam FeSO4 và 12,48 gam CdSO4. Sau khi kết thúc tất cả các phản ứng, lấy thanh kẽm ra cân lại thì khối lượng là bao nhiêu? 
A. 49,55. 	      B. 51,55. 			C. 52,55. 		D. 53,55.
Câu 71: Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ. Lấy một lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al; 0,05 mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X cho tới khí phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y chứa 3 kim loại.Cho Y vào HCl dư giải phóng 0,07 gam khí. Nồng độ của hai muối là 
	A. 0,3M.		B. 0,4M.		C. 0,42M.		D. 0,45M.
Câu 72: Hỗn hợp X gồm (Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO) với số mol mỗi chất là 0,1 mol, hòa tan hết vào dung dịch Y gồm (HCl và H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngừng thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc thuộc phương án nào?
	A. 25 ml; 1,12 lít.	B. 0,5 lít; 22,4 lít.	C. 50 ml; 2,24 lít.	D. 50 ml; 1,12 lít.
Câu 74:Hỗn hợp X gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe . Cho X vào 200 ml dd AgNO3 1,75 M . Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y . Tính lượng chất rắn sau phản ứng .
	  A. 38g                      
	B. 40 g                        
	C. 42 g                                 
	D. 44 g


Câu 75:Cho cùng một lượng như nhau kim loại B vào hai cốc , cốc 1 đựng dung dịch AgNO3 ; cốc 2 đựng dung dịch Cu(NO3)2 . Sau thời gian phản ứng , cốc 1 khối lượng thanh kim loại  tăng thêm 27,05 gam ; cốc 2 khối lượng thanh kim loại tăng 8,76 gam . biết B tan vào cốc 2 nhiều gấp 2 lần khi tan vào cốc 1 . Xác định tên kim loại B .
	A. Al                      
	B. Zn                       
	C. Fe                                   
	D. Cr 


Câu 76:.Cho một lượng kim loại A phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 . Phản ứng xong , khối lượng chất rắn thu được gấp 1,14 lần khối lượng A phản ứng . Mặt khác , cho 0,02 mol A tác dụng hết với dd H2SO4 loãng thu được 448 ml khí ở đktc . Xác định kim loại A 
	A. Mg                             
	B. Fe                         
	C. Al                           
	D. Zn 


Câu 79:Cho 1,1 gam hỗn hợp bột 2 kim loại Al , Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đạc nóng thu được 1,008 lít SO2 ở đktc . Cũng lượng hỗn hợp này đem hoà tan vào 100 ml dd AgNO3 0,8 M , phản ứng hoàn toàn . Tính khối lượng chất rắn tạo ra .
	A. 2,45 g                         
	B. 2,84g                      
	C. 3,24g                    
	D. 8,64 g.


Câu 80:.  Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là
	A. Fe3O4; 75%.		B. Fe2O3; 75%.	C. Fe2O3; 65%.	D. FeO; 75%.
Câu 81:.  Hòa tan hoàn toàn y gam một oxit sắt bằng H2SO4 đặc nóng thấy thoát ra khí SO2 duy nhất. Trong thí nghiệm khác, sau khi khử hoàn toàn cũng y gam oxit đó bằng CO ở nhiệt độ cao rồi hòa tan lượng sắt tạo thành bằng H2SO4 đặc nóng thì thu được lượng khí SO2 nhiều gấp 9 lần lượng khí SO2 ở thí nghiệm trên. Công thức của oxit sắt là
       A. FeO.                           B.  Fe2O3                       C. Fe3O4.                  D. FeCO3.
Câu 82:.   Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 42,6.			B. 45,5.		C. 48,8.		D. 47,1.
Câu 83:.  Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 tan vừa hết trong 700ml dung dịch HCl 1M thu được 3,36 lít H2 (đktc) và dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với NaOH dư, lọc kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Khối lượng Y là:
A. 16 gam	B. 32 gam	C. 8 gam	D. 24 gam
Câu 84:.  Cho tan hoàn toàn 58 gam hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Ag trong dung dịch HNO3 thu được 0,15 mol NO, 0,05 mol N2O và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D, khối lượng muối khan thu được là:
A. 120,4 gam	B. 89,8 gam	C. 110,7 gam	D. Kết quả khác
Câu 85:.  Hòa tan hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Mg trong dung dịch HCl thấy thoát ra 13,44 lít khí. Nếu cho 34,8 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch CuSO4 dư, lọc lấy toàn bộ chất rắn thu được sau phản ứng tác dụng với dung dịch HNO3 nóng dư thì thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị V là:
A. 11,2 lít	B. 22,4 lít	C. 53,76 lít	D. 76,82 lít
Câu 86: Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 42,6. 	      B. 45,5. 			C. 48,8. 		D. 47,1.
Câu 87: Cho m gam bột đồng vào 100 ml dd Fe2(SO4)3 0,2 M . Khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và chất rắn không tan . Khối lượng muối khan trong dung dịch A là  
A. 8,63. 	      B. 9,28. 			C. 10,78. 		D. 16.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Chương 8: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ
Bài 40 : NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH
[image: ]
	b. Nhận biết anion


	ion
	Thuèc thö
	HiÖn tượng
	Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng

	Cl-
	dung dịch AgNO3
	
 tr¾ng
	


Ag++ Cl- AgCl

	NO3-
	H2SO4®, vôn Cu
	NO2 n©u đỏ, dd Cu2+  xanh
	
Cu  + 4HNO3 Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

	CO32-
	dung dịch CaCl2, BaCl2…
	
 tr¾ng
	

Ca2+ + CO32-  Ca CO3 

	
	dung dịch HCl
	KhÝ kh«ng mïi kh«ng mµu
	

2H+ + CO32-  H2O+CO2 

	SO42-
	dung dịch BaCl2, Pb(NO3)2…
	
 tr¾ng
	

Ba2+ + SO42-  BaSO4 


1.2. Nhận biết một số chất khí
	

	ChÊt khí
	Thuèc thö
	HiÖn t­îng
	Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng

	CO2
	n­íc v«i trong
	VÈn ®ôc
	CO2+ Ca(OH)2 CaCO3 +H2O

	SO2
	N­íc br«m
	Nh¹t mµu
	SO2 + Br2+2H2O 2HBr +H2SO4

	
	Dd thuèc tÝm
	Nh¹t mµu
	5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O 2MnSO4 + 2H2SO4 + K2SO4

	
	C¸nh hoa mµu hång
	MÊt mµu
	

	H2S
	mïi
	trøng thèi
	

	
	Dd Pb(NO3)2
	KÕt tña ®en
	H2S + Pb(NO3)2 PbS + 2HNO3

	NH3
	Quú tÝm Èm
	Ho¸ xanh
	

	
	HCl(®Æc)
	T¹o khãi tr¾ng
	NH3 + HCl NH4Cl

	
	mïi
	khai
	

	NO2
	Mµu
	n©u
	

	
	Quú tÝm Èm
	Ho¸ ®á
	3 NO2+ H2O2HNO3+ NO

	
	Lµm l¹nh
	Mµu  n©u  kh«ng mµu
	

2 NO2        N2O4



2. Bài tập
2.1.  Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2, H2 và NH3 trong công nghiệp, người ta đã sừ dụng phương pháp nào sau đây :
a. cho hỗn hợp đi qua CuO nung nóng.
b. nén và làm lạnh hỗn hợp, NH3 hóa lỏng.
c. cho hỗn hợp đi qua dung dịch nước vôi trong.
d. cho hỗn hợp đi qua dung dịch H2SO4 đặc.
2.2.  Không thể nhận biết các khí CO2, SO2 và O2 đựng trong bình riêng biệt nếu chỉ dùng
a. nước brom và tàn đóm đang cháy dở.
b. nước vôi trong và nước brom.
c. nước brom và dung dịch Ba(OH)2.
d. tàn đóm cháy dở và dung dịch HCl
2.3.  Để phân biệt các khí CO, CO2, SO2 và O2 có thể dùng
a. tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và dung dịch K2CO3.
b. tàn đóm cháy dở và nước brom.
c. tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và nước brom.
d. dung dịch Na2CO3và nước brom.
2.4.  Chọn câu không đúng trong các câu dưới đây.
a. SO2 làm mất màu cánh hoa hồng
b. SO2 làm mất màu nước brom
c. SO2 là chất khí, màu vàng
d. SO2 làm đỏ quỳ ẩm
2.5. Dấu hiệu nào sau đây không nhận ra được SO2 trong hỗn hợp SO2và CO2?
a.. Mùi xốc, làm mất màu dung dịch KMnO4.
b. Mùi xốc, làm mất màu dung dịch Br2.
c. Làm vẩn đục nước vôi trong.
d. Mùi xốc, làm mất màu cách hoa hồng.
2.6.  Có các bình khí không màu, mất nhãn đựng : CO2, C2H2, SO2 và H2. Có thể dùng các hóa chất theo thứ tự nào sau đây để phân biệt các bình khí trên?
a. Dung dịch Br2 và dung dịch AgNO3/NH3
b. Dung dịch AgNO3/NH3và dung dịch Br2
c. Dung dịch NaOH và dung dịch Br2
d. Dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch Br2
2.7. Cho khí H2S lội qua dung dịch CuSO4 thấy có kết tủa màu xám đen, chứng tỏ
a. axit sunfuhiđric mạnh hơn axit sunfuric.
b. axit sunfuric mạnh hơn axit sunfuhiđric.
c. có kết tủa CuS tạo thành, không tan trong axit mạnh.
d. có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra.
2.8.  Dấu hiệu nào sau đây không dùng để nhận ra khí NH3?
a. Mùi khai, tác dụng với dung dịch CuSO4 cho kết tủa xanh lam, rồi hoà tan kết tủa tạo dung dịch xanh thẫm khi NH3 dư.
b. Mùi khai, làm xanh giấy quỳ ẩm.
c. Tan trong nước.
d. Tạo khói trắng với khí HCl.
2.9. Phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. Dùng chất nào sau đây có thể khử được clo một các tương đối an toàn?
a. Dùng khí H2S.
b. Dùng khí CO2.
c. Dùng khí NH3 hoặc dung dịch NH3.
d. Dung dịch NaOH loãng.
2.10. Có hỗn hợp khí gồm SO2, CO2, H2. Hãy chứng minh trong hỗn hợp có mặt từng chất khí đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.
2.11. Nêu phương pháp vật lý và phương pháp hóa học nhận biết một số chất khí thường gặp như: CO2, SO2, H2S, NH3 ?
2.12. Hãy nhận biết các chất khí sau:
a) Cl2, CO2, HCl, N2
b) O2, O3, Cl2, H2, N2
Câu 1: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 
A. 
B. Zn, Al2O3, Al.
C. Mg, K, Na.
D. Mg, Al2O3, Al.
E. Fe, Al2O3, Mg.

Câu 2: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là 
A. 
B. dung dịch Ba(OH)2
C. CaO.
D. dung dịch NaOH
E. nước brom.

Câu 3: Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dd chứa một cation sau đây: NH4+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ (nồng độ khoảng 0,1M). Dùng dd NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch trên, có thể nhận biết tối đa được mấy dung dịch? 
A. 
B. 2 dung dịch.
C. 3 dung dịch. 
D. 1 dung dịch.
E. 5 dung dịch.

Câu 4: Có 5 lọ chứa hoá chất mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch chứa cation sau (nồng độ mỗi dung dịch khoảng 0,01M): Fe2+, Cu2+, Ag+, Al3+, Fe3+. Chỉ dùng một dung dịch thuốc thử KOH có thể nhận biết được tối đa mấy dung dịch? 
A. 
B. 2 dung dịch.
C. 3 dung dịch.
D. 1 dung dịch.
E. 5 dung dịch.

Câu 5: Có 5 dung dịch hoá chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1M của một trong các muối sau: KCl, Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S, K2SO3. Chỉ dùng một dung dịch thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào mỗi dung dịch thì có thể phân biệt tối đa mấy dung dịch? 
A. 
B. 1 dung dịch
C. 2 dung dịch. 
D. 3 dung dịch.
E. 5 dung dịch. 

Câu 6: Khí CO2 có lẫn tạp chất là khí HCl. Để loại trừ tạp chất HCl đó nên cho khí CO2 đi qua dung dịch nào sau đây là tốt nhất? 
A. 
B. Dung dịch NaOH dư.
C. Dung dịch NaHCO3 bão hoà dư.
D. Dung dịch Na2CO3 dư.
E. Dung dịch AgNO3 dư
Câu 7: Có các lọ dung dịch hoá chất không nhãn, mỗi lọ đựng dung dịch không màu của các muối sau: Na2SO4, Na3PO4, Na2CO3, Na2S, Na2SO3. Chỉ dùng thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào mỗi dung dịch thì có thể được các dung dịch
A. 
B. Na2CO3, Na2S, Na2SO3.
C. Na2CO3, Na2S.
D. Na3PO4, Na2CO3, Na2S.
E. Na2SO4, Na3PO4, Na2CO3, Na2S, Na2SO3.
[bookmark: Pg28]Câu 8: Có 4 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch không màu sau(nồng độ khoảng 0,01M): NaCl, Na2CO3, KHSO4 và CH3NH2. Chỉ dùng giấy quì tím lần lượt nhúng vào từng dung dịch, quan
sát sự đổi màu của nó có thể nhận biết được dãy các dung dịch nào?
A. 
B. Hai dung dịch NaCl và KHSO4. 
C. Hai dung dịch CH3NH2 và KHSO4.
D. Dung dịch NaCl.
E. Ba dung dịch NaCl, Na2CO3 và KHSO4.
Câu 9: Để phân biệt dung dịch Cr2(SO4)3 và dung dịch FeCl2	người ta dùng lượng dư dung dịch
A. 
A. K2SO4.
B. KNO3.
C. NaNO3.
D. NaOH.

Câu 10: Có 4 mẫu kim loại là Na, Ca, Al, Fe. Chỉ dùng thêm nước làm thuốc thử có thể nhận biết được tối đa
A. 
B. 2 chất.
C. 3 chất.
D. 1 chất.
E. 4 chất.

Câu 11: Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng, bởi vì:
A. 
B. tạo ra khí có màu nâu.
C. tạo ra dung dịch có màu vàng.
D. tạo ra kết tủa có màu vàng.
E. tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí
Câu 12: Có 4 dung dịch là: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3. Chỉ dùng một hóa chất để nhận biết thì dùng chất nào trong số các chất cho dưới đây? 

A. Dung dịch HNO3
B. Dung dịch KOH
C. Dung dịch BaCl2 
D. Dung dịch NaCl. 

Câu 13: Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó là 
A. 
B. CO2.
C. CO.
D. HCl.
	D.SO2. 

Câu 14: Khí nào sau có trong không khí đã làm cho các đồ dùng bằng bạc lâu ngày bị xám đen? 
		A. CO2.		B.O2.		C.H2S.			D.SO2.
Câu 15: Hỗn hợp khí nào sau đây tồn tại ở bất kỳ điều kiện nào? 
A. H2 và Cl2.		B.N2 và O2.	C.HCl và CO2.		D.H2 và O2.

Chương 9 : HÓA HỌC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ 
XÃ HỘI – MÔI TRƯỜNG
Bài 45 : HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
1. Hóa học và vấn đề ô nhiễm môi trường
Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường. Chất gây ô nhiễm môi trường là những nhân tố làm cho môi trường trở thành độc hại. 
1.1. Ô nhiễm môi trường không khí
Ô nhiễm môi trường không khí là sự có mặt của các chất lạ hoặc sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí, làm cho nó không sạch, có bụi có mùi khó chịu, làm giảm tầm nhìn,…
Có 2 nguồn chính : Do thiên nhiên và do hoạt động của con người.
a. Nguyên nhân gây ô nhiễm:
Nguồn gây ô nhiễm do con người chủ yếu tạo ra từ :
- Khí thải công nghiệp (Khói thải từ nhà máy có chứa CO2, SO2,…)
- Khí thải do các hoạt động giao thông vận tải (xe thải khí CO2)
- Khí thải do sinh hoạt (Khí thải do từ lò nung, đun nấu, đốt rác, chất thải vứt bừa bãi)
- Việc sử dụng vũ khí hạt nhân
- Máy bay rải chất độc hóa học
- Đốt các chất thải, cháy rừng, ... 
b. Tác hại của ô nhiễm không khí
Gây ra hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ trái đất nóng lên, khí hậu khác thường, thiên tai thảm khốc,…ảnh hưởng đến cuộc sống con người và môi trường sinh thái.
Gây bệnh tật (tim, phổi, da, xoang, mắt, …) và có thể gây tử vong. Gây sự phá hủy tầng ozon, gây nhiều tác hại sức khỏe con người, tác hại đến sự sinh trưởng và phát triển của động thực vật.
Gây khói mù quang hóa, tạo mưa axit, tác hại cho cây trồng, vật nuôi, phá hủy các công trình kiến trúc, di tích lịch sử,…
1.2. Ô nhiễm môi trường nước 
Ô nhiễm môi trường nước là sự thay đổi thành phần và tính chất của nước gây ảnh hưởng đến hoạt động sống bình thường của con người và sinh vật.
Phân loại:
- Theo thời gian: Thường xuyên kéo dài hay tức thời.
- Theo bản chất các chất gây ô nhiễm: ô nhiễm hóa chất, ô nhiễm vi sinh.
- Theo vị trí không gian: ô nhiễm sông, ô nhiễm nước ngầm, ô nhiễm biển,…
a. Nguyên nhân:
Có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo.
Nguồn gốc tự nhiên: : Do mưa, bão, lũ lụt,…Nước mưa rơi xuống nhà cửa, đồng ruộng, nhà máy, đường phố,…kéo theo các chất bẩn xuống các nguồn nước. Rừng bị mưa axit tàn phá. Tượng bị mưa axit phá huỷ.
Nguồn gốc nhân tạo : Chủ yếu do nước thải từ các vùng dân cư, bệnh viện, trại chăn nuôi, trường học, cơ sở sản xuất chế biến, khu công nghiệp, hoạt động giao thông, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ,…
Các đơn vị cá nhân sử dụng nước ngầm dưới hình thức khoan giếng, sau khi ngưng không sử dụng không bịt kín các lỗ khoan lại làm cho nước bẩn chảy lẫn vào làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. Nước thải còn mang theo hàng triệu loại rác thuộc loại nhựa dẻo như túi, bao bì, giỏ xách,…
Ngoài ra ô nhiễm còn do sự cố tràn dầu, chất thải từ nhà máy,…
Tác nhân gây ô nhiễm: 
- Các ion kim loại nặng (As,Pb,Hg,Sb,Cu,Mn,…)
- Các anion (NO3-, SO42- , PO43-,…)
- Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, thuốc kích thích sinh trưởng,…
b. Tác hại của ô nhiễm môi trường nước:
Con người uống nước từ các nguồn nước ô nhiễm cũng dễ mắc các bệnh đường ruột như thổ tả, thương hàn và các bệnh dễ lây nhiễm khác. Con người nhiễm kim loại nặng và các chất nguy hại khác gây nên những tác hại khôn lường về sức khỏe và sinh mạng.
Tùy theo mức độ ô nhiễm mà tác động khác nhau đến sức khỏe con người (bệnh tật, ung thư, chậm phát triển, kém trí tuệ…), ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng, phát triển hay bị hủy diệt của động thực vật.
1.3. Ô nhiễm môi trường đất:
Ô nhiễm môi trường đất là hệ sinh thái đất bị mất cân bằng khi có mặt một số chất và hàm lượng của chúng vượt quá giới hạn.
a. Nguồn gây ô nhiễm đất
* Nguồn gốc tự nhiên : hoạt động của núi lửa, lũ lụt ngập úng, ngập mặn do thủy triều,…
* Nguồn gốc do con người :
+ Chất thải sinh hoạt
+ Chất thải do sản xuất công nghiệp, sản xuất hàng hóa, hoạt động kinh doanh,…
+ Chất thải nông nghiệp:phân bón, chất bảo vệ thực vật, chất kích thích vật nuôi, cây trồng,…
+ Chất thải do phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, bệnh viện, chợ,…
b. Tác hại của ô nhiễm môi trường đất
Gây ra những tổn hại lớn về sản xuất, kinh tế và đời sống. Dư lượng hóa chất, thuốc trừ sâu bị phân hủy rất chậm và bị lôi cuốn vào chu trình: đất-cây-động vật-người, gây ra những tác hại khó lường.
2. Hóa học và vấn đề môi trường trong đời sống và học tập hóa học
2.1. Nhận biết môi trường bị ô nhiễm
- Quan sát : Có thể nhận biết môi trường nước, không khí, đất bị ô nhiễm qua màu, mùi, trạng thái.
- Xác định bằng thuốc thử : pH, nồng độ các ion ( Hg2+, Pb2+, NO3-,…)
- Xác định bằng các dụng cụ đo:máy sắc ký, khí kế đo hàm lượng, thành phần khói,bụi,chất khí,…
2.2. Vai trò của hóa học trong việc xử lý chất gây ô nhiễm môi trường
a. Nguyên tắc chung:
Phải sử dụng các biện pháp phù hợp với thành phần chất gây ô nhiễm
- Trong công nghiệp : Phải tuân thủ quy trình xử lý chất thải
- Trong nông nghiệp : Sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng đúng quy định, đúng quy trình.
- Cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm : Phải phân loại, xử lý trước khi thải ra môi trường
- Trong khu dân cư : Rác phải được thu gom, phân loại để thu hồi, tái chế, xử lý chống ô nhiễm môi trường 
b. Một số phương pháp xử lý chất thải
* Phương pháp hấp thụ : Hấp thụ khí thải bằng nước, dung dịch xút, hoặc dung dịch axit sau đó tái sinh hoặc không tái sinh dung dịch đã hấp thụ.
* Phương pháp hấp phụ :  Chất thải được hấp phụ trong: than bùn, phân rác, đất xốp, than hoạt tính sau đó phân hủy bằng phương pháp sinh hóa
* Phương pháp oxy hóa –khử : Cho khí thải qua dung dịch H2SO4 để hấp thụ amin, amoniac, rồi cho khí qua dung dịch kiềm để hấp thụ axit béo, phenol,…sau đó cho qua dung dịch NaClO để oxy hóa andehyt, H2S, xeton,…
c. Ý thức bảo vệ môi trường 
Phải học tập để hiểu biết về ô nhiễm môi trường và thực hiện bảo vệ môi trường thường xuyên, không phải chỉ học một lần mà là học suốt đời, từ tuổi ấu thơ đến tuổi trưởng thành không phải chỉ một mình mà là cả cộng đồng. Mỗi người công dân đều phải có trách nhiệm về môi trường,tích cực bảo vệ môi trường sống trong lành bằng cách :
- Không xả rác xuống sông, suối, ao, hồ, hay ở các bãi biển.
- Đổ rác làm từ chất dẻo và nhựa cẩn thận vào nơi thu gom đem đi xử lý.
- Giảm bớt lượng nước sử dụng bằng cách tiết kiệm, tái sử dụng hay tái chế .
- Tham gia các hoạt động cộng đồng để làm sạch môi trường nơi ở, đường phố,kênh rạch, sông, biển...Tham gia các hoạt động chống gây ô nhiễm môi trường nguồn nước, sông, biển, đất,không khí.
- Không đốt rác thải bừa bãi
- Khuyến khích gia đình bạn sử dụng các hợp chất tẩy rửa an toàn cho môi trường, hạn chế sử dụng bao bì gói thực phẩm bằng chất dẻo không phân hủy.

BÀI TẬP
1. Không khí sau cơn mưa giông thường trong lành, ngoài việc mưa làm sạch bụi thì mưa giông còn tạo ra một lượng nhỏ khí nào sau đây?
a. O3		b. O2		c. N2		d. He
2. Khí thải từ ôtô chứa 1,5% (về thể khí CO2). Hỏi nồng độ khí CO2 tính theo mg/m3 ở 250C và 1atm là bao nhiêu ?
3. Nhà máy có công suất 380 m3/ngày. Nồng độ phenol trong nước thải đầu vào là 5mg/l. Trạm xử lý có thể loại bỏ trung bình 99% lượng phenol, thì lượng phenol hàng ngày (kg/ngày) có thể loại bỏ được ở trạm xử lý nước thải là bao nhiêu ?
4. Khí CO2 được coi là ảnh hưởng đến môi trường, vì
a. rất độc				b. tạo bụi cho môi trường.
c. làm giảm lượng mưa		d. gây hiệu ứng nhà kính
5. Nhiên liệu được sử dụng trong đời sống hằng ngày nào sau đây được coi là sạch hơn?
a. Củi		b. Than	c. Dầu hỏa		d. Khí gas
HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
Câu 1: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là

	A.vôi sống.
B.cát.
C.lưu huỳnh.
D.muối ăn.

Câu 2: Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây? 

	A.Khí cacbonic.
B.Khí clo.
C.Khí hidroclorua.
D.Khí cacbon oxit

Câu 3: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá

	A.nicotin.
B.aspirin.
C.cafein.
D.Moocphin

Câu 4: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là 

	A.CO và CH4.
B.CH4 và NH3.
C.SO2 và NO2.
D.CO và CO2

Câu 5: Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây?
	A. Dung dịch HCl.		B.Dung dịch NH3.
C.Dung dịch H2SO4.		D.Dung dịch NaCl.
Câu 6: Dẫn không khí bị ô nhiễm đi qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất hiện màu đen.Không khí đó đã bị nhiễm bẩn khí nào sau đây?

A. Cl2.
B.H2S.
C.SO2.
D.NO2.

Câu 7: Dãy gồm các chất và thuốc đều có thể gây nghiện cho con người là

	A.penixilin, paradol, cocain.
	B.heroin, seduxen, erythromixin
C.cocain, seduxen, cafein.
D.ampixilin, erythromixin, cafein

Câu 8: Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí: SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây để loại các khí đó?	
			A.NaOH.		B.Ca(OH)2.		C.HCl.			D.NH3
Câu 9. Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu và sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường ?
	A. Than đá.	B. Xăng, dầu.	C. Khí butan (gaz).		D. Khí hiđro.
Câu 10. Người ta đã sản xuất khí metan thay thế một phần cho nguồn nhiên liệu hóa thạch bằng cách nào sau đây?
	A. Lên men các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong hầm biogas
	B. Thu khí metan từ khí bùn ao
	C. Lên men ngũ cốc
	D. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ trong lò
Câu 11. Một trong những hướng con người đã nghiên cứu để tạo ra nguồn năng lượng nhân tạo to lớn sử dụng cho mục đích hòa bình, đó là
	A. Năng lượng mặt trời		B. Năng lượng thủy điện
	C. Năng lượng gió		D. Năng lượng hạt nhân
Câu 12. Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người ?
	A. penixilin, amoxilin		B. vitamin C, glucozơ 
	C. seduxen, moocphin		D. thuốc cảm pamin, panadol
Câu 13. Cách bảo quản thực phẩm (thịt cá,…) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn ?
	A. Dùng fomon, nước đá.	                       B. Dùng phân đạm, nước đá.
	C. Dùng nước đá khô, fomon.	                       D. Dùng nước đá hay ướp muối rồi sấy khô.
Câu 14. Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?
	A. Không khí chứa 78% N2, 21% O2, 1% hỗn hợp CO2, H2O, H2.
	B. Không khí chứa 78% N2, 18% O2, 4% hỗn hợp CO2, H2O, HCl.
	C. Không khí chứa 78% N2, 20% O2, 2% hỗn hợp CH4, CO2 và bụi.
	D. Không khí chứa 78% N2, 16% O2, 6% hỗn hợp CO2, H2O, H2.
Câu 15. Trường hợp nào sau đây được coi là nước không bị ô nhiễm?
A. Nước ruộng lúa có chứa khoảng 1% thuốc trừ sâu và phân bón hóa học
B. Nước thải nhà máy có chứa nồng độ lớn các ion kim loại nặng như Pb2+, Cd2+, Hg2+, Ni2+.
C. Nước thải từ các bệnh viện, khu vệ sinh chứa các vi khuẩn gây bệnh
D. Nước sinh hoạt từ các nhà máy nước hoặc nước giếng khoan không chứa các độc tố  như asen, sắt quá mức cho phép
Câu 16. Sau bài thực hành hoá học, trong một số chất thải dạng dung dịch, chứa các ion : Cu2+, Zn2+, Fe3+, Pb2+, Hg2+,…Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên ?
	A. Nước vôi dư.                B. HNO3.	                 C . Giấm ăn.		D. Etanol.
Câu 17. Khí nào sau đây gây ra hiện tượng mưa axit?
	A. CH4                              B. NH3		C. SO2			D. H2.
Câu 18. Chất khí CO (Cacbon monooxit) có trong thành phần của loại khí nào sau đây?
	A. Không khí.               B. Khí tự nhiên.                  C. Khí dầu mỏ.	D. Khí lò cao.
Câu 20.  Trong công nghệ xử lí khí thải do quá trình hô hấp của các nhà du hành vũ trụ hay thuỷ thủ trong các tàu ngầm người ta thường dùng hoá chất nào sau đây ?
	A. Na2O2 rắn.                     B. NaOH rắn.               C. KClO3 rắn.                      D. Than hoạt tính.
Câu 21.  Nhiều loại sản phẩm hoá học được điều chế từ muối ăn trong nước biển như : HCl, nước Gia – ven, NaOH, Na2CO3.
Tính khối lượng NaCl cần thiết để sản xuất 15 tấn NaOH. Biết hiệu suất của quá trình là 80%.
	A. 12,422 tấn.                              B. 17,55tấn.  	C. 15,422 tấn.		D. 27,422 tấn.
Câu 22.  Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit ?
	A. Cacbon đioxit		B. Dẫn xuất flo của hiđrocacbon.		C. Lưu huỳnh đioxit.		D. Ozon.
Câu 23.  Sự đốt các nhiên liệu hoá thạch trên bình diện rộng đã góp phần vào vấn đề mưa axit, đặc biệt tại châu Âu. Khí nào sau đây có vai trò chủ yếu gây nên mưa axit ?
	A. SO2.                                  B. CH4.		C. CO.		D. O3.
Câu 24. Hiệu ứng nhà kính là hệ quả của :
	A. Sự phá huỷ ozon trên tầng khí quyển.	
	B. Sự lưu giữ bức xạ hồng ngoại bởi lượng dư khí cacbonic trong khí quyển.
	C. Sự chuyển động “xanh” duy trì trong sự bảo tồn rừng.
	D. Sự hiện diện của lưu huỳnh oxit trong khí quyển.
Câu 25.  Cơ quan cung cấp nước xử lí nước bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có thể thêm clo và phèn kép nhôm kali (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O). Vì sao phải thêm phèn kép nhôm kali vào nước ?
	A. Để làm nước trong.		B. Để khử trùng nước.
	C. Để loại bỏ lượng dư ion florua.		D. Để loại bỏ các rong tảo.
Câu 26. Australia là một trong những nước đầu tiên trên thế giới ngăn cấm việc sử dụng oxit của một số kim loại dùng trong sơn vì lí do sức khoẻ. Kim loại đề cập ở trên là kim loại nào sau đây ?
	A. Thuỷ ngân.                       B. Chì.		C. Cadimi.		D. Titan.
Câu 27. Cá cần có oxi để tăng trưởng tốt. Chúng không thể tăng trưởng tốt nếu nước quá ấm. Một lí do cho hiện tượng trên 
A. Bơi lội trong nước ấm cần nhiều cố gắng hơn.
B. Phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn khi nhiệt độ tăng.
	C. Oxi hoà tan kém trong nước ấm.
	D. Trong nước ấm sẽ tạo ra nhiều cacbon đioxit hơn.

Câu 28. Một chất có chứa nguyên tố oxi, dùng để làm sạch nước và có tác dụng bảo vệ các sinh vật trên Trái Đất không bị bức xạ cực tím. Chất này là
A. Ozon.  		B. Oxi.	       		C.Lưu huỳnh đioxit.    		 D.Cacbon đioxit

MỘT SỐ ĐỀ THI THAM KHẢO

Câu 1: Phương pháp điều chế kim loại kiềm là
A. điện phân nóng chảy muối halogenua hoặc hidroxit	B. Cho Al tác dụng với dung dịch muối
  C. điện phân dung dịch muối halogenua		D. khử bằng khí CO các oxit tương ứng
Câu 2: Cho 4,005 gam AlCl3 vào 1 lít dung dịch NaOH 0,1 M . Sau khi phản ứng xong khối lượng kết tủa thu được là
A. 1,56 g	B. 1,65 g	C. 2,60 g	D. 2,34 g
Câu 3: Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 0,015 mol FeCl2 trong không khí . Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng kết tủa  thu được bằng :
A. 1,350 g	B. 1,605 g	C. 13,05 g	D. 1,095 g
Câu 4: Kim loại Fe tan được trong dung dịch nào dưới đây ?
A. NaCl	B. MgCl2	C. FeCl2	D. FeCl3
Câu 5: Cho 0,04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,06 mol HNO3 thấy thoát ra khí NO . Khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng muối thu được bằng :
A. 4,05 g	B. 5,40 g	C. 3,60 g	D. 9,68 g
Câu 6: Sục 8,96 lít khí CO2 (đkc) vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2 , số gam kết tủa thu được là
A. 25 gam	B. 10 gam	C. 12 gam	D. 40 gam
Câu 7: Điện phân  Al2O3 nóng chảy với cường độ dòng điện 9,65 A trong 3000 giây thu được 2,16 gam Al . Hiệu suất của quá trinh điện phân là
A. 80%	B. 90%	C. 70%	D. 60%
Câu 8: Cho cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 . Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên
A. K +  , Cl , Ar	B. Li+ , Br , Ne	C. Na + , Cl , Ar	D. Na+ , Mg 2+ , Al 3+ , Ne
Câu 9: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe trong đó Cu  chiếm 60% khối lượng .Cho 10,0 gam X tác dụng với dung dịch HCl có dư thấy có V lít khí (đkc) bay ra . Giá trị của V là
A. 3,36 lít	B. 4,48 lít	C. 1,12 lít	D. 2,24 lít
Câu 10: Cho Ca(OH)2  vào dung dịch Ca(HCO3)2  thấy có
A. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần	B. bọt khí bay ra
C. bọt khí và kết tủa trắng	D. kết tủa trắng xuất hiện
Câu 11: Để khử hoàn toàn 8,8 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 , Fe2O3 đến Fe cần vừa đủ 1,12 lít khí CO (đkc) . Khối lượng sắt thu được là
A. 8,5 gam	B. 9,0 gam	C. 8,0 gam	D. 7,5 gam
Câu 12: Cho 0,3 mol kim loại Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được V lít khí NO (đkc) duy nhất . V có giá trị là
A. 2,24 lít	B. 1,344 lít	C. 1,68 lít	D. 4,48 lít
Câu 13: Một loại nước cứng có chứa CaCl2 , Ca(HCO3)2 có thể dùng chất nào sau đây làm mềm nước ?
A. Ca(OH)2	B. HCl	C. Na2CO3	D. H2SO4
Câu 14: Cho dung dịch NaOH từ từ đến dư vào dung dịch nhôm nitrat ta thấy
A. có kết tủa trắng keo sau đó tan khi NaOH dư	B. có kết tủa trắng keo không tan khi NaOH dư
C. có kết tủa trắng keo	D. có kết tủa nâu đỏ không tan khi NaOH dư
Câu 15: Có bốn mẫu bột kim loại là Na , Al , Ca , Fe . Chỉ dùng thêm nước làm thuốc thử thì số kim loại có thể phân biệt được được tối đa là bao nhiêu ?
A. 3	B. 1	C. 2	D. 4
Câu 16: Cho dãy kim loại sau , dãy được xếp theo chiều tăng tính khử là
A. Pb , Ni , Sn , Zn	B. Ni , Sn , Zn , Pb	C. Pb , Sn ,Ni , Zn	D. Ni , Zn , Pb , Sn
Câu 17: Có các hợp chất sau : Al2O3 (1) , NaHCO3  (2) , Al(OH)3 (3) , Na2CO3 (4) , Zn(HCO3)2 (5) . Chất lưỡng tính là
A. (2) ,(3) , (5)	B. (1), (2), (3) ,(5)	C. (1) , (2) , (3), (4) , (5)	D. (1) , (3)
Câu 18: Có các dung dịch : KNO3 , Cu(NO3)2 , FeCl3 , AlCl3 , NH4NO3 . Chỉ dùng dung dịch nào sau đây từ từ đến dư có thể nhận biết được các dung dịch nói trên ?
A. KOH	B. HCl	C. AgNO3	D. Na2SO4
Câu 19: Quặng thường  dùng để điều chế kim loại nhôm , kim loại sắt lần  lượt là
A. quặng Manhetit , quặng xiđerit	B. quặng boxit , quặng pyrit
C. quặng Hematit , quặng boxit	D. quặng boxit , quặng Hematit
Câu 20: Chất nào sau đây không thể oxihoá Fe thành Fe3+  ?
A. Cl2	B. AgNO3	C. S	D. H2SO4
Câu 21: Để bảo quản kim loại kiềm , người ta ngâm chúng trong
A. nước	B. dầu hỏa	C. ancol etylic	D. axit axetic
Câu 22: Trong các câu sau đây , câu nào đúng ?
A. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt	B. Crom là kim loại nên chỉ tạo được oxit bazơ
C. Trong tự nhiên , crom có ở dạng đơn chất	D. Điện phân Cr2O3  nóng chảy được dùng điều chế Cr
Câu 23: Cặp chất không xảy ra phản ứng là
A. K2O và H2O	B. dung dịch NaOH và Al2O3
C. dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2	D. dung dịch AgNO3 và dung dịch KCl
Câu 24: Hòa tan hoàn toàn 2,6 gam hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp vào nước thu được 1,12 lít khí (đkc) . Hai kim loại đó là
A. Li và Na	B. Na và K	C. K và Rb	D. Rb và Cs
Câu 25: Một hợp chất của crom  có khả năng làm bốc cháy S, C, P , C2H5OH khi tiếp xúc với nó . Hợp chất đó là
A. Cr(OH)3	B. CrO3	C. Cr2(SO4)3	D. Cr2O3
Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 5,0 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH thu được 3,36 lít khí H2(đkc) .Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp là
A. 50%	B. 48%	C. 54%	D. 52%
Câu 27: Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm , muối đó là
A. MgCl2	B. KHSO4	C. NaCl	D. Na2CO3
Câu 28: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 quan sát thấy hiện tượng  :
A. thanh Fe có màu trắng và dung dịch nhạt màu xanh
B. thanh Fe có màu trắng xám và dung dịch  có màu xanh
C. thanh Fe có màu đỏ  và dung dịch nhạt màu xanh
D. thanh Fe có màu đỏ  và dung dịch có màu xanh
Câu 29: Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở nhiệt độ bình thường ?
A. Ca	B. Fe	C. Na	D. K
Câu 30: Trong các phản ứng dưới đây , phản ứng  nhiệt nhôm là
A. phản ứng Al tác dụng Cl2	B. phản ứng Al tác dụng axit HCl
C. phản ứng Al tác dụng Fe3O4	D. phản ứng Al tác dụng dung dịch  FeSO4

----------- HẾT ----------

Cho: Al = 27, Fe = 56, Cr = 52, Cu = 64, Na =23, H = 1, O = 16.
Câu 1: Hỗn hợp X  gồm Al và Fe. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Nếu cho cũng m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). m có giá trị là:
A. 16 gam.	B. 11 gam	C. 9,4 gam.	D. 8,3 gam.
Câu 2: Kim lọai nào sau đây tan được trong  dd axit HNO3 đậm đặc, nguội:
A. Cu, Mg, Ag	B. Ag, Al, Zn	C. Ag, Cr, Mg	D. Fe, Al, Cu
Câu 3: Fe có thể tan trong dung dịch chất nào sau đây ?
A. AlCl3	B. MgCl2	C. FeCl2	D. FeCl3
Câu 4: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là:
A. Có kết tủa keo trắng và có khí bay lên	B. Có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan
C. Chỉ có kết tủa keo trắng			D. Không có kết tủa, có khí bay lên.
Câu 5: Ñoát noùng moät ít boät saét trong bình ñöïng khí oxi dư , sau ñoù ñeå nguoäi vaø cho vaøo bình moät löôïng dö dung dòch HCl. Dung dịch sau phản ứng chứa:
A. FeCl2, FeCl3, HCl     B. FeCl2	C. FeCl2 , FeCl3	D. HCl dư, FeCl2
Câu 6: Các số oxi hóa đặc trưng của Crom là:
A. +2, +3, +6	B. +2, +4, +6	C. +1, +2, +4, +6	D. +3, +4, +6
Câu 7: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl2 có mặt không khí đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được hợp chất:
A. FeO	B. Fe2O3	C. Fe(OH)2	D. Fe(OH)3
Câu 8: Cần bao nhiêu gam bột nhôm để có thể điều chế được 78 gam Crom từ Cr2O3 bằng phương pháp nhiệt nhôm ?
A. 67,5 gam	B. 54,0 gam	C. 40,5 gam	D. 27,0 gam
Câu 9: Kim loại có thể điều chế được từ quặng boxit là:
A. Nhôm	B. Sắt	C. Magie	D. Đồng
Câu 10: Cho phản ứng   Al + H2O + NaOH  NaAlO2 + 3/2H2
Chất tham gia phản ứng đóng vai trò chất oxi hóa trong phản ứng này là:
A. H2O	B. Al	C. NaOH	D. NaAlO2
Câu 11: Nước cứng là nước có chứa nhiều ion nào sau đây:
A. Ba 2+, Ca 2+	B. K+, Ba 2+	C. Na+, Mg2+	D. Ca 2+ , Mg 2+
Câu 12: Kim loại có thể điều chế được từ quặng hematit là
A. Sắt	B. Nhôm	C. Magie	D. Đồng
Câu 13: Cho bieát soá thöù töï cuûa Al trong bảng tuaàn hoaøn laø 13. Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng?
A. Ion nhoâm coù caáu hình electron lôùp voû ngoaøi cuøng laø 2s2
B. Ion nhoâm coù caáu hình electron lôùp voû ngoaøi cuøng laø 3s2
C. Al thuoäc chu kì 3, nhoùm IIIA				
D. Al thuoäc chu kì 3, nhoùm III B
Câu 14: Dung dịch nào sau đây có kết tủa khi tác dụng với dung dịch KOH dư ?
A. NH4Cl	B. AlCl3	C. FeCl3	D. CrCl3
Câu 15: Câu 15: g  II/ 2009 - 2010/Hợp chất nào sau đây của sắt vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxyhóa ?
A. FeCl3	B. Fe3O4	C. Fe2O3	D. Fe(OH)3
Câu 16: Công thức của thạch cao sống là:
A. CaSO4.H2O	B. 2CaSO4.H2O	C. CaSO4.2H2O	D. CaSO4
Câu 17: Kim loại nào sau đây chỉ có thể điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Fe	B. Ni	C. Al	D. Cu
Câu 18: Nhúng một thanh nhôm kim loại vào dung dịch chứa 0,03 mol CuSO4. Sau khi phản ứng hoàn toàn, lấy thanh Al ra khỏi dung dịch. Khối lượng thanh Al sẽ:
A. Giảm 1,38g.           B. Tăng  6,9g.	C. Tăng 1,38 gam		D. Giảm 6,9g
Câu 19: Để khử hoàn toàn 24,32 gam hỗn hợp gồm Fe , FeO . Fe2O3 , Fe3O4 cần vừa đủ 8,96 lít CO (đkc) . Khối lượng Fe thu được là
A. 17,29 gam	B. 17,92 gam	C. 19,72 gam	D. 19,27 gam
Câu 20: Cho 10,5 gam hỗn hợp Al và Al2O3 tác dụng hết với dung dịch NaOH , thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng  là:
A. 10g	B. 16g	C. 12g	D. 8g
Câu 21: Để nhận biết ba chất Al, Al2O3 và Fe người ta có thể dùng:
A. dd HCl.	B. BaCl2.	C. dd AgNO3.	D. dd KOH
Câu 22: Nung nóng Fe(OH)2 trong không khí  đến khối lượng không đổi sẽ thu được
A. Fe2O3	B. Fe	C. Fe3O4	D. FeO
Câu 23: Cho các ion sau: Fe3+, Fe2+, Cu2+. Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tính oxi hóa tăng dần từ trái sang phải là:
A. Fe3+, Cu2+, Fe2+.	B. Fe2+, Cu2+, Fe3+.	C. Cu2+, Fe2+, Fe3+.	D. Fe2+, Fe3+, Cu2+.
Câu 24: Cho dãy chất :AlCl3, NaHCO3, Al(OH)3, Na2CO3, Al. Số chất trong dãy đều tác dụng với axit HCl và dung dịch NaOH là:
A. 5	B. 4	C. 2	D. 3
Câu 25: Dùng m gam Al để khử hết 8 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 10,08 lít khí (đktc). Giá trị m là:
A. 13,5 gam	B. 10,8 gam	C. 17,55 gam	D. 8,1 gam
Câu 26: Cho dãy chất:  Na, Na2O, Fe, NaOH, NaHCO3. Số chất trong dãy tác dụng được với dd HCl sinh ra chất khí là:
A. 4	B. 3	C. 2	D. 1
Câu 27: Hấp thụ hoàn toàn 1 mol khí CO2 vào dung dịch có chứa 1,5 mol NaOH, thu được dung dịch X. Chất tan trong dung dịch X gồm:
A. Na2CO3 và NaOH    B. NaHCO3.	C. Na2CO3		D. Na2CO3 và NaHCO3.
Câu 28: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+ ?
A. [Ar]3d5	B. [Ar]3d3	C. [Ar]3d4	D. [Ar]3d6
Câu 29: Để loại được độ cứng toàn phần của nước cần dùng:
A. HCl	B. Ca(OH)2	C. Na2CO3 .	D. CaO
Câu 30: Hòa tan 43,2 gam FeO trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng thu được V lít khí NO duy nhất (đktc). V bằng:
A. 4,48lit	B. 3,36lit	C. 5,60lit	D. 2,24lit

----------- HẾT ----------
Câu 1: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Na từ NaCl là
A. dùng K khử Na+ trong dung dịch NaCl	B. nhiệt phân NaCl.
C. điện phân NaCl nóng chảy.	D. điện phân dung dịch NaCl.
Câu 2: Một loại quặng sắt có chứa Fe2O3 . Tên quặng là:
A. Pirit.	B. Manhetit	C. Xiđerit	D. Hematit
Câu 3: Hòa tan 11,2 g Fe bằng dd HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là
A. 2,24.	B. 6,72	C. 3,36.	D. 4,48
Câu 4: Cho dung dịch NaOH dư tác dụng với dung dịch FeCl2. Lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì chất rắn thu được là:
A. Fe	B. FeO	C. Fe2O3	D. Fe(OH)3
Câu 5: Cho 10 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1 gam khí H2 bay ra. Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ?
A. 45,5 gam.	B. 55,5 gam.	C. 40,5 gam.	D. 60,5 gam.
Câu 6: Fe có thể tan trong dung dịch chất nào sau đây?
A. H2SO4 đặc nguội	B. FeCl2	C. MgCl2	D. FeCl3
Câu 7: Sắt phản ứng với chất nào sau đây tạo được hợp chất trong đó sắt có hóa trị (III)?
A. dd HCl đặc	B. dd HNO3 loãng	C. dd CuSO4	D. dd H2SO4 loãng
Câu 8: Cho dãy các kim loại: K, Cu, Fe, Ag, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là
A. 2.	B. 5	C. 3.	D. 4.
Câu 9: Hợp chất nào sau đây của sắt vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa?
A. Fe2(SO4)3.	B. FeO	C. Fe2O3	D. FeCl3
Câu 10: Cho dãy các chất: FeCl3, CuSO4, KCl, NaNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là:
A. 3.	B. 1.	C. 4.	D. 2.
Câu 11: Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là:
A. Fe(OH)2.	B. Fe3O4.	C. Fe2O3.	D. FeO.
Câu 12: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion
A. Na+, K+.	B. Cu2+, Fe3+.	C. Ca2+, Mg2+.	D. Al3+, Fe3+.
Câu 13: Khử hoàn toàn 8,4 g hh gồm  FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (đktc). Lượng Fe thu được là:
A. 7,40 gam	B. 4,7 gam	C. 5,2 gam	D. 6,8 gam
Câu 14: Nhỏ từ từ đến dư dd KOH vào dd FeSO4. Hiện tượng xảy ra là:
A. Lúc đầu tạo kết tủa nâu đỏ, sau chuyển dần thành kết tủa trắng xanh.
B. Lúc đầu tạo kết tủa trắng xanh, sau chuyển dần thành kết tủa nâu đỏ.
C. Tạo kết tủa nâu đỏ.
D. Tạo kết tủa trắng xanh.
Câu 15: Cho biết hiện tượng xảy ra khi sục từ từ cho đến dư khí CO2 và dung dịch nước vôi trong?
A. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần thành dung dịch trong suốt.
B. Không có hiện tượng gì
C. Xuất hiện kết tủa trắng rồi tan ngay.
D. Xuất  hiện kết tủa trắng, kết tủa này không tan.
Câu 16: Cho dd chứa 0,5 mol NaOH tác dụng với  0,2 mol CO2. Dung dịch sau phản ứng gồm các chất:
A. Na2CO3	B. NaHCO3	C. NaHCO3, Na2CO3	D. NaOH, Na2CO3
Câu 17: Có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết 3 gói bột Al, Al2O3, Mg?
A. dd NaOH.	B. Dd NaCl.	C. dd HCl.	D. nước.
Câu 18: Cho dãy các chất sau: Fe, FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, FeCO3, Fe2(SO4)3. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch HNO3 tạo khí là:
A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
Câu 19: Cho 0,15 mol CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng muối thu được là:
A. 13,8g	B. 15 gam	C. 16,75g	D. 12,15
Câu 20: Hòa tan Fe vào dd AgNO3 dư, dung dịch thu được chứa chất nào sau đây?
A. Fe(NO3)3	B. Fe(NO3)2
C. Fe(NO3)3, AgNO3	D. Fe(NO2)2	, Fe(NO3)3, AgNO3
Câu 21: Cho dung dịch chứa 30 gam NaOH tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Al2(SO4)3 . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , khối lượng kết tủa thu được là:
A. 3,9 gam	B. 7,8 gam	C. 15,6 gam	D. 0,39 gam
Câu 22: Nung 0,3 mol Fe(OH)2 trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị m là:
A. 10,8g	B. 48,0g	C. 21,6g	D. 24,0g
Câu 23: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô thấy khối lượng tăng 2,4 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là
A. 19,2 gam.	B. 6,4 gam.	C. 12,8 gam.	D. 9,6 gam.
Câu 24: Cho dãy các kim loại: Mg, Na, K, Ba, Al. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là:
A. 2.	B. 3	C. 4	D. 1.
Câu 25: Chất nào sau đây có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu?
A. K2SO4.	B. Na2CO3	C. NaCl.	D. HCl.
Câu 26: Trong các chất sau đây, chất nào không có tính chất lưỡng tính?
A. Al2O3.	B. NaHCO3.	C. Al(OH)3.	D. Al2(SO4)3
Câu 27: Cho 4,4 gam hai kim loại thuộc nhóm IIA và ở hai chu kì liên tiếp tác dụng với HCl dư, thu được 3,36 lít H2 (đktc). 2 kim loại đó là:
A. Ca và Ba	B. Na và K	C. Mg và Zn	D. Mg và Ca
Câu 28: Hòa tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch NaOH thì thu được 3,36 lít H2 (đktc). Giá trị của m là:
A. 2,7 gam.	B. 1,08 gam.	C. 4,05 gam	D. 5,4 gam.
Câu 29: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2+?
A. [Ar]3d5.	B. [Ar]3d4.	C. [Ar]3d6.	D. [Ar]3d3.
Câu 30: Cho sơ đồ phản ứng: Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2 + H2O. Khi sơ đồ được cân bằng, nếu hệ số của Al là 10 thì hệ số của HNO3 là:
A. 36	B. 24	C. 30	D. 26
----------- HẾT ----------
Cho: Mg = 24, Ca = 40, Sr = 88, Ba =137, Al =27, Fe =56, Cu =64, O = 16, H =1, Na =23, S =32, C =12, Fe = 56, O = 16, H = 1, Mg = 24, Al = 27, N = 14, Cu = 64, Cl = 35,5.
Câu 1: Cho sơ đồ chuyển hóa Al → A → B → C→ A → NaAlO2. Các chất A, B, C lần lượt là:
A. Al(OH)3, AlCl3, Al2(SO4)3.	B. Al2O3, AlCl3, Al(OH)3.
C. AlCl3, Al(OH)3, Al.	D. NaAlO2, Al(OH)3, Al2O3.
Câu 2: Cần bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ với kim loại nhôm để tạo ra 26,7 gam AlCl3?
A. 21,3 gam	B. 14,2 gam.	C. 10,65 gam.	D. 23,1 gam.
Câu 3: Chất nào sau đây không thể oxi hoá Fe thành ion Fe3+ ?
A. H2SO4	B. S	C. Cl2	D. AgNO3
Câu 4: Trong phản ứng  FeSO4  +  KMnO4  + H2SO 4                 Fe2(SO4)3   +K2SO4 + MnSO4 + H2O . 
  Hệ số của chất khử và chất oxi hoá lần lượt là:
A. 5 , 2	B. 10 , 2	C. 2 , 5	D. 2 , 10
Câu 5: Hoà tan m gam Fe trong lượng dư dung dịch H2SO4  loãng thu được 0,448 lít khí (đktc). m bằng:
A. 1,12g	B. 3,2g	C. 0,74g	D. 12,2
Câu 6: Dung dịch nào sau đây có kết tủa khi tác dụng với  dung dịch NaOH dư ?
A. AlCl3	B. Ba(NO3)2	C. NH4NO3	D. FeSO4
Câu 7: Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K,  Mg, Ca, Al. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là
A. 3.	B. 4.	C. 1.	D. 2.
Câu 8: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl2 có mặt không khí đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được hợp chất rắn:
A. Fe(OH)2	B. Fe(OH)3	C. FeO	D. Fe2O3
Câu 9: Chất khử dùng trong sản xuất gang là:
A. Al	B. C	C. H2	D. CO
Câu 10: Nhúng một thanh Mg vào 200 ml dung dịch Fe(NO3)2  1M , khi phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy thanh kim loại Mg ra cân lại thấy  khối lượng thanh Mg:
A. tăng 4,8 gam	B. giảm 6,4 gam	C. tăng 6,4 gam	D. tăng  4,6 gam
Câu 11: Có các cặp kim loại sau  Fe – Zn , Fe – Ni , Fe – Sn  và Fe – Al . Số cặp mà Fe tác dụng với axit  H2SO4  loãng  trước tiên là:
A. 3	B. 4	C. 2	D. 1
Câu 12: Dãy các chất đều lưỡng tính là
A. Al2O3 , Al(OH)3 , NaHCO3   , Ca(HCO3)2	B. Al2O3 , Al(OH)3 , NaHSO4 , Al
C. Al2O3 , Fe(OH)3 , NaHCO3 , CuO	D. Al2O3 , Al(OH)3 , MgO , Zn(HCO3)2
Câu 13: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là
A. Có kết tủa keo trắng và có khí bay lên	B. Không có kết tủa, có khí bay lên.
C. Chỉ có kết tủa keo trắng.	D. Có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
Câu 14: Khử hoàn toàn 6,64 gam hỗn hợp gồm Fe , FeO , Fe2O3 , Fe3O4 bằng khí V lít khí CO(đktc) vùa  đủ thu được 5,36 gam Fe.  V  bằng:
A. 5,6 lít	B. 17,92 lít	C. 2,24 lít	D. 1,792 lít
Câu 15: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là:
A. Điện phân CaCl2 nóng chảy.	B. Dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2
C. Nhiệt phân CaCl2	D. Điện phân dung dịch CaCl2 .
Câu 16: Fe2O3 có lẫn Al2O3 .  Để làm sạch Fe2O3 có thể dùng  dung dịch :
A. KOH	B. H2SO4	C. NaCl	D. HCl
Câu 17: Phèn chua không dùng để :
A. Cầm màu trong công nghiệp nhuộm.	B. Làm trong nước.
C. Khử trùng nước.	D. Làm thuộc da.
Câu 18: Fe có thể tan trong dung dịch nào sau đây ?
A. MgSO4	B. AlCl3	C. FeSO4	D. Fe2(SO4)3
Câu 19: Cấu hình nào sau đây là của ion  Fe3+ ?
A. [Ar]3d6	B. [Ar] 4s23d3	C. [Ar]3d5	D. [Ar]3d3
Câu 20: Kim loại R tác dụng được với dung dịch : CuCl2  ,  HCl , H2SO4 đặc nguội . R có thể là
A. Fe	B. Cu	C. Mg	D. Al
Câu 21: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X. Cho kim loại M tác dụng với HCl được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M là:
A. Al	B. K	C. Mg	D. Fe
Câu 22: Nung nóng hỗn hợp gồm 5,4 gam Al và 3,2 gam CuO (không có không khí) , nếu hiệu suất phản ứng là 75% thì khối lượng Cu thu được là ?
A. 14,4 gam	B. 1,92 gam	C. 1,44 gam	D. 2,56 gam
Câu 23: Cho 5,6 lit CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 1 lit dd NaOH 0,4M. Số mol các chất trong dung dịch sau phản ứng là
A. 0,15 mol Na2CO3; 0,1 mol NaHCO3.	B. 0,25 mol Na2CO3; 0,1 mol NaOH.
C. 0,5 mol Na2CO3; 0,1 mol NaOH.	D. 0,1 mol Na2CO3; 0,15 mol NaHCO3
Câu 24: Trung hoà V ml dung dịch Ca(OH)2 1M bằng 100 ml dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là:
A. 400.	B. 100.	C. 200.	D. 300.
Câu 25: Quặng nào sau đây chứa hàm lượng sắt nhiều nhất?
A. Pirit	B. Xiđerit	C. Hematit	D. Manhetit
Câu 26: Nhúng một đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, hiện tượng xảy ra là:
A. Dung dịch đậm màu xanh, đinh sắt có màu đỏ.
B. Dung dịch nhạt bớt màu xanh, đinh sắt có màu đỏ.
C. Lúc đầu có khí, sau có kết tủa xanh xuất hiện.
D. Lúc đầu có khí, sau có kết tủa trắng xanh xuất hiện.
Câu 27: Hòa tan hoàn toàn 14 gam  bột Fe bằng dd HCl thu được  dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư, thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn có khối lượng là: 
A. 20 gam.		        B. 18 gam.	           C. 22,5 gam		D. 26,25 gam.
Câu 28: Có các chất : Al (1) , FeO (2) , Fe2O3 (3) , Fe3O4 (4)  , những chất có tính khử là:
A. (1) ,(3) , (4)	B. (1) , (2) , (3)	C. (2) , (3)	D. (1) , (2), (4)
Câu 29: Cho 0,05 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 thấy thoát ra khí NO duy nhất. Sau khi phản ứng kết thúc thì  khối lượng muối thu được là:
A. 12,1 gam.	B. 5,4 gam.	C. 4,84gam.	D. 3,6 gam.
Câu 30: Cho FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, vừa đủ. Sản phẩm thu được là:
A. Fe(NO3)3 , NO, H2O	B. Fe(NO3)2, NO, H2O.
C. Fe(NO3)3 , NO2, H2O.	D. Fe(NO3)2, H2O.
----------- HẾT ----------
Câu 1: Cho các kim loại: Fe, Cr, Zn, Ni. Sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử .
A. Zn, Fe, Cr, Ni.	B. Fe, Zn, Ni, Cr.	C. Zn, Cr, Fe, Ni.	D. Ni, Fe, Cr, Zn.
Câu 2: Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép (phần ngâm trong nước biển), người ta thường gắn vào đó tấm kim loại nào?
A. Cu	B. Ni.	C. Zn	D. Fe
Câu 3: Ngâm lá Zn trong 500 ml dung dịch CuSO4. Sau khi dd mất hết màu xanh lấy lá Zn ra cân lại thấy khối lượng giảm 0,3 gam. Nồng độ M của dd CuSO4 đã dùng là:
A. 0,15		        B. 0,3		           C. 1,5.   			 D. 0,6
Câu 4: Dẫn 22 gam CO2 vào 400 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối tạo ra là:
A. 42g	B. 33,6g	C. 24g	D. 36,8g.
Câu 5: Một miếng vàng có lẫn tạp chất đồng. Bằng cách nào có thể loại bỏ Cu để làm sạch miếng vàng đó?
A. Ngâm trong dd FeCl3	B. Ngâm trong dd AgNO3
C. Ngâm trong dd ZnSO4	D. Ngâm trong dd HCl.
Câu 6: Phương pháp dùng để điều chế kim loại Al là:
A. Nhiệt luyện.	B. Điện phân dung dịch	C. Thủy luyện	D. Điện phân nóng chảy
Câu 7: Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 0,015 mol FeCl2 trong không khí. Khi các phản ứng xảy   ra hoàn toàn thì khối lượng kết tủa thu được bằng:
A. 1,095 gam	B. 13,05 gam	C. 1,350 gam	D. 1,605 gam
Câu 8: Để nhận biết 2 oxit Fe2O3 và Fe3O4 ta cần dung thuốc thử nào sau đây?
A. H2SO4 loãng	B. HCl	C. HNO3 loãng.	D. NaOH.
Câu 9: Nhuùng thanh Fe vaøo dung dòch CuSO4 quan saùt thaáy hieän töôïng gì?
A. Thanh Fe coù maøu ñoû vaø dung dòch nhaït maøu xanh
B. Thanh Fe coù maøu traéng vaø dung dòch nhaït maøu xanh
C. Thanh Fe coù maøu traéng xaùm vaø dung dòch coù maøu xanh
D. Thanh Fe coù maøu ñoû vaø dung dòch coù maøu xanh.
Câu 10: Oxit naøo löôõng tính ?
A. Cr2O3	B. Fe2O3	C. Fe3O4	D. CuO.
Câu 11: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là:
A. Tác dụng với axit	B. Tác dụng với muối.	C. Tính oxy hóa	D. Tính khử
Câu 12: Dung dòch muoái FeCl3 khoâng taùc duïng vôùi kim loaïi naøo döôùi ñaây?
A. Ag	B. Cu	C. Fe	D. Zn.
Câu 13: Ñeå hoøa tan hoaøn toaøn kim loaïi Al, Fe, Mg, Pb, Cu coù theå duøng axit naøo?
A. HCl	B. HNO3 ñaëc nguoäi.	C. HNO3 loaõng	D. H2SO4
Câu 14: Tên các quặng chứa Al2O3, Fe2O3 lần lượt là:
A. Hematit, Manhetit	B. Boxit, Manhetit.	C. Boxit, Hematit.	D. Manhetit, Hematit
Câu 15: Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ dd NH3 đến dư vào dd AlCl3 ?
A. Xuất hiện kết tủa màu trắng, sau đó kết tủa tan dần.
B. Xuất hiện kết tủa màu trắng bền.
C. Xuất hiện kết tủa màu xanh.
D. Không có hiện tượng gì.
Câu 16: Cho 0,2 mol AlCl3 tác dụng với 330 ml dd NaOH 2M. Tính khối lượng kết tủa thu được
A. 10,92g	B. 15,6g	C. 3,9g	D. 7,8g.
Câu 17: Cho 5 dung dịch: FeCl2, AlCl3, Na2SO4, (NH4)2SO4, NH4Cl. Hãy chọn 1 trong các dd sau để nhận biết 5 dd trên:
A. KOH.	B. BaCl2	C. Ba(OH)2	D. NaOH

Câu 18: Cấu hình electron nào sau đây là của ion 
A. Ar]3d3	B. [Ar]3d5	C. [Ar]3d6	D. [Ar]3d4
Câu 19: Số oxy hóa đặc trưng của Crom là:
A. +1, +3, +6.	B. +2, +3, +6.	C. +2, +4, +6.	D. +3, +5, +6.
Câu 20: Dãy nào sau đây chỉ chứa các kim loại tác dụng được với nước ở điều kiện  thường ?
A. Mg, Ca, Sr.	B. Be, Mg, Ca.	C. Ca, Na, Ba.	D. Mg, Ca, Ba.
Câu 21: Sục khí CO2  từ từ đến dư vào dd Ca(OH)2 sẽ có hiện tượng gì xảy ra?
A. Có kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.	B. Có kết tủa xanh lam.
C. Có kết tủa trắng.	D. Dung dịch vẫn trong suốt.
Câu 22: Nguyên tắc sản xuất gang là:
A. Dùng chất khử CO để khử oxit sắt ở nhiệt độ cao.
B. Dùng chất khử C để khử oxit sắt ở nhiệt độ cao.
C. Làm giảm  hàm lượng C, S, P, … bằng cách oxy hóa.
D. Dùng chất khử H2 để khử oxit sắt ở nhiệt độ cao.
Câu 23: Có thể loại trừ độ cứng vĩnh cửu của nước bằng cách :
A. Cho dd Ca(OH)2 vào nước.	B. Cho Na2CO3 vào nước.
C. Thổi khí CO2 vào nước.	D. Đun sôi nước.
Câu 24: Nung 19,6 gam Cu(OH)2 đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị m là:
A. 16 gam	B. 8 gam	C. 12 gam	D. 16,9 gam.
Câu 25: Cho 17,5 gam hỗn hợp kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch HCl, thu được 11,2 lít khí H2 (đkc). Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp muối khan là :
A. 52g	B. 53g	C. 55g.	D. 53,5g
Câu 26: Hòa tan Fe trong HNO3 dư thấy sinh ra  0,03 mol NO2. Khối lượng Fe bị hòa tan bằng:
A. 1,12 gam	B. 0,56 gam	C. 2,24 gam.	D. 1,68 gam
Câu 27: Nước cứng là nước có chứa nhiều ion:
A. Cl- và SO42-.	B. Na+ và Mg2+	C. Ca2+ và Ba2+	D. Mg2+ và Ca2+
Câu 28: Hòa tan hoàn toàn 8,1 gam Al vào dung dịch NaOH  thấy bay ra V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:
A. 13,44.	B. 6,72	C. 8,96	D. 10,08
Câu 29: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là:
A. ns1	B. ns2np1	C. ns2	D. ns2np2.
Câu 30: Tính chất vật lý chung của kim loại (dẻo, dẫn điện, dẫn nhiêt, ánh kim) đều do một nguyên nhân gây ra. Đó là:
A. Electron tự do	B. Electron độc thân	C. Mạng tinh thể	D. Khối lượng riêng.
----------- HẾT ----------
Cho: Na = 23, C = 12, H = 1, O = 16, Fe = 56, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27.
Câu 1: Dãy nào sau đây chỉ chứa các kim loại tác dụng được với nước ở điều kiện  thường ?
A. Be, Mg, Ca.	B. Mg, Ca, Sr.	C. Ca, Na, Ba.	D. Mg, Ca, Ba.

Câu 2: Cấu hình electron nào sau đây là của ion 
A. [Ar]3d5	B. [Ar]3d3	C. [Ar]3d4	D. [Ar]3d6
Câu 3: Hòa tan 14g Fe trong dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được thể tích khí (ở đkc) là:
A. 2,24 lít	B. 5,6 lít	C. 8,4 lít	D. 1,12 lít.
Câu 4: Cho 5 dung dịch: FeCl2, AlCl3, Na2SO4, (NH4)2SO4, NH4Cl. Hãy chọn 1 trong các dd sau để nhận biết 5 dd trên:
A. BaCl2	B. Ba(OH)2	C. NaOH	D. AgNO3.
Câu 5: Phát biểu nào dưới đây không đúng ?
A. Muối đicromat có tính oxy hóa mạnh	B. Muối cromat có tính oxy hóa mạnh.
C. Dung dịch muối cromat có màu vàng	D. Dung dịch muối cromat có màu da cam.
Câu 6: Kim loại nào sau đây có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhất trong tất cả các kim loại ?
A. Ag	B. Au	C. W	D. Cr.
Câu 7: Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây không thể sử dụng để điều chế muối Fe (III) ?
A. FeO + HCl	B. FeO + HNO3 (loãng)
C. FeCO3 + HNO3 (loãng)	D. FeO + H2SO4 (đặc, nóng).
Câu 8: Không có phản ứng hóa học xảy ra khi cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch:
A. AgNO3	B. HNO3.	C. KOH	D. NaCl
Câu 9: Nguyên tắc sản xuất Gang là:
A. Dùng chất khử C để khử oxit sắt ở nhiệt độ cao.
B. Dùng chất khử H2 để khử oxit sắt ở nhiệt độ cao.
C. Dùng chất khử CO để khử oxit sắt ở nhiệt độ cao.
D. Làm giảm hàm lượng C, S, P, ... bằng cách oxy hóa chúng.
Câu 10: Tính chất vật lý chung của kim loại (dẻo, dẫn điện, dẫn nhiêt, ánh kim) đều do một nguyên nhân gây ra. Đó là:
A. Electron tự do	B. Mạng tinh thể	C. Khối lượng riêng.	D. Electron độc thân
Câu 11: Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở chỗ nối hai đoạn dây khi để lâu ngày ?
A. Sắt và đồng đều bị ăn mòn	B. Đồng bị ăn mòn
C. Sắt bị ăn mòn	D. Sắt và đồng đều không bị ăn mòn.
Câu 12: Để nhận biết 2 oxit Fe2O3 và Fe3O4 ta cần dùng thuốc thử nào sau đây?
A. HNO3 loãng.	B. HCl	C. H2SO4 loãng	D. NaOH.
Câu 13: Hòa tan Fe trong HNO3 dư thấy sinh ra  0,03 mol NO2. Khối lượng Fe bị hòa tan bằng:
A. 1,12 gam	B. 2,24 gam.	C. 0,56 gam	D. 1,68 gam
Câu 14: Các chất như S, C, P, C2H5OH, ...bị bốc cháy khi tiếp xúc với oxit nào sau đây ?
A. CrO3	B. Cr2O3	C. SO3	D. Fe3O4.
Câu 15: Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, ta có thể sử dụng chất bột nào sau đây  rắc lên để gom thủy ngân lại ?
A. Than	B. Lưu huỳnh	C. Cát	D. Sắt.
Câu 16: Khử m gam hỗn hợp các oxit FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng khí H2. Thể tích H2 (đkc) đã dùng là 8,96 lít và chất rắn thu được sau phản ứng có khối lượng 16,8g. Giá trị của m là:
A. 16g.	B. 17,6g	C. 10,4g	D. 23,2g
Câu 17: Sục khí CO2  từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 sẽ có hiện tượng gì xảy ra?
A. Dung dịch vẫn trong suốt.	B. Có kết tủa trắng.
C. Có kết tủa xanh lam.	D. Có kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.
Câu 18: Có 3 chất rắn: Al, Fe, Al2O3. Có thể phân biệt 3 chất rắn đó bằng một dung dịch thuốc thử nào sau đây ?
A. H2SO4 loãng	B. NaOH	C. HNO3 loãng	D. H2O.
Câu 19: Nhuùng thanh Fe vaøo dung dòch CuSO4 quan saùt thaáy hieän töôïng gì?
A. Thanh Fe coù maøu traéng xaùm vaø dung dòch coù maøu xanh
B. Thanh Fe coù maøu traéng vaø dung dòch nhaït maøu xanh
C. Thanh Fe coù maøu ñoû vaø dung dòch coù maøu xanh.
D. Thanh Fe coù maøu ñoû vaø dung dòch nhaït maøu xanh
Câu 20: Các số oxy hóa đặc trưng của Crom là:
A. +2, +4, +6.	B. +2, +3, +6.	C. +3, +5, +6.	D. +1, +3, +6.
Câu 21: Dung dòch muoái FeCl3 khoâng taùc duïng vôùi kim loaïi naøo döôùi ñaây?
A. Cu	B. Ag	C. Fe	D. Zn.
Câu 22: Hòa tan hoàn toàn 8,1 gam Al vào dung dịch NaOH  thấy bay ra V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:
A. 10,08	B. 13,44.	C. 6,72	D. 8,96
Câu 23: Cho 0,2 mol AlCl3 tác dụng với 330 ml dd NaOH 2M. Tính khối lượng kết tủa thu được
A. 7,8g.	B. 3,9g	C. 10,92g	D. 15,6g
Câu 24: Cho 5,48g một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước, thu được 896 ml khí H2 (đkc). Kim loại kiềm thổ đó là:
A. Mg	B. Sr	C. Ba	D. K.
Câu 25: Cho các Kim loại: Fe, Cr, Zn, Ni. Sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử .
A. Zn, Cr, Fe, Ni.	B. Zn, Fe, Cr, Ni.	C. Ni, Fe, Cr, Zn.	D. Fe, Zn, Ni, Cr.
Câu 26: Dùng phương pháp thủy luyện có thể điều chế được kim loại nào sau đây ?
A. Mg.	B. Fe	C. Al	D. Cu
Câu 27: Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch FeCl3. Hiện tượng xảy ra là:
A. Xuất hiện kết tủa màu trắng xanh rồi tan dần.
B. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ rồi tan dần.
C. Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ, không tan.
D. Xuất hiện kết tủa màu trắng xanh, không tan.
Câu 28: Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử Crom ?
A. [Ar]3d44s2	B. [Ar]4s23d4	C. [Ar]3d54s1	D. [Ar]4s13d5
Câu 29: Cho các chất sau: CrO3, Cr2O3, Fe2O3, Fe3O4, Al(OH)3, NaHCO3. Số chất lưỡng tính là:
A. 4	B. 6.	C. 5	D. 3
Câu 30: Nước cứng là nước có chứa nhiều ion:
A. Ca2+ và Ba2+	B. Mg2+ và Ca2+	C. Na+ và Mg2+	D. Cl- và SO42-.
Câu 31: Nhiệt phân hoàn toàn 18g Fe(OH)2 trong điều kiện có không khí thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là:
A. 16g	B. 32g	C. 20g	D. 14,4g
Câu 32: Ñeå hoøa tan hoaøn toaøn kim loaïi Al, Fe, Mg, Pb, Cu coù theå duøng axit naøo?
A. HCl	B. H2SO4	C. HNO3 ñaëc nguoäi.	D. HNO3 loaõng
Câu 33: M là nguyên tố kim loại kiềm. Oxit của M có công thức là:
A. MO	B. M2O	C. M2O3	D. MO2.
Câu 34: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là:
A. ns2np1	B. ns2	C. ns1	D. ns2np2.
Câu 35: Có thể loại trừ độ cứng vĩnh cửu của nước bằng cách :
A. Thổi khí CO2 vào nước.	B. Đun sôi nước.
C. Cho Na2CO3 vào nước.	D. Cho dd Ca(OH)2 vào nước.
Câu 36: Kim loại nào sau đây có khả năng khử Fe3+ thành Fe ?
A. Fe	B. Cr	C. Cu	D. Ag.
Câu 37: Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 ?
A. Xuất hiện kết tủa màu trắng bền.
B. Xuất hiện kết tủa màu xanh.
C. Không có hiện tượng gì.
D. Xuất hiện kết tủa màu trắng, sau đó kết tủa tan dần.
Câu 38: Tên các quặng chứa Al2O3, Fe2O3 lần lượt là:
A. Boxit, Hematit.	B. Hematit, Manhetit	C. Manhetit, Hematit	D. Boxit, Manhetit.
Câu 39: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl và khi tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua ?
A. Cu.	B. Fe	C. Cr	D. Mg
Câu 40: Cho 17,5 gam hỗn hợp kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch HCl, thu được 11,2 lít khí H2 (đkc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m (gam) hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là :
A. 52g	B. 53,5g	C. 55g.	D. 53g
----------- HẾT ----------
Cho: Mg = 24, Sr = 88, Ba = 137, K = 39, Fe = 56, Al = 27, Na = 23, H = 1, O = 16, Cl = 35,5.
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